
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 30 
 

THI KỆ THIỀN 

 

1. Mê Ngộ 

 

Mê là mê cái ngộ, ngộ là ngộ cái mê.  

Mê Ngộ cùng chung thể, ai ngộ rồi mới biết.  

Mê Nam cho là Bắc, thực tình bám nguyên tắc,  

Phương Bắc vốn là Nam, ngộ thì không dời đổi.  

Cứu xét lại duyên mê, chớ cho được chỗ đến. 

Bỗng ngộ được đúng hướng, lầm mê lại bỏ đâu?  

Mê ấy thì mê lầm, vọng tự có cao thấp.  

Sanh tử và ác giác, dối nhận bị dính chặt.  

Thấu suốt mê không vọng, vui vẻ đến vô cùng.  

Giết chết giặc vô minh, chỉ trong một bữa ăn.  

Khoảng giữa một bữa ăn, thần thông cả đại thiên,  

Ngay đây mà rõ thấu, ba mé là hư huyền.  

Từ vô thủy đến nay, thảy đều do hôm nay.  

Đến tận mé vị lai, lại không phải tìm kiếm.  

Đương niệm mà không niệm, ánh sáng linh rạng ngời. 

Ánh sáng ngời tỏ rạng, tâm biết khó che đậy.  

Nguồn linh soi tỏ suốt, khắp sum la cũng vào.  

Hải Ấn đã phát sáng, chẳng can hệ động dừng.  



Căn trần không giao nhau, tâm châu đâu cần giữ.  

Trái lại chẳng ta quán, xuất ra chừ lại có.  

Có không đều xuất ra, không có chút dấu vết.  

Trí dụng tuy diệu, vẫn còn tìm gặp ngộ. 

Ngộ làm ngăn trở pháp, thân chiêu vời võng tượng.  

Can các không có gió, uổng nhọc mở bàn tay.  

Sách Tổ phụ khế hợp, với gia nghiệp xưa nay,  

Phong quang của ngày xưa, chẳng ngại cần cắt đứt.  

Nói đa đa hòa hòa, là nương chấp dính trước.  

Đã là không bệnh hoạn, nhọc gì nói đến thuốc? 

Chân đạp trên đất thật, mở con mắt ngủ mê,  

Đất trời rộng thênh thang, biết ta là như thế.  

Pháp đã như thế ấy, đâu phải do Ca Diếp  

Là con cháu của ai, mà nói năng loạn thế?  

Ông đã biết nói loạn, kẻ trí liền xem qua.  

Cửa này vốn rộng lớn, người ngu tự đốt cháy.  

Tự chê tự đốt cháy, chẳng can hệ việc ta.  

Ta chỉ là kẻ si, còn ông mới lanh lợi. 

 

2. Tọa Thiền 

 

Tâm sáng rỗng chiếu, thể dứt méo tròn,  

Sóng vàng lượn lượn, động lặng thường thiền.  

Niệm khởi niệm diệt, chẳng cần dừng liền,  

Mặc theo cuồn cuộn, đâu từng khởi diệt.  

Khởi diệt lặng sạch, hiện Đại Ca Diếp,  

Đi đứng ngồi nằm, chưa từng cách nghỉ.  

Thiền nào chẳng ngồi, ngồi nào chẳng thiền,  

Hiểu được như thế, mới gọi tọa thiền.  

Ngồi đó người nào? Thiền là vật gì?  



Mà muốn ngồi đó, dùng Phật tìm Phật.  

Phật chẳng dùng (cần) tìm, tìm đó càng mất,  

Tọa chẳng nhà ta, Thiền không thuật ngoại.  

Sơ tâm ồn loạn, chưa khỏi lối về, 

Sở dĩ nhiều lối, dạy ông lặng xem.  

Ngồi ngay thâu thần, buổi đầu lăng xăng,  

Lâu lâu yên lặng, sáu cửa rỗng nhàn.  

Sáu cửa hơi nghỉ, ở trong phân biệt, 

Phân biệt vừa sanh, dường thành khởi diệt. 

Khởi diệt chuyển biến, từ tâm mình hiện,  

Lại dùng tâm mình, xem lại một phen.  

Một phen chẳng nối, tròn sáng đội đầu,  

Lửa linh bừng sáng, tâm tâm không ngại.  

Ngang trùm dọc suốt, sanh tử hằng dứt,  

Một hạt linh đan, chấm vàng thành nước.  

Thân tâm trần khách, thấu suốt không cửa,  

Mê ngộ thôi nói, thuận nghịch miễn bàn.  

Nghĩ kỹ ngày xưa, ngồi lạnh tìm kiếm,  

Tuy nhiên chẳng khác, cũng rất bừa bãi.  

Sát na phàm thánh, không người hay tin,  

Vòng đất mênh mông, cần phải dè dặt.  

Như kia chẳng biết, ngồi ngay suy tư,  

Một ngày chạm đến. Cúi mong! Cúi mong! 

(Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch) 

 

3. Nhập Đạo 

 

Đạo vốn không tỳ vết, ngưng tâm đã là sai.  

Vừa mới sanh điềm báo, khắp cõi thành không hoa. 

Nếu muốn nêu hoàn toàn, trừ phi cùng chân thật.  



Chẳng cần tăng thêm gì, hiện thành quy củ cả.  

Rỗng suốt cả cội nguồn, pháp pháp thành tròn vịn. 

Pháp sáng trong linh diệu, tuyệt diệu ở lời thuyên. 

Lời thuyên mà chẳng được, được cũng là sai lầm.  

Mong thoát khỏi căn trần, xưa nay lấy phép tắc.  

Còn thì chẳng thể thấy, mất chừ là đối diện.  

Nếu không còn không mất, sum la tự hiện bày.  

Ngoài tâm nào có pháp, ngoài không không có tâm. 

Tâm pháp đều soi chiếu, cảnh trí càng sâu xa.  

Tâm quên chiếu cũng diệt, cảnh trí đều cạn dứt.  

Một nẻo đạo cùng thông, mười phương thảy đều nhiếp. 

Sanh tử và niết bàn, vốn không có hai thứ.  

Bốn loài và sáu nẻo, dứt khổ dừng cả đau.  

Đạo lớn vốn bình đẳng, nào có gì chánh tà.  

Hồ Hán dù chẳng đến, muốn gì để làm gương?  

Tượng rỗng cảnh cũng suốt, cảnh tượng ấy chiếu soi. 

Tượng bỏ cảnh cũng mất, ngàn Thánh đâu nhiệm mầu. 

Cửa này thật khó vào, chỉ cần anh tự dứt.  

Nếu vào được cửa này, nửa tiền cũng chẳng nhận. 

Chẳng nhận ngay nửa tiền, muôn nước tranh nhau xem. 

Cho nên mới nói rằng: đạo lớn thể rộng thênh. 

 

4. Kiến Văn 

 

Thấy rất rõ ánh sáng, nghe đầy đủ tiếng vang.  

Nếu bảo đó thấy nghe, pháp thành tưởng với trần.  

Ánh sáng khắp đại thiên, tiếng vang lan cõi cõi.  

Đối thì hiện toàn bóng, không trụ cũng không dừng.  

Tiếng chẳng phải là tiếng, sắc nào phải là sắc.  

Chẳng sắc cũng chẳng tiếng, núi cao nước chảy xiết.  



Con mắt chẳng thể thấy, lỗ tai đâu được nghe.  

Nếu chẳng thấy chẳng nghe, mà lại là thấy nghe.  

Thấy sắc và nghe tiếng, thoát ra khỏi căn trần.  

Như trăng nước bóng gương, như mộng huyễn bày ra.  

Văn Thù, cõi nước báu, Quán Âm cửa phổ khắp,  

Khắp giáp cả pháp giới, mà chỉ một mình ông.  

Thân cõi ảnh hưởng nhau, nhiệm mầu bặt phàm thánh.  

Cái thiên chơn sẵn có, đâu là bệnh, chẳng bệnh?  

Bài trường ca hãy hát, điệu múa diệu nên khoa.  

Đông Tây và Nam Bắc, hiện bày thảy không hoa.  

Sanh tử và đến đi, đến đi và sanh tử.  

Nếu mà chẳng như thế, thật là quá lỗi lầm.  

Lời này chưa chắc thật, lời này đều là chủ.  

Ngón tay chỉ nếu bày, cùng phong cách người xưa. 

 

5. Thủy Nguyệt 

 

Ngón tay chỉ trăng bày, rất sơ và rất thân.  

Nếu cho là thấy được, lại kẹt vào trầm luân.  

Trăng sáng tỏ ở trên, dòng nước chảy ở dưới.  

Cả hai chẳng liên can, ứng duyên mượn nhờ gì?  

Tiếng xoáy thì vang chuyển, ụ thành mời gọi tên.  

Ngón tay dụ gì sáng? Cửa mục tiêu ai biện?  

Thấy nghe của phàm phu, trăng sáng tỏ nước lặng; 

Sóng tâm và nghiệp thức, trôi dạt vào biển khổ.  

Thấy nghe hàng Nhị thừa, như bóng mặt trong gương. 

Thấy hình lại quên chân, y lại chưa tiến cử.  

Nước lặng vầng trăng soi, ánh sáng côi tỏ rõ.  

Diệt cái Hóa thành này, càng phải tiến tới trước. 

 



Một vầng trăng rực trời, ánh sáng nuốt đại thiên. 

Cõi sum la chóng hiện, thấu suốt không bờ mé. 

Bằng gồm cả trăng báu, giao ánh sáng rỗng suốt.  

Chẳng trong cũng chẳng ngoài, một và nhiều dung nhiếp. 

Biển cả sánh Tỳ Lô, tự tha đều không ngại.  

Mê ngộ và ngộ mê, mất nhau lại ở nhau.  

Một trần gồm trăm ức, trăm ức gồm một trần.  

Dầu bốn lăm sáu cõi, mà chẳng động bản thân.  

Sáng mất ánh trăng rơi, có mấy người bắt chước.  

Suốt bốn mươi chín năm, âm thầm dùng chẳng dính. 

Bậc trượng phu chí khí, tự có chỗ để đi.  

Ngay đầu đường chữ thập, xem thấy người mất lợi. 

Chẳng ham vui các thánh, đâu có chán phàm phu. 

Giờ giần sàng đưa chổi, đạp ngựa cỡi lên lừa.  

Nếu chẳng ai cười ta, thì ta cũng cười ta.  

Lại hỏi như thế nào, ta nào có biết đọc. 

 

6. Nói Nín 

 

Đạo tột vốn không lời, lời nói cũng đáng truyền. 

Đáng truyền ấy là sao? Ứng vật mà tuyên nói.  

Nói tuy là ứng vật, mà vật không phải vật.  

Lời nói không phải vật, tiếng nói ấy tự mất.  

Lời nói mà bặt nói, diệu ứng lại khắp cả.  

Đạo chẳng phải tối sáng, nói hay nín cũng nhận.  

Cử nêu ai lại xướng? Vật vật đều rỗng thênh,  

Gồm thông cả đại thiên, biến khắp ở tưởng trần.  

Phẩm loại nào phải một, đồng lời phát ra khác.  

Tiếng tròn đã vang vang, thánh phàm thẩy đều thích. 

Ngàn phẩm mà muôn loại, huân gồm cả chủng trí. 



Cho nên một cửa này, gọi là vô lượng nghĩa. 

Núi sông bày diễn rộng, cây cỏ nêu thành tiếng.  

Nói hoài không gián đoạn, chỗ nói là rất sâu.  

Sâu chừ thì rất cạn, chẳng động đến tình kiến.  

Phải công phu rất tỉnh, thánh phàm chẳng tiến cử. 

Chẳng tiến cử rất thân, mà diệu nghĩa bày ra.  

Lời vui vẻ thì cười, còn chọc thì sân giận.  

Sân giận làm Kim Cang, vui vẻ làm Ca Diếp.  

Với Hoa tạng Tỳ Lô, tâm tâm nối tiếp nhau.  

Tiếp chừ thì được thấy, chớ nên ngó sau lưng.  

Lời mật vốn không chữ, từ đâu mà xuất hiện?  

Xuất hiện ai luận bàn? Mà chẳng cần tai nghe?  

Sáu căn một thân thể, kệ nhiệm mầu bày ra.  

Kinh văn nhiều vô kể, chẳng ra khỏi một trần.  

Nếu không lưỡi không biện, thì sấm chớp nổi lên. 

Bày ra ở tại tay, pháp nào mà chẳng có?  

Dọc ngang khắp ba cõi, mỗi mỗi chút sơ sót.  

Người thời nay chẳng tin, chấp lời nói thành bệnh. 

Chỉ nương tựa trần trước, mà cho là quyết định.  

Quyết định ấy là tâm, quyết định lại là trần.  

Mà tâm trần sai sử, đâu là người tự do!  

Chư Thánh đà đắng miệng, tùy kẻ ngu vấp lỗi.  

Bày nói ra nhiều lời, gượng cho là chia chẻ.  

Pháp vốn không lời nói, ông phải khéo phân biệt. 

Xả bỏ cả lời nói, thì sanh tử tự bặt. 

Phàm phu nghe lỗi phải, không nói là lỗi phải 

Chấp lấy lời nói kia, âm thầm đến dài lâu.  

Ngồi ngay trong ngục tối, do lấy tâm tương tục.  

Trái mất với lời nói, giống như loài cây đá.  

Xả không của cái có, thì rơi vào đường tà.  

Có không đều là bệnh, hai thứ bệnh đều bỏ.  



Cởi ra còn gì bỏ? Chẳng lìa ngay chỗ đó.  

Ngay chỗ đó chẳng sanh, nói nín chấp lấy nhau.  

Lấy chừ mà không biết, là đông hay là tây.  

Nói tức là chẳng nói, chẳng nghi tức là nghi.  

Cho nên gọi Phật tử, là phàm phu rõ việc.  

Ấy là phàm phu gì? Hỏi lấy nơi lý Hồ. 

 

(CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 30 HẾT) 
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TIỂU THAM 

Tiểu tham rằng: Một chuyển ngữ có ai đáp được chăng?  

Im lặng hồi lâu nói: 

 

Hỏi đáp đã sẵn đủ. Cho nên cổ nhân nói. Phàm là người nói 

pháp phải nói như pháp. Vả lại như pháp lại nói gì? Các người 

đã không gió mà dậy sóng. Trong ấy đâu tránh khỏi đem không 

làm có. Cho nên nói: Người nói pháp ấy không nói, không dạy. 

 

Người nghe pháp ấy không lắng không nghe. Các người đã 

không lắng mà lắng. Ta trong ấy không nói mà nói. Nếu được 

như thế ấy thì trước mắt không pháp có thể được. Vì sao? Vì 



ngoài lắng nghe ra không có một mảy may gì để nói. Ngoài nói 

năng ra không một chút xíu nào để lắng nghe, liền có thể thấu 

qua hai cửa hoàn toàn không có tướng nào khác. Chẳng cần 

nói và chẳng nói, nghe và không nghe, tự nhiên đại địa sơn hà, 

sắc không, sáng tối, càng chẳng phải phân biệt, có thể nói là 

thấu ra khỏi trần lao, chóng ở nơi chân thật. 

 

Tuy hiện tại trong ba cõi, thôi thúc muốn ra ba cõi, hiện tại trong 

thinh sắc thôi thúc muốn ra thinh sắc. Vả như nay cùng các ông 

đồng thời nói nghe thì làm sao nói là không nói, không nghe là 

đạo lý gì? Phải biết ngay đó sáng tỏ ngộ nhập mới được. 

 

Chẳng thấy cổ nhân nói: Chẳng phải sắc, thinh hương, vị, xúc, 

pháp. Cái ấy bỏ chỗ cũng không dễ bỏ được. Người tham học 

nếu chẳng đến ruộng đất này thì chấp lấy trước mắt có pháp, 

ngoài đã có pháp trong ắt có tâm. Trong ngoài duyên sanh nên 

chìm vào ba cõi, chư thánh do đây mà xuất hiện. Tổ Đạt Ma từ 

Ấn Độ riêng đến xứ này. 

 

Lại biết chỗ dụng tâm của chư thánh chăng? Chỉ là tâm của 

các người ấy. Chính là không tâm nào khác và không pháp nào 

khác. Cho nên nói: “Mười phương Bạt Già Phạm, chỉ một cửa 

niết bàn, thành thật không sai khác, mới biết đạo không mê 

không ngộ, chẳng thánh chẳng phàm. Nếu thật được thế ấy 

liền phải mai danh ẩn tích và giẫm đạp lên con đường nhiệm 



mầu của bậc Thánh. Còn chưa được vậy, thì phải đeo mang 

mới được! 

 

Chẳng thấy Hòa thượng Triệu Châu nói: “Trong 24 giờ cho ông 

học ngoài một lúc”. Tăng liền hỏi: “Cho học ngoài một lúc, chưa 

biết học cái gì?". Triệu Châu nói: "Học Phật, học pháp”. Ngay 

như Phật pháp còn là học ngoài nữa, huống là 24 giờ làm sao 

mới được? Rất khó cho người. Cho nên như nay cùng mọi 

người gặp nhau, gọi là luận bàn phi thời. Đã là luận bàn phi thời 

thì làm sao được gần gũi nhau đi? Người đạt đạo nếu hay đem 

nấu bình, mâu, xoa, xuyến làm thành một thứ vàng, khuấy tô 

lạc, đề, hồ làm thành một vị, thì còn nói gì là thời hay chẳng 

phải thời? Thảy đều là ở trong đó hết. 

 

Phụng khuyến mọi người tham cứu gấp lấy. Trong 24 giờ cách 

ly duyên trần, chớ cho dấy khởi niệm nào khác. Há chẳng nghe 

xưa kia, có người ở trên lầu cao, thấy hai vị tỳ kheo ở trước lầu 

đi qua, có hai con quỷ quét sạch lối đi, lại có hai con quỷ tán 

hoa theo sau. Và đến khi hai tỳ kheo trở về, thì kế đến hai con 

quỷ theo sau quét sạch dấu chân. Người ấy liền xuống lầu hỏi 

hai tỳ kheo lý do vì sao, hai người ấy mới sám hối, cảm ngộ mà 

nói: “Khi đi chúng tôi cùng nhau đàm luận Phật pháp, lúc về lại 

nói chuyện tào lao”. 

 



Chư Thiền Đức! Đây tuy là cảnh giới thô, nhưng hãy chín chắn 

suy cứu xem. Đó chính là việc lớn của người học đạo. Vì sao? 

Vì là tình niệm như ấn mắt mà dấy khởi cảnh ngoài ở trước 

mắt. Niệm nếu chẳng sanh thì cảnh nào có được? Cho nên bậc 

Thánh trước nói: “Lấy vô niệm làm tông”. Mà nay chỉ không 

niệm phàm thánh nào khác, các thứ tâm lượng và không phiền 

não đáng dứt, cũng không Bồ Đề nào đáng cầu, đối với sanh 

mà vô sanh, ở nơi tử mà không tử. 

 

Chẳng thấy, ngày xưa Hòa thượng Động Sơn (Lương Giới) 

cùng Mật Sư Bá cùng đi dạo núi, bỗng thấy có con thỏ trắng từ 

trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra. Mật Sư Bá nói: “Rất giống 

tướng bạch y lễ bái”. Động Sơn nói: “Già già lớn lớn, nói ra lời 

ấy”. Mật Bá nói: “Bậc trâm anh thời xưa tạm thời mất hồn”. 

Công án này làm sao tiêu hết được đi? Hãy nói ấy là đạo lý gì? 

Mọi người nếu hội được Bậc trâm anh thời xưa, liền biết cách 

đoạt cơm của kẻ đói, giật trâu của người cày ruộng. Lại biết 

chăng? Dù cho biết rõ ràng từng việc, trên phần của mọi người 

đều khiến chẳng cho dính mắc đi nữa, còn thế nào là việc trên 

phần của mọi người? Thử đoán xem?  

 

Im lặng hồi lâu, nói: Tìm xét con thỏ ấy! Trân trọng. 

 

Sư lại trở về tỉnh Đông Sơn bái kiến, chúng thỉnh tiểu tham. Sư 

nói: 



 

“Tạm xuống Liên Phong xin yếu chỉ,  

Tháng ngày mới đó hết ba năm!  

Tuy là chẳng cách mảy tơ ấy,  

Nào tựa chính mình đến trước tòa? 

 

(Tạm hạ Liên Phong khinh khuất chỉ  

Quang âm thốc nhỉ hựu tam niên  

Tuy nhiên bất cách ty hào hứa 

Tranh tợ cung thân đáo tọa tiền) 

 

Tôi thừa nhận mấy ngày trước đây từ chỗ thiền sư Thái Bình 

cưỡi voi lên Liên Kiều, trở về hầu lão sư Đại Hòa thượng. Giữa 

lúc chiêm bái lễ lạy Từ Dung, phải biết có việc gì thấy nhau? 

Dám hỏi đại chúng: Thế nào là việc gì thấy nhau? Chẳng phải 

là ông thấy ta, ta thấy ông là thấy nhau. Nếu như thế thì hoàn 

toàn không có chỗ đắc lực trong Phật pháp. Vì sao? Các nẻo ở 

trong đời cái thấy của kia đây còn đó, thường ở trong sanh tử, 

chưa có chỗ thoát ly. Vì thế, Hòa thượng Tuyết Phong bảo: Ngó 

về Châu Đình thì cho ông thấy nhau rồi vậy, trên đảnh Ô Thạch 

cho ông thấy nhau rồi vậy, ở trước tăng đường cho ông thấy 

nhau rồi vậy. Nếu y cứ lời chỉ dạy như thế, đâu đợi lời lời mặt 

mặt tiếp nhau, ngôn khí giao nhau, mới là thấy nhau? 

 



Này chư Cao Đức! Phàm là bậc tham học phải thật có chỗ bỏ 

mới được! Lại biết chăng? Như nay dám bảo: Ngàn dặm cùng 

gió gặp nhau lại dễ hiểu, đối diện gặp nhau lại khó biết. Vì sao 

lại khó biết  Ông già Giáp Sơn nói: “Trước mắt không xà lê, trên 

tòa không lão tăng”. Các vị đến đều ở trong này, làm sao thấy 

được trước mắt không xà lê? Trên giảng đường, lão sư đại Hòa 

thượng ở trên tòa đó cùng chư vị chứng minh, làm sao thấy 

trên tòa không lão tăng? Chẳng nên để trôi qua suông mà cho 

là việc nhàn rảnh. Ngày đêm bị gió thấy nghe thổi kích động, 

căn trần ấm giới và các nhập trói buộc chẳng được tự do. Việc 

lớn sanh tử phải được ngộ nhập vào mới được! Tuy nhiên đạo 

nhân cách ngoại thật được cái cười quái lạ, vì sao? Phải biết 

rằng còn dính kẹt một cái hướng thượng nào thì hãy còn đợi 

vào ngày khác, lúc khác sẽ riêng vì mọi người điểm phá. 

 

Nhân nhớ lại thuở xưa, Nam Tuyền và Triệu Châu, hai vị tôn túc 

đều là đạo vượt ngoài vật, gọi là Bá Hoàn Trung (truyền bá 

trong một cõi). Lúc ấy có một vị tăng đi vào trong núi, thấy một 

vị thiền bá, ngồi sừng sững trong am ở trên tảng đá to. Tăng 

liền hỏi thăm rằng: “Nam Tuyển ra đời khắp nơi ai cũng quy tụ 

về sao ngài chẳng đến đó thưa hỏi mà ngồi không làm gì?”. Am 

chủ nói: “Chớ bảo là Nam Tuyền xuất thế, dù Phật có xuất thế 

tôi cũng chẳng đi". Tăng đem lời này về thưa lại Nam Tuyền, 

Nam Tuyển cả kinh liền khiến Triệu Châu đến khám nghiệm 

xem. Triệu Châu đến chỗ Am chủ, đi từ đông sang tây, Am chủ 



chẳng đoái hoài. Triệu Châu đi từ tây sang đông, Am chủ cũng 

chẳng ngó tới, Triệu Châu liền đứng ngay cửa nói: “Am chủ! 

Ông bại rồi vậy”. Am chủ cũng không thèm ngó, Triệu Châu liền 

lột nón mà đi, Am chủ cũng không đoái hoài đến. 

 

Đại chúng! Một tắc nhân duyên này các người làm sao thấu 

hiểu? Chớ cho là Triệu Châu, Nam Tuyền chẳng đến ruộng đất 

của Am chủ, trái lại bị Am chủ khám phá, cái cơ rơi vào hàm 

cọp kia cũng mất! Chớ cho là Am chủ là không thọ dụng, lâm 

cơ chẳng hiểu hổ hoán, mà trên đất bằng người chết chăng? 

Chư nhân giả! Vốn chẳng phải đạo lý này. Phàm là người hành 

cước phải là đạo nhãn rõ ràng mới được, nếu đạo nhãn chẳng 

sáng tỏ, thì bị Nam Tuyền, Triệu Châu, Am chủ ba vị đổi mất 

tròng mắt rồi vậy. Thật không ít có chỗ tương ưng. Nếu đạo 

nhãn sáng tỏ rõ ràng, thì Nam Tuyền, Triệu Châu, Am chủ 

chính là thượng tọa đó chứ không có một ai khác. Lại tin nhận 

nhau chăng? Chẳng thấy nói: Từng qua biển lớn không dậy 

sóng, trừ bỏ Tu Di thẩy là trần. Phiền đứng lâu!  

 

Giải hạ, tiểu tham ban đêm, Sư nói: 

 

Một, hai, ba đồng tử không lời miệng nói nam nam. Ba, hai, một 

trên dưới bốn phương không cùng xưng. Nạp tăng kế sống bặt 

mảy may, muôn xưa mưu tốt chính ngày nay. Đại chúng! Thế 



nào là hiện định việc ngày nay? Đông tây, tăng, tục đèn đuốc 

mờ tỏ làm sao thấy được việc bặt mảy tơ này? Nếu ở chỗ này 

thấy được, trải nhiều kiếp sáng riêng mà chưa từng mê mờ mới 

tin rằng, Đạt Ma chẳng đến nhà Đường. Nhị Tổ chẳng về Tây 

Thiên. Việc như thế, vì các người trái bỏ giác hợp với trần, trôi 

nổi lâu ngày cho nên trí sáng chẳng được lộ bày, cho nên mới 

đi các nơi hỏi đạo, tham khắp thiện tri thức. Nếu ở dưới một 

câu thấy được rõ ràng, mới biết việc vô lượng kiếp đến nay chỉ 

ở ngày nay. Nhưng việc của ngày nay cũng rất khó thấu suốt, 

vì sao? Vì là các người hiện còn phân biệt. Tâm ấy xưa nay 

vốn chân thật, lầm nhận cái phân biệt nên trái bỏ nguồn chân. 

Chỉ cần không nhiều tâm phân biệt thì tự nhiên lúc bình thường 

hiển lộ. Chỉ việc như thế, còn nhờ phương tiện nào chăng? Sơn 

tăng mà có phương tiện sẽ ban cho khắp đại chúng. 

 

Bèn dựng phất tử lên, nói: 

 

Lại thấy chăng? Nếu nói thấy phất tử thì bị che tròng mắt quách 

rồi. Nếu nói chẳng thấy phất tử thì sanh mà hai con mắt quách 

rồi vậy. Con mắt hãy để đó, hãy nói phất tử là có hay là không? 

Phất tử nếu có, liền ngoài tâm có pháp, phất tử nếu không thì 

hoại mất thế đế. Người học đạo đến chỗ này làm sao lý luận? 

Chỉ chú giải như thế tức ép ngặt kẻ hiền lương làm giặc! Nếu là 

đạo nhân chân chánh cũng không như hứa nhiều việc. Thế nên 

đức Phật Thích Ca Như Lai của ta lúc còn tại thế lập cửa 



phương tiện cũng không như hứa nhiều việc. Mỗi năm đến kỳ 

an cư kiết hạ, chẳng cho qua lại với nhau, mỗi người cầu 

chứng đạo quả. Trong 90 ngày hoặc ai có sở đắc hay ai không 

có sở đắc, hoặc ai có nghi ngờ gì hay ai không có nghi ngờ gì, 

hoặc ai có tội hay ai không có tội cứ đến ngày tự tứ cuối hạ mới 

đến chỗ Phật, rồi mỗi vị tự trình chỗ thấy của mình cầu Phật ấn 

khả cho, cho nên gọi đó là Tự Tứ. 

 

Từ Ngài Đại Giác Ấm Quang (tức ngài Đại Ca Diếp) đến nay, 

nhân tâm náo loạn, nên có sớm tham chiều thỉnh, mỗi thứ thấy 

biết vì vậy chẳng thể được khế hợp bổn nguyên. 

 

Nhớ xưa đức Phật ở tại tịnh xá Trúc Lâm cùng chư vị tỳ kheo 

an cư kiết hạ, đến ngày tự tứ, khi ấy, Tôn giả Ưu Ba Ly thấy đại 

chúng như biển lớn thanh tịnh không có khuyết phạm. Chỉ có 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chẳng ưa ở một chỗ, thích dạo khắp nơi 

xóm làng là vi phạm giới cấm. Khi ấy ngài Ưu Ba Ly đem sự 

việc trình bày cho đức Phật, muốn tẩn quất (đuổi) Văn Thù. 

Đức Thế Tôn bảo: “Nếu đuổi được thì đuổi”. Ngài Ưu Ba Ly liền 

tập hợp chúng lại, hô kiền chùy. Tức thì bên trái bên phải phía 

trên phía dưới đều là Văn Thù, khắp cõi hư không hết thảy đều 

là Văn Thù. Thế Tôn bảo Ưu Ba Ly: “Ông muốn đuổi Văn Thù 

nào?”. Ưu Ba Ly buông kiền chuỳ xuống, lễ bái sám hối: “Con 

đức mỏng trí kém chẳng biết cảnh giới của đại sĩ”. 

 



Đại chúng! Đương lúc ấy đáng tiếc bỏ qua, cam làm người ưa 

thích pháp nhỏ, nếu ai buông được một chùy chớ nói Văn Thù, 

giả sử ông già Thích Ca cũng không có chỗ dụng tâm. Các 

người lại biết được chỗ rơi một chùy chăng? Nếu biết được, cả 

đại địa hết thảy chúng sanh trong tứ sanh, lục đạo, nhất thời 

ngói bể băng tiêu, không có chút tơ hào để thấy. Hoặc có nạp 

tăng nào đến đây nói: “Thỉnh Hòa thượng thử hạ thủ xem?”. Mà 

hướng vào y nói: Động chẳng bằng tịnh, buông qua một 

chước”, vì sao? Ráng chiều xuống cùng vịt trời chung bay, 

nước thu cùng bầu trời rộng một màu. 

 

Tiểu tham rằng: 

 

Người xưa nói: Nếu là Đào Uyên Minh thì vén lông mày lên rồi 

quay đi. Như nay dám hỏi đại chúng: Vén lông mày đi là đủ mắt 

hay chẳng đủ mắt? Nếu là đủ mắt cớ sao lại quay đi? Nếu 

chẳng đủ mất cớ sao lại quay đi? Đi đâu hay tự ông nói, như 

nay ai đến trong ấy đi nhiễu quanh là đủ mắt hay chẳng đủ 

mắt? Nếu là đủ mắt vì sao nhiễu quanh? Nếu chẳng đủ mắt vì 

sao nhiễu quanh? Lại có người nào biện tài được chăng? Nếu 

biện tài được, không có tơ hào nào để chạy lọt. Năm ngày một 

lần tham, làm phiền các người thưa hỏi, và ở đây, thật là hiếm 

có. Tuy nhiên, đã làm nhọc các người đến thưa hỏi, và ở đây, vì 

trở lại nhân tình thế đế hay vì trở lại là Phật pháp thọ dụng? 



Nếu là nhân tình thế đế, thì Sa môn Thích Tử chúng ta tụ tập 

trong hội chẳng thể làm cho thế đế lưu thông vậy, nếu như thế 

thì có lợi ích gì chăng? 

 

Nếu là thọ dụng của Phật pháp, thì làm sao thấy được cái đạo 

lý thọ dụng Phật pháp? Lại có ai hội chăng? Chớ cho là mọi 

người từ trước cửa đến thưa hỏi như thế. Chắp tay đứng thẳng 

là Phật pháp chăng? Nếu gọi đó là không hình, ứng đó không 

tiếng, tất cả chỗ thọ dụng trọn là Phật pháp chăng? Chớ cho là 

y chẳng thế ấy, tất cả muốn chẳng được mắt chẳng thấy, tai 

chẳng nghe, lỗ lỗ thông suốt là Phật pháp chăng? Chớ cho là a 

sư nói thế ấy, các người nghe thế ấy là Phật pháp chăng? Chớ 

cho là xưa nay vô sự, sao tiêu được thế ấy? Rất giống trên đầu 

chồng thêm đầu, chỉ tuỳ thời tiết là Phật pháp chăng? Chớ cho 

là hai chữ Phật pháp chẳng cần nói tới. Núi là núi, nước là 

nước, tăng là tăng, tục là tục như nay hãy dựng lập cửa giáo 

hóa để tiếp dẫn kẻ sơ cơ là Phật pháp chăng? 

 

Đại chúng! Vốn chẳng phải là đạo lý, chớ lầm cho là tốt, thế ấy 

thì Phật pháp chỉ y cứ vào trong lỗ miệng, trong ý trên thân sai 

biệt đem đến thôi; nếu chỉ như thế, chỗ nào có Phật pháp? 

Thảy là lời nói vô nghĩa, chẳng thật, hư dối, ngông cuồng tội 

chê bai Bát Nhã rất chẳng nên, mới có thế chẳng hội lại vĩnh 

kiếp vô sự!  

 



Quyết chớ chưa đắc cho là đắc mà khởi đại ngã mạn, coi 

chừng bậc tiên đạt. Nếu mà thật đắc được chỗ an lạc, liền phải 

biết được chút ít tốt xấu, biện được chút ít chánh tà, chẳng nên 

mở mắt chế giễu trợn ngược, chẳng nên hàm hồ tất cả, chỉ là 

tự khi dối mình thôi. 

 

Sơn Tăng dù là chẳng lầm chư Thánh mà như nay ở trong 

vùng này chẳng tiếc khẩu nghiệp bàn luận cho các người như 

thế gọi là bàn luận thật chẳng phải bàn luận rỗng. Tôi chỉ cần 

một kiến giải rõ ràng, người triệt để ngộ được, chẳng cần ông 

hứa nhiều tác dụng kỳ đặc, cơ phong huyền tuyệt, gậy hét đều 

ban cho, người như thế, thảy đều chẳng tiêu được, niêm ra vậy, 

vì sao? Ông khi chưa vào đến cửa, chân cẳng bước xuống là 

cho ông 30 gậy rồi vậy. Lại đến trong ấy giương mày động mắt, 

khẩy tay, phẩy áo liền phát ra lời nói: Ta vật mảy may không nói 

thoại, rồi phẩy tay áo ra đi, thì hãy từ nơi ông, một đoạn nghi 

tình làm sao được thấu rõ đi? Vả lại hỏi ông: Phẩy tay áo ra, 

nói phải rồi, vậy chỉ như ông khi hai việc đại tiện tiểu tiện làm 

sao chẳng phẩy tay áo? Gặp nhau thưa hỏi khi ấy sao chẳng 

phẩy tay áo? Phải nên lúc nói Phật pháp, phẩy tay áo là ý ở 

chỗ nào? 

 

Một chỗ thông, ngàn trăm chỗ một lúc đều thông, chớ quái 

nghịch tai, chớ nói bông gòn không có mùi vị gì. Ta chẳng mưu 

tính cho ông danh văn lợi dưỡng chỉ cần ông ngộ được đồng 



báo ân Phật, vì ngoài việc này ra, cũng không việc nào khác. 

Ông nếu thật có chỗ vào mới biết Sơn tăng không có phần 

ngoài, đã được rồi liền nên trưởng dưỡng thánh thai. Người 

chưa được phải nên mau chóng quyết trạch. 

 

Ông chẳng thấy, Dược Sơn đã lâu không thượng đường. Viện 

chủ bạch rằng: “Đại chúng đã lâu mong chờ đến Hòa thượng 

chỉ dạy". Dược Sơn nói: “Hãy đánh chuông". Viện chủ gióng 

chuông, chúng đã tập họp, Dược Sơn đóng cửa phương 

trượng. Viện chủ bạch rằng: “Hòa thượng đã hứa với đại chúng 

là nói pháp, sao lại chẳng ra?" Dược Sơn nói: “Viện chủ! Kinh 

có kinh sư, luận có luận sư, luật có luật sư, sao lại nhờ đến Lão 

tăng làm gì?”. 

 

Đại chúng! Các ông xem kìa, người xưa được cái kỳ đặc thế ấy, 

đâu giống như người dạy giáo thời nay mở hai miếng da nói bi 

bô, đâu khác gì sách giáo khoa, có lợi ích gì? Các ông hãy giải 

tán đi Trân trọng. 

 

Chúng giải tán, Sư nói: Đại chúng! Ba mươi năm sau chẳng 

được lầm nêu! 

 

Tiểu tham: 

 



Người thời nay phải là tự tôn tự quý, tự thành tự lập mới được! 

Nếu hay như thế, mới có chỗ dừng nghỉ. Tuy có dừng nghỉ 

cũng không lượng dừng nghỉ. Nếu chẳng như thế, ấn mắt sanh 

hoa đốm, thấy việc liền sai, chỉ biết phất tử của sơn tăng liền 

được. Chỉ như phất tử lại làm sao biết? Bèn dựng phất tử lên 

nói: Có thấy chăng? Nếu thấy, chẳng biết phất tử của Sơn tăng, 

nếu chẳng thấy, cũng chẳng biết phất tử của sơn tăng. Vả lại, 

thế nào là đạo lý tự tôn tự quý? Huynh đệ gần đây lấy việc du 

sơn cho là phỏng đạo, xem thấy cho là tham học, cho là hành 

cước, vậy có đáng là việc hành cước chăng? Chỉ muốn thấy ở 

Ngũ Đài, Thanh Lương, Kinh Sư, Lưỡng Triết, Lô Sơn, Hồ 

Nam, Thiên Thai, Nhạn Trường, Giang Nam, Giang Bắc núi tốt, 

chùa tốt, nước tốt.  

 

Sư đưa phất tử lên nói: 

 

Chín chắn xem lấy! Một đời việc hành cước xong, hoặc nếu 

cần cù chịu khó bặc thiệp, chân thật tự khinh. Đại chúng! Quyết 

phải tự tôn tự quý, sẽ biết tôn quý hợp bên với cái được ấy là 

gì? Vô sự? Chẳng nên đứng lâu. Sư cô vốn là con gái làm nên, 

a tẩu vốn là đại ca làm thành. Hảo đại ca! Về đường nhà đi! 

 

PHỔ THUYẾT 

 



Sư rằng: 

 

Pháp thân có ba loại bệnh, hai loại ánh sáng. Mỗi mỗi thấu qua 

được mới ngồi chỗ an ổn vậy. Lại trên hội Lăng Nghiêm, Như 

Lai nói 50 loại thiền bệnh. Như nay hướng vào bọn ông nói, 

phải thẳng là không bệnh mới được! 

 

Long Môn nói có hai loại bệnh: 

 

Một là cưỡi lừa tìm lừa, hai là cưỡi được lừa mà chẳng chịu 

xuống. 

 

Ông nói cưỡi được lừa rồi lại tìm lừa, hay giết là đại bệnh? Sơn 

tăng hướng vào bọn ông nói, chẳng cần tìm. Người lanh lợi 

ngay đó biết được. Trừ bỏ bệnh tình thì tâm cuồng tự dứt. Đã 

biết được lừa rồi, cưỡi rồi chẳng chịu xuống. Một bệnh này rất 

khó chữa. Sơn tăng hướng vào bọn ông nói: chẳng cần cưỡi, 

ông chính là lừa, cả đại địa này là lừa, ông làm sao mà cưỡi? 

Ông nếu cưỡi, tức chấp lấy bệnh chẳng bỏ. Nếu chẳng cưỡi, 

thì mười phương thế giới rỗng thênh vậy. Hai bệnh này một khi 

bỏ đi, tâm liền vô sự, gọi là đạo nhân. Lại có vô sự gì? Cho nên 

Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: “Bạch Hòa Thượng, thế nào là 

Đạo?”. Nam Tuyền nói: “Tâm bình thường là đạo”. Triệu Châu 

từ đó mới sớm dứt, thôi cầu. Biết được bệnh Tổ bệnh Phật thì 

không gì mà chẳng thấu qua được. Ngày sau đến khắp các nơi, 



không có người thoát ra bên phải chỗ ấy, bởi do họ chỉ biết 

bệnh không thấy. Một ngày kia, Triệu Châu đi thưa hỏi Thù Du, 

ngài chống gậy từ Đông qua Tây, từ Tây qua Đông. Thù Du hỏi: 

“Làm cái gì? Triệu Châu đáp: “Dò nước”. Thù Du nói: “Ta trong 

ấy một giọt cũng không, dò tìm cái gì?”. Triệu Châu dựa gậy 

mà ra. Xem Ngài để lộ ra phong quy này, rất có thể kỳ đặc. 

Như nay các ông, y như lấy bệnh làm pháp, chớ bảo tâm bệnh 

vậy. Phiền đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, há chẳng ra khỏi trần lao ư? 

 

Tâm chẳng biết tâm, mắt chẳng thấy mắt, đã bặt đối đãi. Khi 

thấy sắc, không sắc có thể thấy. Khi nghe tiếng, không tiếng có 

thể nghe. Há chẳng phải ra khỏi trần lao ư? Ngoài không có lối 

rẽ nào để vào được, không có chỗ hở nào để thấy được. Phật 

pháp cũng không phải là Đông Tây Nam Bắc. Chẳng bảo ông 

là đệ tử, ta là thầy. Tự mình sáng tỏ 

thì không việc gì chẳng phải. Khi tham thầy, không thấy có thầy. 

Khi tham chính mình, không thấy có chính mình. Khi xem kinh, 

không thấy có kinh. Khi ăn cơm, không thấy có ăn cơm. Khi tọa 

thiền, không thấy có tọa thiền, hằng ngày dụng như thế chẳng 



sai. Cầu tướng chừng mảy lông liền chẳng thể được Làm sao 

mà thấy? Đâu chẳng là tự do tự tại? Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Chẳng hỏi lại chẳng được. Vừa hỏi tới lại thành tự khinh mình 

rồi. Chẳng hỏi lại biết được ư? Cũng phải trả lời mới được. Ta 

hướng mũi nhọn trên đánh mà đâm chích ông, muốn cho ông 

biết đau điếng, cũng như đốt cứu thành vết thương trên thân 

ông vậy. Người linh lợi liền biết mới được, chớ tự khinh khi, ta 

chẳng làm mù ông. 

 

Chẳng thấy cổ nhân hỏi: “Thế nào là ý của Tổ sư từ Tây 

sang?”. Tôn túc cả kinh nói: “Ông hỏi ý Tây sang làm gì? Sao 

chẳng hỏi ý của chính mình?”. Hỏi: “Thế nào là ý của chính 

mình?”. Đáp: “Phải quán tác dụng thầm”. Hỏi: “Thế nào là tác 

dụng thầm?”. Tôn túc lấy mắt nhắm mở chỉ cho. Cổ nhân đã 

đắng miệng ít nhiều mà con cháu về sau lại chẳng thế ấy. Vào 

cửa liền hét, càng không ra sao cả, sanh ra nỗi lo sợ là ông 

chẳng sáng tỏ được một sự kiện thế ấy. Sao chẳng biết lấy? 

Các nơi thích bảo ông khán công án, tôi ở trong đây hiện thành 

công án thích khán. Chớ bảo là khám phá. Việc lớn như thế, 

các ông trong 24 giờ chỉ là tâm niệm theo vọng tưởng trần lao 



thôi nên trí tuệ chưa phát sanh. Chỗ có lưu truyền đều từ trong 

suy nghĩ của ý mà ra, phải làm sao dùng?  

 

Trí tuệ như mặt trời mọc, không đâu chẳng sáng tỏ, gọi đó là trí 

tuệ vô phân biệt hiện tiền. Phải được thế ấy một lần cho xong, 

từ đây trở đi có chỗ dính đến chân tay, có phần ngôn ngữ cho 

ông. Nếu là vọng tưởng trần lao, Sơn tăng đối với ông không có 

chỗ dính đến chân tay! Thích cười, thích cười nói đông vào tây, 

nói tây vào đông, chẳng nề hà chi ông. Nếu hay chuyển đầu 

tới, khi trí tuệ mở ra, liền hiểu nói: Hòa thượng nói cho con rồi, 

con cũng nói cho Hòa thượng rồi. Khi lắc đầu, liền ló đuôi chịu 

sửa sang. 

 

Bọn các ông dối nói là tham thiền năm năm mười năm mà 

chưa từng đụng tới loại công phu này, chỉ là chạy đuổi theo 

khoái khẩu. Ông vừa đến trong ấy của ta, tin tưởng mình đã 

thấy rồi, thì công phu chưa thành bị chìm ở trong mùi vị ấy. Ông 

ở trong ấy, năm năm mười năm làm công phu cho thuần thục, 

làm sao nắm lấy, ngộ được đi. Lúc bình thường ta dạy người 

làm công phu, nói thoại đều làm cho ông cùng người xưa hợp 

nhau, không sai một chữ, ôn chỉ hội được xong liền biết việc cổ 

nhân vậy. Ông chở nói: “Người xưa nói thế ấy, tôi cũng hội 

được thế ấy”. Chẳng phải là xong rồi vậy. Chỉ như người xưa 

nói: Chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động mà là tâm 

nhân giả động. Có bao nhiêu lời nói đến trên phần của ông? 



Phải chăng hay chẳng phải? Lại nói ta là ông, ông là ta, không 

qua đây vậy. 

 

Lại có người hỏi Vân Môn về tự kỷ của học nhân. Vân Môn nói: 

Núi sông quả đất bao nhiêu? Là có hay là không? Núi sông quả 

đất nếu như có đi nữa thì làm sao thấy được tự kỷ? Nếu không 

hiện nay núi sông quả đất có đó làm sao lại nói nó là không? 

Người xưa đã nói cho ông rồi, mà chẳng ngộ chẳng biết. Long 

Môn bình thường đã nói cho ông việc vốn có trên phần ông 

hiện thành hiện dụng, chẳng chấp việc xét tìm chẳng chấp sửa 

sang, chẳng chấp tu chứng. Chỉ muốn ông một lần tin được rất 

là tỉnh lực, khó có được người như thế. 

 

Tiên sư ở trong hội của Bạch Vân Đoan, Sư ông Đoan thường 

nói: “Cái đạo này rất nhiệm mầu tự được thiên chơn, bởi do có 

việc sanh biết”. Sơn tăng thấy Tiên sư, mười năm nói chẳng 

được chỉ vì nghi chẳng sâu, về sau trong chỗ triệt mà lý hội 

được, như nay đều chẳng phí sức, chẳng phải là lúc suy lường, 

có lúc không suy lường lại chẳng phải vậy. Phật pháp thì chẳng 

như thế, việc dưới cà sa, chớ bảo chôn vùi Sơn tăng. Nếu khi 

chẳng thối lui suy tư tham cứu, một đời ấy cũng bị chôn vùi rồi, 

há có cái tin tức gì? 

 

Như nay, mắt đạo chưa sáng, người xuất thế nhiều. Tội lỗi, tội 

lỗi. Làm sao dám vì người ngồi trên tòa cao, và dựng phất tử 



chỉ dạy cho người? Và biểu hiện tỏ ra sát người? Làm như kẻ 

mù kẻ điếc, chẳng biết kinh sợ gì. Chỉ đuổi theo trước mắt 

chẳng sợ đời sau bị quỷ đóng đinh vào xương mông. Khổ! Khổ! 

Bọn các ông có phước đức, nhân duyên, chưa ngộ được tâm 

thì quyết chớ làm người xuất thế. Việc họa, việc họa! Nếu có 

việc chân thật tự nhiên hương tỏa ngát. Ông xem coi thiền sư 

đầu rỗng được bao nhiêu, lâu lắm mới có. Một ngày chẳng 

bằng một ngày như người lấy phẩn khắc làm hình chiên đàn, 

được rồi chỉ là xông mùi hôi thối. 

 

Bọn các ông cầu mong ra khỏi sanh tử, cầu mong xuất ly, kết 

kinh giáo lại thành một khối mà chẳng được dung hòa, về sau 

thành một khối, quyết định chẳng thành một khối. 

 

Thuở xưa, có một vị tăng là người từng đi tham học. Một hôm 

dạo núi hỏi: Hòa thượng Hương Lâm nói: “Lão tăng ba mươi 

năm cầu thành một khối chẳng thể được”. Ý này thế nào? Cử 

đạo giả nói: “Lão tăng cũng thế ấy". Liền hỏi lại vị tăng: "Hội 

chăng?”. Đáp: “Chẳng hội”.  

Cử đạo giả lại cho vị tăng một bài kệ: “Hương Lâm thành một 

khối, lão tăng cũng thế ấy. Chẳng đợi cuối tháng này, nặng vì 

con quyết phá”. Đến cuối tháng, Cử đạo giả liền thị tịch. Ông 

nói một khối việc là thế nào? Tốt hay không tốt? Hương Lâm 

thành một khối, Long Môn cũng thế ấy. Vì để đền đáp các bạn 



thiền, ngay mặt chớ lầm qua. Mỗi người tự xuống đi. Phiền 

đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Người khán thấy rồi, chẳng nề hà nhiều chuyện gì. Đã khán 

thấy làm sao lại chẳng nề hà? Chỉ vì chẳng biết, cho nên chẳng 

nề hà. Nếu khán thấy biết được, liền nề hà được. Song phát 

tâm tham thiền, mà muốn hội được, ai chẳng mong thích? Chỉ 

vì không có chỗ vào, lại gượng hội chẳng được. Tất cả chỗ 

chẳng khế hợp, tất cả chỗ duyên sai, dùng sức lấy chẳng được. 

Im lặng hồi lâu nói: Các ông trong 24 giờ, đi đứng nằm ngồi, 

xoay nghiêng cúi ngước, các thứ sự nghiệp. Tất cả chỗ có việc 

siêu Phật vượt Tổ, chỉ là vừa khi ông muốn giải hội, đã là 

không vậy, thật cái ấy không vậy. Ông toan tính định giải hội đã 

là trái rồi. Cho nên nói: Xem thấy là chẳng nề hà, chớ chẳng 

phải là tâm toan tính, khi chẳng khởi giải hội thì sao? Triển 

chuyển càng không thể được. Hội còn chẳng được huống là 

chẳng hội. Nếu là người linh lợi vừa nghe Sơn tăng nói cho 

ông, liền có thể mở lớn con mắt ra thấy được. Há chẳng phải là 

đại nhân không lượng? 

 

Hướng nói là pháp chẳng phải chỗ hiểu do suy nghĩ phân biệt, 

lại nói là chỗ trí chẳng đến. Nếu chẳng như thế, sao gọi là Phật 



pháp? Sao từng đến ruộng đất thế ấy? Nếu là người có chủng 

tánh của đạo, tin thế ấy mà thấy, phải là thể cứu rất sâu, thầm 

thầm khán khán cho tường tận, bỗng nhiên nề hà được, liền 

không nghi tình. 

 

Bọn các ông chẳng sáng tỏ, chỉ vì trong 24 giờ bị tạp niệm 

cướp lấy đem đi. Bởi vì ông muốn học sự nghiệp, thấy vật liền 

ham thích, thấy văn chương liền ham thích. Khi tìm đuổi theo 

liền bị duyên cướp lấy đem đi, đạo nghiệp biết lấy chừng nào 

cho xong? Hễ đã muốn học sự nghiệp, mỗi người đều có thời, 

ba mươi năm tuổi trở lên thì không thể học vậy, mà có học 

cũng thấy khó khăn và học được không biết dùng vào cái gì? 

Nếu việc mình hoàn tất rồi thì học cũng được đó. Vì đã được 

điểm hóa rồi vậy. Nếu việc mình đã xong lại đâu tin tưởng việc 

học ư? Nếu là trên dưới 20 tuổi thì còn có thể học. Nếu là 

người linh lợi biết sanh tử cũng chẳng chịu học. 

 

Lại phàm tham thiền, phải là tâm địa ngay thẳng. tâm miệng 

tương ứng nên tâm lời thẳng thắn. Ở chỗ này mà chung thủy 

như thế, không có tướng quanh co, chớ nói tôi hội vậy, tôi nề 

hà được vậy. Nếu nề hà được, thì chỗ nào mà bỏ người hỏi? 

Tôi vừa nói hội thiền, là người ta nhìn trộm chân tay ông, xem 

lời ông nói, việc ông làm. Vì sao lại nói như thế? Việc ấy là thế 

nào? Đã là hội thiền mà lại là vô minh không sáng tỏ sao? Chỉ 

như nói nín, ánh sáng soi đó là thế nào? Mai danh ẩn tích lại ra 



sao? Tâm người chẳng khác lại là thế nào? Mỗi người tự mình 

tỉnh duyên, chớ nói thị phi, vả như, đi đứng ngồi nằm, tiến lui, 

cúi ngước, tất cả đều là siêu Phật vượt tổ cả. Trâu nước ở 

trước núi có Phật pháp, ông vừa suy tìm thì đã là không rồi, 

sao chẳng thế ấy mà biết lấy? Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Kế sống của Long Môn là cốt tủy của ngàn thánh, chưa có một 

niệm nào mà chẳng nói cho các 

ông. Tự là các ông chẳng chịu gánh vác lấy cho nên thành Sơn 

Tăng làm mù mắt ông. Vậy, chỗ nào là chỗ chẳng phải nói cho 

các ông? Các thiền tăng nói đạo, Sơn tăng chẳng bảo người 

suy lường, chẳng bảo người hội giải, chẳng bảo người thương 

lượng nhân duyên, chẳng nêu xưa nay, chỉ thế ấy qua suông. 

 

Tôi nếu ở chỗ nào riêng biệt qua suốt hạ, cũng phải sáng tỏ 

được hai ba tắc công án, phải đọc qua một pho văn tự; ông nếu 

cần thương lượng, cử cổ nêu kim, cứ xin ở chỗ riêng đi, ta 

trong ấy chỉ là một vị thiền, cho nên gọi là cốt tủy của ngàn 

Thánh. 

 

Ta lại hỏi ông. Vừa rồi, do đâu mà vấn tấn (thăm hỏi) Thánh 

tăng? Vả lại khi vấn tấn lại có ấn chứng cho ông chăng? Hay là 



hứa cho ông? Nếu cho là ấn chứng, y là thổ thánh tăng (Thánh 

tăng đất), đâu biết ấn chứng ông? Nếu nói là ông, há biết hứa 

cho ông sao? Nếu là trong đạo nhân nghĩa, thì hẳn là nạp tăng 

há có nhân nghĩa ư? Đâu có tướng thấy mà sanh thiện? Chẳng 

phải là việc chẳng được gì, tùy chứng vấn tấn chăng? Lại thành 

đạo lý gì? Đến trong ấy, phải là mỗi mỗi sáng tỏ mới được. 

 

Chẳng thấy Đại sư Trường Sa, một hôm quay đầu thấy Thánh 

tăng, bỗng nhiên biết trở về, liền nói: “Quay đầu chợt gặp thân 

xưa nay, thân xưa chẳng gặp cũng chẳng chân thật. Nếu thể 

xưa đồng thể chân thật, kiếp kiếp xa xôi chịu đắng cay”. Bọn 

các ông hội được ý này chăng? Trân trọng. 

 

Sư nói: 

 

Có lúc hỏi tới các sư tăng, toàn nói: “Chẳng biết, chẳng hội”. 

Chỉ nói, đói đến thì ăn cơm, một thì ngủ, đại loại lời thoại này, 

có chỗ nào mà cứu xét? Liền nói chẳng biết tháng đủ hay thiếu, 

năm nhuận gì cả, ai lý hội việc thế ấy của ông? Tôi lại hỏi ông: 

Sao lại nói cái đạo lý chẳng biết ấy làm gì? Ông thấy người nói 

vậy, liền nói thế ấy? Lại từng hội được cái đạo lý chẳng biết kia 

chăng? Người xưa nói: “Chẳng biết là không gì mà chẳng biết, 

không chỗ nào chẳng đến, gọi là chẳng biết”. Quan trọng là 

người thời nay như các ông phải đến miếng điền địa chẳng biết 



kia, vì đây là cảnh giới của chư Thánh, đâu thể sánh như vậy, 

mù đui chẳng hội được mà gọi là chẳng biết hay sao? Nếu 

hoàn toàn như thế, trọn nói ta chẳng biết chẳng quản, bỗng có 

người hỏi tới, làm sao lưu thông? Tào Khê một đường e không 

có người nối nhau đi! Chẳng được như thế, phải là ân cần 

quyết trạch mới được. Trân trọng! 

 

Sư nói: 

 

Xưa kia có vị Thiền Đức hỏi một lão túc: “Thế nào là việc cần 

phải xuất ly?”. Lão túc nói: “Dưới chân Xà Lê khói sanh”. Thiền 

Đức ngay câu nói này liền đốn ngộ được yếu chỉ, các ông lại 

biết việc xuất ly chăng? Nếu khởi tâm hiểu biết thì đã cách xa 

rồi. Về sau, có Tôn túc nói: “Chẳng dám cô phụ Hòa thượng 

dưới chân khói sanh”. Lại có Bắc Viện Thông đến từ giã Động 

Sơn. Động Sơn nói: “Ông đi đâu?”. Thông đáp: “Vào núi”. Sơn 

nói: “Vượn bay chót núi xem”. Thông lưỡng lự, Sơn gọi: “Xà lê 

Thông!”. Thông ứng tiếng dạ, Sơn bảo: “Sao chẳng vào núi đi!”. 

Thông ngay câu nói ấy liền lãnh được yếu chỉ. Cổ nhân làm 

chỗ cho người rất thẳng tắt vậy. Mỗi khi gặp người đến đều chỉ 

bảo y: “Hãy vào núi đi”, ý ấy là sao? 

 

Người nay sáng tỏ, nên làm rõ cái chỗ hội, hội chút ít này thành 

ra tự ngăn cách rồi vậy. Chỉ cho thể cứu, chẳng cho hiểu lấy, 



một thể thể được rồi, liền chẳng còn nghi, song cũng chẳng dễ 

dàng bảo nhậm. Nếu vào được đó thì không còn lui sụt nữa, 

cho nên chỗ hội mà sáng tỏ được, chẳng bằng chỗ chẳng hội 

mà thấy được, còn có phần để bảo nhậm. Liền khi không chiếu 

cố, khi không hiểu rõ, cho nên người xưa nói: “Tâm bình 

thường là đạo”. Còn có thủ hướng chăng? Toan thú hướng tức 

là trái rồi. Xem y chẳng cho ông thủ hướng, lại làm sao mà bảo 

nhậm? Chẳng dễ, chẳng dễ. Đây há chẳng phải là việc xuất ly 

ư? Ông nếu tìm chỗ xuất ly, chỗ gọi là khổ khuất. Huyền Sa 

nói: “Tận đại địa là địa ngục kiếp trụ”. Nếu ai hướng là dưới y 

áo chẳng rõ, là đại khổ khuất, chẳng thể rảnh rang. Phiền đứng 

lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Đại sư Tam Tổ (Tăng Xán) nói: “Chẳng cần cầu chơn, chỉ cần 

dứt thấy”. Lại nói: “Vừa có phải quấy, rối rắm mất tâm". Lời nói 

này chính là dạy ông như người thời nay làm là chỗ công phu 

vậy. Ông thấy họ nói Chẳng cần cầu chơn liền bảo: Lại chẳng 

cần cầu vậy. Đây chính là thấy chẳng dứt. Phải quấy rối rắm, 

trọn chẳng đến tâm không cầu, chỉ thành kiến giải. Người học 

đạo thời nay đều như vậy cả. Khán một chuyển ngữ hướng 

dưới lời nói mà thông chỗ thấy này liền đem tất cả ngôn cú ra 

mà nói rằng: “Không gì chẳng phải việc này!”. Thế nào là ghi 

nhớ trong tâm dùng làm cái có của mình? Đâu chẳng biết khởi 



kiến giải là đã mất tâm rồi vậy? Chấp mà chẳng buông xả là 

người đại si. Muốn được tâm không chỗ cầu chăng? Chỉ chớ 

sanh các thứ thấy nào, phải quấy mặc tình, tâm không biết đến, 

gọi là vô cầu. Bình thường trong 24 giờ, trước mắt chẳng rõ là 

bởi vì thấy tâm còn lấy bỏ. Ông đầu biết được tâm không phân 

biệt? Cho nên Thánh trước nói rằng: “Hữu vi, vô vi có gì khác?” 

Đáp: “Không khác”. Trời, đất, sông, biển, gió, mây, cỏ cây, 

ngựa, cá, người, vật, sanh tử biến hóa trước mắt, đều gọi là 

tướng hữu vi. Đạo vô vi thì lặng lẽ không động, không hình, 

không tên, gọi là vô vi. Làm sao được không khác đi? Vĩnh Gia 

Đại sư nói: “Tánh thật của vô minh là Phật tánh. Thân không 

của huyễn hóa tức Pháp thân”. Hai cái này là khác biệt. Hãy 

làm sao sáng được đạo lý ấy? Phải là chứng được tâm không 

mong cầu, liền dung hòa được vô sự. 

 

Trong Thập địa, địa thứ năm là Nan Thắng Địa, gọi là Chân Trí. 

Trí thế tục rất khó được bằng khi vào địa này, cả hai đều bình 

đẳng, nên gọi là Nan Thắng Địa. 

 

Các huynh đệ học đạo! Trong 24 giờ, nắm rõ những lời dạy 

này, lại còn phải biết là chỗ tâm ông không phân biệt, có chỉ vẽ 

ra chăng? Như họa sư vẽ ra các thứ tốt xấu như vẽ ra năm ấm, 

vẽ ra trời người. Chính khi vẽ chẳng nhờ tha lực, hay vẽ và bị 

vẽ đều không phân biệt. Bởi do không rõ nên mới khởi ra các 

cái thấy: thấy người, cảnh mà tự sanh tốt xấu. Cho nên nói: 



“Họa sư vẽ địa ngục, hình xấu trăm ngàn thứ. Buông bút từ đầu 

coi, trái lại xương lông lạnh. Nếu biết do vẽ ra, chỗ nào mà sợ 

sệt?”. Người xưa sáng tỏ được rồi, tất cả đều hiện thành. 

 

Có lần Đại sư Huyền Sa (Sư Bị) đang phát cây, gặp con cọp 

nhảy ra. Thị giả nói: “Cọp kìa, Hòa Thượng!”. Huyền Sa hét nói: 

“Là cọp ngươi”. Lại có lần Tăng lễ bái, Huyền Sa nói: “Vì ta 

được ông lễ”. Cái phương tiện này phủ đầy ý Phật. Đại sư 

Pháp Nhãn chỉ con chó trước mặt, nói: “Vẽ chạm mà ra”. Khi 

bọn ông xem, chớ liền bám trên thân con chó mà hiểu. Phải là 

sau này hướng vào ở trên phần tự kỷ mà xem lấy mới hiểu 

được lời người xưa nói: mới có phải quấy, rối rắm mất tâm. 

Hiểu lấy đi! Phiền đứng lâu. 

 

Su dạy: 

 

Như nay ngay đó, liền tin lời nói này, gọi là người vô lậu (không 

còn rỉ chảy), huống nữa là chẳng thể ngay đó liền tin được, lại 

kham làm gì? Ngay đó liền tin lời nói này, sao gọi là người 

không còn rỉ chảy? Thuở xa xưa từ chỗ nào tới? Phải biết đã 

mất cọc gỗ rồi vậy. Lại thấy từ trước chẳng rõ mà thành cái 

thấy phần ngoài. 

Ta xem từ người xa xưa, có người từ mê được ngộ, thì chỗ có 

lưu truyền đều là pháp môn từ mê được ngộ. Có người ngộ rồi 



mới biết mê thì chỗ có lưu truyền đều là pháp môn ngộ rồi biết 

mê. Có người không mê không ngộ thì chỗ lưu truyền đều là 

pháp môn không mê không ngộ. Kế đến, người ngoài mê được 

ngộ thì rất nhiều nên nói không hết, huống là người không biết 

ngộ cũng không biết mê, đây chính là kẻ phàm phu vậy. 

 

Từ các ngài Nam Tuyền, Quy Tông trở lên, mới gọi là thấy 

không mê không ngộ. Còn như người học ngày nay cũng đua 

nhau nói không mê không ngộ mà có bao giờ tới được? Chẳng 

được thốt ra lời dễ dàng như thế. Bởi vì ông còn có chỗ nghỉ. 

 

Ta nay hỏi ông một sự kiện: Lúc mới nhập thai mẹ đem được 

vật gì đến? Khi ông đến đã không một vật gì, chỉ có tâm thức, 

lại không hình dạng chi hết, cho đến lúc chết đi, lìa bỏ mái nhà 

năm ấm này, cũng không một vật nào, chỉ có tâm thức. Như 

nay đi hành cước vào trong chúng, cái ấy là chủ tể vậy. Như 

nay hỏi ông, nhận tinh huyết khí phần của cha mẹ chấp nhận 

làm thân ta, mới ở trong thai, dần dần lớn lên, thân này thuộc 

về ta. Hãy nói thuộc về ông hay chẳng thuộc về ông? Nếu nói 

thuộc về ông, thì ban đầu vào thai đó chẳng đem một vật đến, 

tinh cha huyết mẹ này thuộc về ông lúc nào? 

Chỉ là hợp lại và trưởng thành trong vòng trăm năm, rồi y như 

cũ, khi vứt quách cái tử thi này, thì cái gì từng thuộc về ông? 

Còn nếu cho là chẳng thuộc thì nay thấy một bước cũng thiếu 

không được. Khi bị mắng chửi thì nổi sân lên; khi đau bệnh lại 



hay nhẫn chịu, vậy làm sao sống mà không thuộc về ông? Bị 

chê bai hãy định tĩnh xem. Coi lời nói ấy là có hay không? Bám 

giữ một chút chẳng buông là bởi vì cội gốc nghi chẳng đoạn 

dứt. Nói có đến, vậy lúc mới sanh ra, rồi dần dần lớn lên ba 

tuổi, năm tuổi, cho đến 20 tuổi, quyết định chẳng dời, đến 40, 

50 tuổi mà thân này niệm niệm đổi dời, niệm niệm vô thường, 

quyết định cho là có, chẳng được bảo là không. Các loại động 

tác thi vi đều hiểu biết được, nói không thì chẳng được. 

 

Xưa có một người, do lạc đường mà dừng nghỉ trong ngôi nhà 

trống. Ban đêm có một con quỷ mang một xác chết đến. Kế có 

một con quỷ khác đến nói rằng: “Thây này là của ta”. Quỷ trước 

nói: “Ta ở chỗ kia đem lại”. Quỷ sau dùng sức mạnh đoạt tử thi. 

Quỷ trước nói: “Trong đây có một người khách có thể làm 

chứng". Hai con quỷ đến gần phía trước người ấy, hỏi: “Thây 

này của ai đem lại?”. Gã khách nói thầm: “Hai tên quỷ này đều 

ác, ắt có một kẻ hại ta. Ta nghe nói người sắp chết chẳng dối ắt 

sinh lên trời”. Liền chỉ quỷ trước nói: “Ấy là thây của quỷ này 

đem lại”. Quỷ sau nổi tức, chặt mất tay chân của gã khách. Quỷ 

trước nói: Người kia vì ta chứng cho một lời, nay tay chân của 

người chẳng toàn, liên đem từng phần của tử thi ráp lại. Ban 

đầu là đầu, tim, bụng lại bị quỷ sau lấy, quỷ trước lại lấy từng 

bộ phận của thây chết ráp lại. Hai quỷ liền giành nhau ăn thịt tử 

thi, ăn xong bỏ đi. Lúc đó, gã khách thấy thân thể cha mẹ sanh 

đã bị hai quỷ ăn nuốt hết rồi, còn cái thân khác này đây lại là 



vật gì? Là ta ư? Chẳng phải ta ư? Lúc ấy rất cuồng loạn, chạy 

mau tới tịnh xá, gặp một vị Tỳ kheo, nói hết sự việc, vị Tỳ kheo 

nói: Người này dễ có thể hóa độ vì đã biết thân này là phi hữu 

vậy, bèn vì gã lược nói pháp yếu, liền được đạo quả. 

 

Bọn ông các người chỉ nói tham thiền, cử nhân duyên liền cho 

đó là Phật pháp, đây là thiền tủy, sao chẳng thế ấy nghi đi mà 

lại tham lấy? Hội được chăng? Thân ông chẳng phải có, chẳng 

phải không, có là tâm có, thân thì chưa từng có; không là tâm 

không, thân thì chưa từng không. Ông biết được chăng? Lại nói 

tâm này cũng chẳng có, cũng chẳng không. Rốt cuộc chẳng 

phải ông xưa có nay không, xưa không nay có, đoạn thường 

kiến giải. Phiền đứng lâu. 

 
(CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 31 HẾT) 

 

CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 32 
 

Sư đến trước giường thiền nói: 

 

Chỗ đứng của Sơn tăng, đợi bọn các ông lờ mờ đi, lại lờ mờ 

được chăng? Im lặng hồi lâu nói, rồi ngồi xuống, nói: Xem thấy 

rõ ràng cũng chẳng dễ làm chủ tể. Chẳng thấy Cổ nhân gọi vị 



Tăng: Thượng toạ! Tăng quay đầu, Cổ nhân nói: Kẻ vác bảng! 

Chính ngay khi thế ấy làm sao làm chủ tể được mà khỏi bị kêu 

ông là kẻ vác bảng? Việc này cũng chẳng dễ lờ mờ, gọi là 

nghiệp thức mênh mang. Chẳng thấy Quy Sơn hỏi Ngưỡng 

Sơn: “Cả thảy người trong đại địa nghiệp thức mênh mang, ông 

làm sao biện?". Ngưỡng Sơn đáp: “Con có cách khám nghiệm”. 

Quy Sơn hỏi: “Khám nghiệm ra sao?”. Khi ấy có vị tăng đi qua 

trước mặt, Ngưỡng Sơn kêu: “Thượng tọa! Thượng tọa! Tăng 

ấy quay đầu, Ngưỡng Sơn nói: “Chỉ cái ấy chính là nghiệp thức 

mênh mang”. 

 

Sư nói: 

 

Chính ngay khi thế ấy, làm sao làm chủ tể được mà khỏi bị gọi 

là nghiệp thức mênh mang đi? Có một số thiền tăng gượng làm 

chủ tể, nói: “Đợi khi y gọi, chỉ chớ ứng theo y liền thôi”. Ứng 

theo y làm gì? Ông lại đâu phải là cây đá. Có gì là chẳng phải? 

Dựng một nắm tay, thốt lời ôi chao, gọi là gượng làm chủ tể. 

Vậy, hỏi ông: Trong ấy, khi gọi mà theo ông dựng quyền thốt 

lời, thì chỉ như hành lang phía trước, cái bàn phía sau chiếu cố 

chẳng đến, bỗng nhiên bị người hỏi tới, làm sao mà hỏi đáp? 

Chẳng thể thốt lời ôi chao ngay, hay dựng một quyền, phải là 

chân thật mới được. 

 



Việc này nói thẳng là bình đẳng, chẳng luận là quý tiện. Ông 

xem Thượng thư Trần Tháo là một tục quan, một hôm, cùng 

các quan liêu ở trên lầu, thấy vài vị tăng xách bao đi qua. Có 

một quan nhân nói: “Kìa, có một số khách tham thiền. Trần 

Tháo nói: “Chưa đáng tin, đợi khám nghiệm qua cái đã”. Tăng 

đi đến trước lầu, Tháo gọi to: “Thượng tọa”. Các vị Tăng đều 

ngẩng đầu lên. Trần Tháo ngoái đầu bảo nói với mấy viên 

quan: “Chẳng tin tôi nói”. Đương khi thế ấy, làm sao làm được 

chủ tể, mà khỏi bị y khám phá? Người xưa nói kẻ vác bảng thì 

hãy gác lại, chỉ như người sau này lại nói: Tăng ấy gọi đã quay 

đầu vì sao lại thành kẻ vác bảng? Lại làm sao hội? Phật pháp 

đến đây, tin biết có chỗ sâu xa, phải nghiền ngẫm cho lâu, 

chẳng gượng làm chủ tể. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Đã là tu hành phải là lìa niệm, trong cửa này rất cần sức tỉnh 

táo. Chỉ cần lìa tình niệm là tổ sáng được ba cõi không có 

pháp, mới biết tu hành lìa ngoài việc này mà tu tựa như cay 

đắng khổ sở. Chẳng thấy xưa nay có một vị tăng trì giới, bỗng 

nhân đi đêm đạp trúng một vật phát ra tiếng cho là con ễnh 

ương, thấy trong bụng nó có con vô số liền kinh sợ hối hận 

chẳng thôi. Bỗng nhiên ngủ mê mộng thấy có vô số ễnh ương 

tới đòi mạng. Vị tăng ấy rất là hoang mang lo sợ, cho đến mờ 



sáng hôm sau ra xem, hoá ra là một trái cà chua! Vị tăng ấy 

nghi tình liền chóng dứt, mới biết ba cõi không có pháp, mới rõ 

công phu tu hành. 

 

Sơn tăng hỏi các ông, chỉ như giữa đêm mà khi đạp trúng đó lại 

là chẫu chàng hay lại là trái cà chua? Nếu là chẫu chàng, mà 

trời sáng coi lại là cà chua, nếu là cà chua khi trời sáng, lại có 

chẫu chàng đòi mạng, thì đoạn được chăng? Sơn tăng thử 

đoạn cho các ông xem, chẫu chàng tình đã thoát, cà chua thì 

còn đó, phải được không cà chua để biết, giữa trưa nắm hoàng 

hôn. Phiền đứng lâu. 

 

Một hôm nhóm chúng xong, Sư ra trước đại chúng đi hai vòng 

rồi hô lớn một tiếng nói: 

 

Sơn tăng ở trong bụng các ông đi vòng hai bận rồi, lại biết 

chăng? Chẳng những hôm nay thường ở trong bụng các ông đi 

qua đi lại như thế, lại biết được chăng? Gọi là tâm của người 

không dối lừa, thật là như thế. Sơn tăng trọn biết được ông là 

tốt hay xấu, cho nên nói: chỗ các ông biết, Lương Toại đều biết; 

chỗ Lương Toại biết các ông không biết. Tọa chủ Lương Toại là 

giải nghĩa cho a sư, lại phải sáng tỏ được việc này. 

 

Chẳng thấy một hôm nọ Lương Toại đi gặp Ma Cốc, Ma Cốc 

thấy Lương Toại tới, chẳng màng đến, tự lấy cuốc đi vào trong 



vườn rau. Lương Toại cũng đi theo sau, Ma Cốc cũng không 

ngó ngàng gì, rồi trở về phương trượng đóng cửa lại. Lương 

Toại ngay khi thấy định tĩnh tinh thần bỗng nhiên sáng được, 

liền nói: “Hòa Thượng đừng có lừa dối Lương Toại nữa”. Bọn 

các ông như nay lại được thế ấy chăng? Cũng chẳng dễ lờ mờ. 

 

Lại, có Hòa thượng Cổ Linh (Thần Tán) dưới pháp hội của Bá 

Trượng, được pháp rồi trở về tiếp với thầy bổn sư, chẳng phải 

người xưa mà người nay cũng có. 

 

Chẳng thấy bốn năm mươi năm trước, có Hòa thượng Trà Lăng 

Úc khi trụ ở núi, nhân khi Lê Sơ Hóa sĩ đến, đang lúc nói thoại, 

cử rằng: Tăng hỏi Pháp Đăng Tuần: “Đầu sào trăm trượng làm 

sao tiến bước?”. Đăng nói: “A!”. Bởi là mỗi ngày tham cho 

tường tận, đến lúc ăn cháo ăn cơm, chưa từng lìa niệm, nên 

một ngày kia, Trà Lăng Úc nhân ra ngoài đi phó thỉnh, đang 

cưỡi lừa qua cầu, cầu gãy làm lừa té gãy chân, bất giác trong 

miệng thốt ra: “A!”, bỗng nhiên đại ngộ, mới có nói bài tụng: “Ta 

có một viên châu sáng, từ lâu đã bị bụi bám, sáng nay bụi hết 

sáng ra, chiếu phá núi sông rõ rõ”. Cái ấy chính là thật có tham 

thiền, người thời nay cứ thế ấy mà học lấy. 

 

Nếu tin lời nói mà giải hội, phải sáng tỏ việc này. Sáng tỏ không 

được, đem lời nói hợp mà hợp việc này, hợp chẳng được, phải 

biết là do có tỉnh lực. Nếu là tham học chân thật, chỉ khán thế 



ấy. Y cứ theo hiện định hội được chút ít câu lời liền thôi đi vậy. 

Các ông đi hành cước kia đây để quyết trạch việc lớn sanh tử, 

chẳng nên y cứ hiện định liền thôi đi vậy. Phải là giống như 

người xưa, tự tìm xét chỗ tỉnh phát ấy, mới có phần tham học 

chân thật. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Tánh sẵn có, vì sao lại chẳng hội? Phật pháp không nhiều thứ, 

chỉ cần vắn tắt vậy, chẳng bảo diệt trừ vọng tưởng, kiềm chế 

thân tâm, nhắm mắt nhắm mày mà cho là phải. Việc này chẳng 

như thế ấy. Phải xem hiện định là đạo lý gì, vì sao lại mê đi? 

Thế ấy rất là thân thiết. Chỉ như lão Tăng chưa nói cho ông, lúc 

các ông chưa từng nghe, lại có phần qua lại chăng? Chính 

ngay khi thế ấy, rất kỵ gượng làm đạo lý. Trên đến chư Phật, 

dưới đến tất cả, thảy đều là như thế. Cho nên Thánh và phàm 

đồng, tà và chính đồng, sanh tử và niết bàn đồng. Vả lại, hỏi 

các ông quá khứ Phật Tỳ Bà Thi, Phật Ca Diếp, ba đời xưa nay 

là việc trên phần của người nào? Mười phương cõi nước hữu 

lậu, là việc trên phần của người nào? 

 

Sơn tăng nói thảy là ông sau 30 năm ngộ đi, mới biết lão tăng 

Long Môn nói ra, quyết chẳng được nói là thế ấy, nếu thế ấy, 

đây gọi là kiến giải của ngoại đạo. Phiền đứng lâu. 



 

Sư dạy: 

 

Như nay bị người hỏi tới đáp không được, lỗi ở chỗ nào? Bởi vì 

đối với chỗ không sắc mà thấy sắc, chỗ không tiếng mà nghe 

tiếng, trong chỗ không đạo lý mà gượng làm đạo lý, trong cái 

không chủ tể gượng làm chủ tể, lý này buông bỏ chẳng xuống 

gọi là con mắt bệnh cuồng, còn nên thấy hoa đốm ta loạn xạ. 

Vì sao? Chỉ vì tâm còn, nên nói chẳng được Phật pháp không 

nhiều lời, chỉ cần ở chỗ trống trơn nói được một câu liền xong. 

Hãy nói thế nào là chỉ trống trơn? Nếu có người hỏi, Sơn tăng 

chỉ nói cho y hai câu rồi vậy, lại hội chăng? Người xưa nói: 

“Việc bên ngoài của Phật Tổ, mỗi mỗi rõ ràng nói rồi vậy". Chỉ 

là trong đây phần nhiều đều là lầm loạn, say mê chẳng tỉnh. 

Việc này nếu như chẳng thấy liền thành kẻ ngủ gật lập tức. Các 

người thường ở trong ánh sáng quang minh, và mở mắt thấy rõ 

mà chẳng biết, lại bảo Sơn tăng làm sao đây? Phiền đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Thế ấy cùng các ông đông cử, tây cử, liền cùng các ông nói 

thiền. Lúc mới chuyển chân liền bỏ mất đi lưu truyền thế đế. 

Ông chỉ niệm niệm ở trong ấy, liền có phần tỉnh phát. Thử xem, 

phần nhiều chỉ ở mắt, tai, chỗ thấy nghe giác xúc sai lầm vậy. 



Phải là chẳng lìa tâm phân biệt mà nhận lấy tâm không phân 

biệt; chẳng lìa thấy nghe mà biết lấy cái không thấy nghe. Chớ 

chẳng phải ngồi trên bồ đoàn mà nhắm mắt bịt mắt mà cho là 

không thấy. Phải là ngay chỗ thấy mà không có thấy. Cho nên 

nói: “Ở cảnh thấy nghe mà thấy nghe không thể đến, ở chỗ 

nghĩ suy mà nghĩ suy chẳng đến”. Phiền đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Các người lên đây muốn việc gì? Phải là ngay mỗi người tự tạo 

kế sống, chớ nghe người khác nói. Người xưa nói: “Ta trên 18 

tuổi liền biết tạo kế sống”. Các người phải tự tạo kế sống mới 

được. Ông nói tạo kế sống gì? Chỉ chớ riêng cầu. Như nay, 

người phần nhiều thích động chân động tay, ấy là không biết 

tạo kế sống vậy, gọi là bỏ nhà mất đất, trôi dạt đi, rõ ràng 

chẳng biết, chỉ biết xét tìm học theo tri giải này. Ghi nhớ một 

chút ngôn cú, đây gọi là hốt phân. Vào đến trong này phải là 

thực hành chính đáng. Ngày dài, tháng sâu thấm ngấm cho 

được chín muồi mà hội đi. Người xưa nói: “Tất cả chỗ là ông, đi 

đông cũng là ông, đi tây cũng là ông”. Ông là gì? Bằng nói tôi 

đây, thì đó là tình thức. Phải thấu suốt qua đó mới được. Ngày 

xưa ngài Thiên Thân hỏi ngài Vô Trước: “Huynh đến nội viện 

thấy Bồ Tát Di Lặc, nói pháp gì?”. Ngài Vô Trước rằng: “Nói 

pháp này”. Hãy nói Pháp này là pháp gì? Phải là giữ gìn trạch 



diệt ra được mới được! Chẳng cần nhận chấp cái này. Phần 

nhiều là bị một câu này dối lừa. Vì vậy nói bệnh làm pháp; cho 

nên gọi là kẻ đáng thương xót vậy. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Chớ bảo như hôm nay là phải hay là chưa phải. Nếu có phải 

liền có cái chẳng phải, cho nên nói: “Tất cả ngôn cú đều chẳng 

tương ưng với việc này". Dù phải tương ưng đi, việc này chẳng 

ở người khác, lại được khế hợp nhau chưa? Mà khế là khế với 

ai? Nếu cho là khế với người xưa, người xưa đã đi rồi, nếu bảo 

là khế với Thiện tri thức nào đó, thì thiện tri thức ấy có dính 

dáng gì đến ông? Cho nên chư Thánh từ bi khuyên bảo là bảo 

khế hợp nguồn tâm của mình. Hãy nói chỗ nào là nguồn tâm tự 

khế hợp? Nếu có tâm để khế hợp, hẳn nhiên là khế chẳng 

được. Phải là do tâm mà không tâm thì mới khế được. Phiền 

đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Trong 24 giờ, phải có chỗ khế hợp mới được. Ông há chẳng 

thấy, Linh Vân một phen thấy hoa đào nở liền khế hợp được 

việc này. Hương Nghiêm do ngói chạm trúc liền là dứt tâm. 

Người xưa nói: “Nếu chẳng khế hội được việc này thì núi sông 



đất liền lừa dối ông vậy, đèn lồng cây cột khinh khi ông vậy”. 

Như nay tứ sanh, lục đạo bao trùm đó chỉ vì do việc này chẳng 

sáng. Khuyên các huynh đệ, trước hãy bỏ đi hết các duyên thô 

tháo, ông trong 24 bốn giờ, mà chỉ lo nghĩ đến việc ăn mặc, mỗi 

mỗi suy nghĩ tạp loạn giống như ngọn lửa đèn, chưa có lúc nào 

dừng nghỉ. Chỉ trừ bỏ thô duyên thì chỗ có vi tế tự nhiên sạch 

trơn. Ngày dài năm rộng, tự nhiên hội đi, cũng chẳng khán 

tham gì cả, gọi là dứt ý quên duyên, chẳng cùng các trần tác 

đối. Cho nên yếu chỉ mầu nhiệm Tây sang (Tây lai diệu chỉ), là 

ý ở nơi mình sáng. Long Môn Trưởng lão không có thiền cho 

người tham, cũng không có pháp cho ông thương lượng, chỉ 

mong các người tự khế hội. Trong cửa tham học, chỉ lấy việc 

hết duyên dứt nghĩ làm thiết yếu. Việc này là từ tông chỉ nêu 

trên. Tổ chẳng nói đó sao: “Lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm 

thể”. Nếu chỉ một hét, một vỗ thôi, thì đã có kỳ hạn gì? Phiền 

đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 
Hoằng đạo mà tâm thường đạm bạc, thuận việc mà ý thức lăng 

xăng, chạy quàng. Chỉ mong đạo giàu mà thân nghèo, tình sơ 

mà đức sâu. Sơn tăng trong ấy, ngày nào cũng như vậy, lúc 

nào cũng như vậy. Hãy nói như vậy là sao? Lìa ngoài thức tâm 

phân biệt và ý qua ngôn ngữ ra, đem một câu lại xem? Việc 

này không phải chỗ hiểu biết của ông. Như nay chỉ là cái giác 



quán của tâm lự, đều có cái hiểu biết này. Cho đến, xoay tận 

cùng con mắt mình, xoay cái tâm lo nghĩ ấy, làm sao người đã 

đến trong này mà không biết?  

Liền nói rằng: Từ xưa đến nay, chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, 

không hình không dạng. Tôi nói cho ông: Đây gọi là ngôn ngữ, 

chẳng phải là bản tâm. Bản tâm làm sao mà suy nghĩ được? 

Con mắt mình làm sao thấy được? Chính lúc soi lại cũng không 

có người hay thấy. Có người bỏ trong đây, một miệng nuốt hết, 

huệ nhãn hoát nhiên mở ra, chóng tới quê xưa vậy. 

 

Người thời nay làm sao đến được chỗ không thấy không nghe 

và muôn pháp hiện định suốt cả như vậy? Thấy người thấy 

nhà, muôn thứ duyên như nước sôi sùng sục, chưa có lúc dừng 

nghỉ. Chỉ như lúc làm anh nhi cũng nghe tiếng đó, cũng thấy 

sắc đó, nhưng biết chỉ là chẳng phân biệt. Vì vừa hiểu biết việc 

liền đến chỗ biện rõ tiếng mà phân biệt. Từ lúc ấy, trước sau đã 

lộ bày rồi vậy. Đến trong đây, phải là người thực hành, chẳng 

ngại khó làm. Người được đạo kia, khi đi chẳng thấy đi, khi ngồi 

chẳng thấy ngồi. Cho nên, Như Lai nói: “Mắt thấy sắc giống 

như mù, tai nghe tiếng đồng như điếc". Làm sao nói như mù 

như điếc? Khi nghe tiếng không có tiếng có thế nghe, khi thấy 

sắc không có sắc có thể thấy, chỗ thấy chỗ nghe đều như mù 

như điếc. Lại như khi mộng, thấy có các cảnh giới, cái biết còn 

có nhiều thứ hay không có nhiều? Nếu có, thì trên giường chỉ là 

chăn và gối. Nếu nói không nhiều thứ thì trong tâm rõ ràng ghi 



nhớ được, nói được. Như nay, chỗ thấy chỗ nghe rõ ràng cũng 

lại như thế. Cho nên nói: Việc mắt thấy tai nghe, kinh luận có 

thể học, chỉ có cái linh đài (Phật tánh thanh tịnh) ấy, làm sao 

mà học? Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Ông già Thích Ca ở đâu? Rồi tự nói: Làm gì, làm gì?  

Lại nói: Đại sư Đạt Ma ở đâu? Tự nói: Chỉ đó. Làm sao nói đạo 

lý Chỉ đó.  

Cũng chẳng ngại khó sáng tỏ. Nếu ở đây mà sáng tỏ được mới 

biết chánh pháp thường trụ. Hàng thiền tăng phần nhiều chỉ nói 

chỗ cử đó là phải. Ông nếu khi thân hoại mạng chung, nếu khi 

bệnh nói chẳng được, lại là thế nào? Phải là chứng nhập mới 

được. 

 

Chẳng thấy Tăng hỏi Đức Sơn: “Từ chư Thánh trở lên hướng 

vào chỗ nào mà đi?”. Sơn đáp: “Làm gì? Làm gì?”. Có phải 

“làm gì” liền là chư Thánh chăng? Bọn các ông nếu lấy ngôn 

ngữ này mà hội liền rơi vào lưu truyền tiếng vang kia, cho dù 

chẳng rơi vào ngôn cú tiếng vang, cũng rơi vào chỗ không lời 

không nói. Việc này thật ngoài sự hiểu biết theo ý thức, nếu 

còn một chút mảy lông liền thành thú hướng ở trong chú thích 

cho mình vậy. Dù ông đem huyền cơ diệu nghĩa hợp với kia đi, 



quyết định hợp chẳng được. Nếu thảy chẳng suy nghĩ cũng 

chẳng thể được, phải là thân chứng, mới được thấy rõ không 

nghi vậy. Phiền đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Người thời nay tham học lầm học, chẳng ra khỏi hai thứ bệnh:  

Một là rơi vào hang ổ 5 uẩn, không lời không nói, không hình, 

không dạng, chỗ lặng lẽ không động, lại nói Phật Tổ kia có ra 

đời, ta cũng chỉ vậy. Đây là một bệnh.  

Kế là nhận cái hay nói, hay thấy, hay nghe, vận dụng, thì vi, đi 

đứng ngồi năm, đó cũng là một bệnh! Ông lại biết động. là gốc 

khổ, chỗ sức gió giữ chăng?  

Nếu có người hay lìa hai bệnh đó, cởi bỏ cái thể cứu kia thì 

người đó có thời tiết tỉnh phát này. Nếu không như vậy, cũng 

không chỗ chỉnh đốn. 

 

Lại, có hai hạng thiện tri thức, vì hai loại học nhân mà đắng 

miệng.  

Có một loại học nhân, tự làm đạo lý, tự mửa tin tức, tiến trước, 

lùi sau, dựng quyển, giơ chưởng cho là thiền, là đạo. Thiện tri 

thức thấy kẻ kia như vậy, liền đắng miệng hướng vào y mà nói: 

ông lầm hội rồi vậy. Ông đang vô sự lại bướng nhận chấp trước 

làm gì? Đây là một loại thiện tri thức.  



Lại có một loại học nhân cho rằng: Tôi chẳng hội chẳng biết, 

chưa xét ra sao, tôi cũng không có chỗ khế hợp để vào. Cho 

nên, thiện tri thức thấy y như vậy rồi, liền hướng vào y nói: Ông 

đang vô sự mà muốn cầu hội cầu nhập làm gì? Đây cũng là 

một loại thiện tri thức.  

Trước sau, hai loại học giả này nếu nghe thiện tri thức nói như 

vậy mà khéo hay hồi quang thể cứu, chắc chắn sáng tỏ được. 

Bằng chỉ biết nói “không hội” là tự sanh thối lui, dù ôm lấy một 

ngàn năm cũng chỉ thế ấy. Cam chịu ở trong ấy mà nói “không 

hội”, cầu mong cho khế hợp, có ngày nào xong? Cần hội 

chăng? Phải là 

chẳng lập hạn lượng, ngay đó nhận lấy mới được. Phiền đứng 

lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Đêm nay cùng bọn ông mà nói thí dụ này. Giống như mỗi người 

có con mắt hay soi chiếu hết thảy hình tròn vuông, dài ngắn 

làm sao mà không tự thấy? Chỉ biết lấy hình tròn vuông dài 

ngắn, bằng muốn thấy con mắt thì không thể được. Tâm ông 

cũng lại như thế, cái ánh sáng chiếu soi ấy thấu suốt khắp cả 

mười phương, bao dung vạn hữu, làm thế nào lại không tự 

biết? Chỉ biết lấy cái chiếu soi các việc, còn nếu thấy tâm thì 

không thể được vậy. Người xưa nói: “Dao chẳng tự hại, chỉ 



chẳng tự xúc chạm”. Tâm chẳng tự biết, mắt chẳng tự thấy. Ấy 

là lời chân thật vậy. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Bọn các ông nhiều khi ở chỗ đứng này lại có thấy một người 

chân thiện tri thức nào chăng? Chớ nên đứng suông. Sơn tăng 

chỉ gọi là Trưởng lão giả tạm. Cho nên bậc Thánh trước có nói 

cũng chỉ mượn danh tự để dẫn dắt chúng sanh. Phật là lão tỳ 

kheo ở Tây Thiên, chẳng nhọc nhân giả phân biệt chấp tướng? 

Cái gì là Lão nhân Thích Ca và cái gì là Đại sư Đạt Ma? Khi Tổ 

sư chưa đến xứ này lại có Phật pháp chăng? Làm sao nói 

không được! Nếu nói không chỉ thành tự dối gạt mình, khi 

Thiếu Lâm diện bích, lại có nói nhiều về công án gì? Dòm lén 

thế ấy mà phá được thì vắn tắt biết bao? Khi ông chẳng có lên 

đây, Sơn tăng cũng không gặp ông, thượng tọa cũng chẳng 

gặp Sơn tăng, ông chẳng thấy ta, ta chẳng thấy ông, làm sao 

biện rõ? Nếu sáng tỏ được, còn có việc gì? Khi Phật chưa ra 

đời cũng thế ấy, sau khi Phật ra đời cũng thế ấy, sau khi Phật 

diệt độ cũng thế ấy. Nếu đến điền địa thế ấy thật không một 

việc nhỏ nào. Bọn các ông đi đứng ngồi nằm, đói ăn khát uống, 

nói cái gì là vô sự? Trừ phi người thấy đến mới biết như thế. 

 



Xưa, ngài Đại Ca Diếp ở trên hội Linh Sơn lễ Phật, thấy đại 

chúng kia nghiễm nhiên, liền có chỗ thấy, nói: “Nay đại chúng 

này như vốn chưa từng có”. Ông nói ý này là sao? Các ông 

vừa đến ở phía dưới, chẳng thấy có rất nhiều người. Cho đến 

khi lên trên đây, rõ ràng thấy có rất nhiều người, nói gì là “như 

vốn chưa từng có”? 

 

Xưa, có Lão túc hỏi vị tăng: “Gần đây rời đâu đến?”. Đáp: 

“Trong núi”. Lão Túc nói: “Ta có một câu hỏi, hỏi ông, ông nói 

được thì ở bằng không nói được thì đi. Thượng tọa rời khỏi 

thành, thì trong thành thiếu thượng tọa, thượng tọa đến trong 

núi này thì dư thượng tọa. Trong thành không thượng tọa thì 

tâm pháp chẳng đều, trong núi dư thượng tọa thì ngoài tâm có 

pháp”. Tăng không đáp được. 

 

Các ông nếu có thể đối với việc này mà tham rõ được thì gọi là 

chẳng rơi vào nhị kiến đoạn thường sáu căn thoải mái, đi đứng 

lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, muôn duyên đều dứt. Còn nếu 

chẳng vậy, theo có theo không rơi vào đoạn thường, giống như 

bỏ cha mà chạy trốn vậy. Đến trong ấy, thật là chẳng bảo ông 

phí tổn một chút sức lực nào, liền thế ấy mà hội lấy. Ông nếu 

muốn hòa hợp được việc ấy, khi bảo ông không gặp khe hở 

nào, là sớm đã lìa bỏ rồi vậy. Sơn tăng ngày qua tư duy việc 

này sẽ bảo ba đời, hai đời mới có thể được ngộ đi, về sau chỉ 

nghe người nào đã phát minh, người nào có chỗ thấy, liền biết 



người này cũng hiểu ngộ được. Khi ấy, lạnh thì tỉnh duyên liền 

được sáng tỏ rốt ráo cái thân mình, đây là việc lớn. Phiền đứng 

lâu. 

 

Sư nói: 

 

Nếu có người hỏi ông làm sao nói, lại nói được chăng? Bọn 

ông suy lường đeo mang, nói được một câu ra có chỗ nào 

dùng? Canh ba nửa đêm làm sao nói? Hiên trước chái sau làm 

sao nói? Lại nói được chăng? Phải là mắt sáng mới được. 

Phiền đứng lâu.  

Sư dạy: 

 

Thị giả vừa đến báo rằng: “Mưa chẳng dừng”. Khi ấy nếu tham 

e đại chúng không nghe. Như nay mưa dừng rồi, các người lại 

nghe chăng? Sơn tăng nói mưa lúc chẳng dừng rất thân thiết. 

Vì cớ sao? Vì các người không xét rõ cái tâm nghe. Chỉ như 

các nơi dạy người nói: “Tiếng mưa rơi vì ông nói pháp rồi vậy”, 

lại là chính đáng hay không? Sơn tăng thì chẳng vậy. Tiếng 

mưa rơi vì ông nói pháp rồi vậy, lại hội được chăng? Ngay đó 

sáng tỏ được, lại còn chút mảy lông gì? Thời nay người đi hành 

cước, phải đợi đem một câu khế hợp với thiện tri thức của họ, 

tự khổ thế ấy, tự lui sụt làm gì? Tôi lại hỏi ông khế hợp cái gì 

với thiện tri thức? Nếu muốn khế hợp ý của thiện tri thức, thì chỉ 



biết lấy tâm ông. Ta lại hỏi ông cái đó là tâm ông, lại làm sao 

biết? Hướng vào trong ấy gượng hợp chẳng được. Phải là một 

phen hồi quang tỉnh phát mới được. Người xưa bất đắc dĩ 

hướng vào chỗ không lời thuyên chuyển mà giả lập lời thuyên 

chuyển, trong không phương tiện khéo bày phương tiện. 

 

Huyền Sa một ngày kia vào núi, gặp con cọp. Thị giả báo rằng: 

“Hòa thượng, con cọp”. Huyền Sa nói “Là cọp ông”. Hiện nay 

núi sông đối nhau, kẻ chém giết tung hoành, suy nghĩ phân 

chia ngàn sai muôn khác làm sao nói cái này là đạo lý của 

ông? Trong ấy nếu không rõ, tất cả chỗ ngại bít, giết người. Chỉ 

vì các ông nhiều kiếp theo trần, bị vật chuyển. Ông thử chỉ ra 

cái gì là vật, cái gì là ông? Vì vậy, có Tăng hỏi ngài Huyền Sa: 

“Học nhân mới vào tòng lâm xin Sư chỉ cho con đường vào?”. 

Huyền Sa nói: “Lại nghe tiếng suối chăng?”. Đáp: “Nghe”. 

Huyền Sa nói: “Từ trong ấy vào”. Người thời nay không rõ, chỉ 

biết nói tâm tánh tròn khắp, lại là ai nghe? Như đây nói có dính 

dáng gì? Phải là qua tấm thân nhỏ bé này mà chẳng dính một 

tấc tơ mới được. Vả lại, hỏi các ông còn mặc áo ăn cơm được 

chăng?  

 

Im lặng hồi lâu, nói: “Được thế ấy mà chẳng biết liêm sỉ". Phiền 

đứng lâu. 

 



Sư dạy: 

 

Mới làm đạo lý liền khó hội. Phải là chẳng làm đạo lý mới được. 

Có cái nghe, nói như thế rồi, liền nói ta không có một lời nào để 

nói, cũng không đạo lý, mà chẳng biết chính là đạo lý vậy. 

Như nay cùng ông đoán chừng một sự kiện, lấy thấy tỏ tự tâm 

làm cực tắc. Một câu này lại là Phật pháp trong núi Long Môn 

vậy. Người xưa nói: “Tâm chẳng tự biết, tâm chẳng tự thấy”. 

Các người làm thế nào để thấy tỏ di? Tự tâm cũng khó thấy. Từ 

trên chư Thánh đều là người thấy tỏ tự tâm. Tiên sư cũng là 

người thấy tỏ tự tâm. Chỉ như chính trong hội Tiên sư, có ít 

nhiều huynh đệ mới tới nào có mấy người thấy tỏ tự tâm? Rất 

là ít! Tâm chẳng thấy tâm, phải là chẳng thấy được tâm, ấy mới 

được. Đây chính là cảnh giới lìa niệm. Như nay nếu nói cho các 

ông, liền nói chê bai các nơi. Nếu không nói, việc này cũng khó 

hiểu rõ. 

 

Có hạng tông sư hướng vào người nói: “Gã si!”. Một phần việc 

này, vì sao ông chẳng hội? Ấy là trước đem tâm mình làm hang 

ổ, sau đem tâm đi lấy chỗ chứng, gọi là đóng đinh cây trường 

xuân. Rồi đi vòng quanh cây trường xuân lưu truyền thế ấy, 

thừa đương thế ấy, gõ giường thiền, dựng phất tử thế ấy, gọi đó 

là đem tâm dụng tâm. 

 



Lại có hạng tông sư hướng vào người nói: Chớ tính toán đạo lý, 

mở miệng liền không dính dáng, cùng kia chẳng tương ưng 

vậy. Cách Kiếp Không về trước nhận lấy, đều không lời để nói, 

giống như ngồi trên khí cầu, có chỗ nào an vui? Lại giống như 

ễnh ương gắng sức phồng hơi, ông thấy hiểu thế ấy thì phía 

trước mắt giống như sương mù đen tối che đậy rồi vậy. Sơn 

Tăng chí thành khuyên nhau, chẳng phải nói dối, chẳng phải 

làm lồng đạo lý che đậy người, chẳng chịu để người ức hiếp 

người lành. Sơn Tăng đều không có đạo lý như vậy. Bằng hoặc 

là ông chỉ thế ấy nhận lấy đi, cũng là do ông, nếu nói y theo 

chỗ tôi thấy trọn được cũng là do ông. Phải là chẳng tự dối 

mình mới được.  

Thế gian có ít nhiều tông sư nói thiền nói đạo, là tự dối hay 

chẳng tự dối, là dối người hay chẳng dối người, phải là chín 

chắn. 

Sơn tăng hồi xưa ở trong hội của Tiên sư (Ngũ Tổ Diễn) nhận 

lời của Lư Châu Hóa sĩ đi đến trước chùa Uất Đẩu (Uy Đẩu), 

ngay lúc bùn mưa, thình lình trượt té phiền não dấy lên trong 

lòng, tự nói: “Ta đi hành cước tham thiền, mà tham chẳng 

được, từ sớm tới nay cơm chưa ăn, lại chịu cay đắng hay sao? 

Lúc đó, nghe hai người mắng chửi nhau rằng: “Tự ông còn 

phiền não”, Sơn Tăng nghe được bất chợt hoan hỉ, liền tìm cái 

không phiền não không được, bởi vì đánh nghi tình chẳng vỡ, 

mãi đến bốn năm năm sau, mới biết được. Như nay huynh đệ 



phải là như vậy. Dụng tâm chiếu cố mới được. Hạ nay, cử nhân 

duyên vô tình thuyết pháp chỉ là kẻ lầm hội nhiều. 

 

Ông thấy vô tình liền cho là hữu tình. Ông, người tham thiền 

chẳng rõ vô tình thuyết pháp, làm sao rõ được việc hành cước? 

Làm thiện tri thức mà chẳng biết vô tình thuyết pháp, làm sao 

tiếp vật lợi sanh? Khuyên bảo các người thận trọng tham cứu 

cho ngộ đi. Như chưa có chỗ lãnh hội rõ ràng, hãy từ từ tham 

cứu, chớ để mất. Phiền đứng lâu.  

Sư dạy: 

 

Tiên sư thường nói thí dụ như vầy: Như có hai người ngoại 

quốc đến cái miếu lớn dò xét sự việc. Mới vào biên giới, hai 

người bàn nhau rồi, mỗi người tự chia ra đi: một người đi Đông, 

một người đi Tây. Đi từ Châu này đến Châu kia, từ Huyện này 

đến Huyện nọ, đi qua đi lại. Rồi thình lình đến trong thành 

Đông Kinh, hai người cùng xông vào đụng nhau ở nơi trước 

miếu. Chà, kẻ này dòm lén người kia, người kia lại rình rập kẻ 

này mà chẳng nói gì nhau, bởi đã bàn bạc nhau từ trước. Việc 

trong bổn quốc rõ ràng chỗ nào cũng nắm bắt được hết, mà cứ 

chần chờ liền qua, không ai biết được! Thật là kỳ quái. 

 

Các người hãy nói vì sao lại cùng lúc gặp nhau như thế? Giống 

như bạn thiền cùng nhau công phu vậy. Ngày nay tham cứu 



được chút chút, ngày mai tham cứu được chút chút, tham đi 

tham lại, một ngày kia hiện ra trước, hoàn toàn giống như ở 

trước miếu cũng xông vào vậy, gọi là đả phát. Phải được như 

vậy, một phen mới được, mới gọi là kẻ hành cước đã xong việc. 

Lại như người bỏ xa quê hương nhiều năm, trong chợ ồn náo 

bỗng gặp lại cha tương tự, liền biết được vô ngại, cũng chẳng 

nên hỏi người là cha hay chẳng phải cha? Này huynh đệ, chỉ 

ôm ấp thế ấy, chớ làm qua loa, thời giờ chẳng đợi người. Tổ sư 

nói: “Ngày giờ chớ để qua suông, mỗi người tự nên nỗ lực". 

Phiền đứng lâu. 

 

** 

 

Sư nói: 

 

Người xưa nói: “Trong chuông không có tiếng trống, trong trống 

không có tiếng chuông!”. Người học thời nay ở chỗ nào đến 

được miếng ruộng đất ấy? Có lúc vào thất, thấy huynh đệ hạ 

một chuyển ngữ cho đến một đẩy, một xô, liền chỉ quản chủ 

trương nói: “Vừa rồi đã đối đáp rồi, chẳng thể riêng có vậy”. Rõ 

ràng nhiều ít? Làm công phu thế ấy có căn cứ gì? Kẻ si! Đâu 

chẳng thấy Thánh trước nói: “Lời lời mà thấy rõ, câu câu quay 

về chủ”. Ông chưa hội sao? Chỉ quản chủ trương cẩu thả. Từ 



nay về sau vào thất chẳng cần như thế, hôm qua sao nói chẳng 

hội, hãy nhận chỉnh lý di. Phiền đứng lâu. 

 

 

Sư nói: 

 

Xưng là thiền khách phải là tin người nói thoại mới được. Nếu 

chẳng tin, bảo người nói ngàn nói muôn đi nữa cũng không có 

chỗ dùng. A ha! Chẳng tin rồi chỉ biết lắng nghe người nói đâu 

thể gọi là thiền khách! Đã là thiền khách khi gió bụi cỏ lay thảy 

đều hội rõ. Triệu chứng chưa sanh chưa rơi, nẻo ý suy lường 

khi chưa động liền biết lấy, mới gọi là thiền khách. Vì sao? 

Những việc ấy dùng để đối địch sanh tử, cũng phải là kẻ không 

tranh nhiều mới được. 

 

Chẳng thấy Vân Nham tham nơi Bá Trượng hai mươi năm 

chẳng sáng tỏ việc này, Đạo Ngộ vì ngài ngay đó cắn đứt ngón 

tay. Ông xem người xưa, tuy chẳng sáng tỏ cũng chẳng lo 

buồn, nói ông chẳng hội, tâm cũng chẳng dừng nghỉ, cũng 

chẳng tìm cầu ngôn cú. 

 

Lại như, Hòa thượng Tuyết Phong ba lần đến Đầu Tử, chín lần 

đến Động Sơn. Khi ở Đầu Tử, một hôm vén rèm vào am, Đầu 

Tử thấy liền xuống giường thiền mà đứng, Tuyết Phong lưỡng 



lự, Đầu Tử liền đuổi ra, Tuyết Phong ngay đó khóc được. Về 

sau, đến Động Sơn lại lý hội chẳng được, bèn đến Đức Sơn 

thưa hỏi: “Từ trên Chư Thánh học nhân còn có phần chăng?". 

Động Sơn đánh một gậy nói: “Nói cái gì?”. Tuyết Phong ngay 

đó như thùng lủng đáy; rồi đến Bàn Sơn, còn nói: “Có nghi”. 

 

Thấy người xưa họ đem ngay khối nghi phá và được mới chịu 

thôi nghỉ, mới nói là xong việc rồi, ý cũng dừng, cái này hóa ra 

là chỗ riêng mà toàn khắp. Thời nay, huynh đệ tham thỉnh phần 

nhiều là nương lời mà khởi hiểu, loạn làm chủ tể. Nếu chẳng 

vậy, thì lấy chỗ ngộ của người xưa gọi làm nhân duyên, bỏ 

trong ấy mà khán, gọi là quá thoại (nói lỗi), thì có dính dáng gì? 

Chỉ như Tuyết Phong ba lần lên Đầu Tử, chín lần lên Động 

Sơn, đâu vì lời nói? 

 

Huynh đệ nhất định phải lùi bước mà tham cứu. Thế nào là lùi 

bước tham cứu? Lại chẳng bảo ông ngồi nhắm mắt trên bồ 

đoàn, đè nén thân tâm, như cây như đá mà trăm ngàn kiếp 

cũng không có chỗ dùng. Nếu khi muốn lùi bước, ông có lời 

nào chẳng hội, nhân duyên nào chẳng rõ, liền chóng ở trước 

mặt, lùi bước tự xem vì sao chẳng hội? 

 

Im lặng hồi lâu, Sư nói: 

 



Chư Tăng bảo: “Suy lường cũng chẳng được, chẳng suy lường 

cũng chẳng được, lại bảo ông khán thế nào?”, Ta nói cho ông: 

“Chỉ lùi bước mà khán”. 

 

Im lặng hồi lâu, lại hô to:  

 

Hay cho kẻ giết người sầu, hay cho khó hội. Kẻ giết người sầu 

kia là ai? Kẻ sầu bị giết là ai? Ông lùi bước thế ấy khán xem, 

dần dần tỉnh vậy. Một ngày phát minh một ngày, dần dần thấy 

rộng lớn. Lại chẳng được một bề bỏ trong ấy mà nhận rõ, mà 

nói là hiểu rồi chính là có chủ định giết rồi vậy, cứu giúp việc 

gì? Phải là lấy một ít trí tuệ đem ra xét xem. Người xưa chấp 

nhận cho ông một đường đeo mang. Nếu lùi bước thôi đừng 

thế ấy, chấp lấy có đạo lý này, đâu là vì đều chẳng hội, không 

phải là chỗ người biết.  

Lại, có bọn người nói bậy nói loạn thế nào hay ra sao, ông vẫn 

cứ lùi bước khán xem. Ông nói cẩu thả làm cái gì? Chỉ thế ấy 

mà hồi quang phản chiếu xem mới phải. Nếu một bề như thế 

làm công phu, rốt cuộc rồi cũng có kỳ ngộ, nếu chẳng tin nhau 

cũng không nề hà gì. 

 

Sơn Tăng ban đầu tham vấn Hòa thượng Thắng, Ngài bảo 

khán câu Thế nào là đại ý của Phật pháp? Bờ thành Sở Vương 

Sông Nhĩ chảy về Đông. Lại bảo khán thoại “phướn động gió 

động", cho đến về sau, tham lão Hòa thượng, bèn thưa hỏi: 



“Người xưa thinh sắc thuần chơn, lão Hòa thượng nói ngàn nói 

muôn, chỉ là lý hội chẳng được”. Về sau, lại bảo khán: “Thế nào 

là việc kỳ đặc? Bảo ông nói gì?". Lại hoan hỉ, bởi vì có chỗ làm 

mô phạm (toát mô); lại thường khán câu: “Thế nào là việc kỳ 

đặc. Bảo ông nói gì chiết?”.  

 

Riêng tự suy nghĩ rằng: “Ta nói cái gì đây? Ta nói việc kỳ đặc”. 

Khán luôn ba năm chẳng hội, liền bỏ đi dạo miền Triết, giữa 

đường quay về, lại bảo khán: “Giết cha giết mẹ trước Phật sám 

hối, còn giết Phật giết Tổ hướng vào đâu sám hối?”. Vân Môn 

nói: “Lộ”. Công án ấy giống như một khối sắt nóng ở trong tâm, 

bảy năm ngậm đắng nuốt cay, ở trong chúng tham lâu rồi mới 

biết, liền nói cho ông. 

 

Ngài Hối Đường hồi mới tham thiền, từ Quê Phủ đến, trước 

tham thiền Hòa thượng Vân Phong, ba năm chẳng hội một câu 

thoại của Hòa thượng. Lại đến tham kiến Thiền sư Hoàng Long 

Nam, hai năm chẳng hội, lại bỏ đi vào Sơn Chủ viện ở qua Hạ, 

nhân xem bộ “Truyền Đăng Lục” có thoại: Tăng hỏi Đa Phước: 

“Thế nào là rừng trúc Đa Phước?”. Đa Phước bảo: “Một bụi hai 

bụi nghiêng”. Hối Đường liền khai ngộ. Người thời nay chỉ có lời 

hỏi đáp, vì dụng công chẳng chín chắn, chẳng rõ phương tiện 

của cổ nhân. 

 



Sơn Tăng khuyên huynh đệ với nhau, đã ở trong tòng lâm rồi, 

mỗi người tự học đạo, chớ để thời giờ qua suông mà phải lấy 

ngộ làm nguyên tắc. Phiền đứng lâu. 

 

** 

Sư dạy rằng: 

 

Thân cận bạn lành, là lời của bậc Thánh xưa đinh ninh phó 

chúc. Ngày nay, người học cần phải nương theo lời Phật Tổ, 

tìm thấy quyết trạch mới được. Nếu chẳng như thế, sao gọi là 

người tham học? Nếu cần sáng tỏ việc này, phải là khởi nghi 

tình tham cứu. Ông nếu nghi sâu việc này, liền là trí Bát Nhã 

hiện tiền. Vì sao? Việc hành cước chỉ cần dứt nghi tình, ông 

nếu chẳng khởi nghi đâu được dứt nghi tình? Chẳng thấy Tiên 

sư ba mươi năm mới phơi bày đó sao? 

 

Hồi ở Thành Đô Tiên sư nghe bộ Duy Thức, Bách Pháp, nhân 

khi nghe đến đoạn Bồ Tát vào kiến đạo, trí và lý hợp, cảnh và 

thần hội, chẳng chia năng chứng sở chứng. Ngoại đạo liền nạn 

rằng: “Đã không chia năng chứng sở chứng thì lấy gì làm 

chứng?”. Khi ấy không ai có thể đáp được, chẳng còn hô 

chuông trống lại cởi áo cà sa. Sau này Đường Tam Tạng đến 

xứ kia bảo nghĩa đó rằng: “Khi trí và lý, cảnh và thần hội hợp thì 

như người uống nước, nóng lạnh tự biết”. Tiên sư liền tự suy 



nghĩ rằng: “Lạnh nóng thì có thể vậy đi, nhưng thế nào là việc 

tự biết?”. Không gì chẳng nghi sâu. Nhân đó Tiên sư hỏi vị 

giảng sư: “Lý chẳng biết tự biết là sao?”. Vị giảng sư không đáp 

được, bèn nói: “Tọa chủ muốn sáng tỏ lý này, tôi có nói cũng 

không đến. Phương nam có các vị tôn túc truyền Phật tâm 

tông, đã hằn biết việc này. Ông nên đi hành cước mới được". 

Tiên sư liền đi hành cước, dạo qua kinh sư hại xứ Chiết, phàm 

gặp vị tôn túc liền hỏi việc này, không người nào chẳng đối đáp, 

cũng có người nói, cũng có người hạ ngữ, nhưng nghi tình 

chẳng phá.  

Sau lại đến núi Phù Độ gặp ngài Viên Giám (tức Phù Sơn Pháp 

Viễn), thấy ngài thăng đường, vào thất, chỗ ngài dạy đều nói 

đến việc buông bỏ tâm chấp. Tiên sư liền trụ ở đó một năm, 

được bảo khán câu: “Như Lai có mật ngữ, Ca Diếp chẳng phú 

tàng (che giấu)”.  

Ngày kia, ngài Viên Giám nói: “Ông sao không đến sớm? Ta 

nay đã già rồi, ông nên đến gặp Hòa thượng Nghĩa Đoan ở 

Bạch Vân đi. Tiên sư đến Bạch Vân, một ngày kia lên pháp 

đường liền đại ngộ câu Như Lai có mật ngữ, Ca Diếp chẳng 

che giấu, nói: “Quả đúng, quả đúng! Trí và lý sâu kín, Cảnh và 

thần hội hợp như người uống nước, lạnh nóng tự biết. 

 

Lành thay lời nói ấy. Liền thốt ra một bài tụng khế hợp: 

 

Sơn tiền nhất phiến nhàn điền địa,  



Xoa thủ đinh ninh vấn Tổ ông.  

Phàm độ mại lai hoàn tự thiệt,  

Vị linh tùng trúc dẫn thanh phong. 

 

Tạm dịch:  

 

Một mảnh đất nhàn ở trước núi,  

Xoa tay căn dặn hỏi Tổ Ông.  

Bán đi mua lại thật ta vậy,  

Tùng trúc lẻ loi dẫn gió lành. 

 

Hòa thượng Nghĩa Đoan trộm nhìn thấy liền gật đầu. 

 

Các người! Đây há chẳng phải là nghi sâu hay sao? Gần gũi 

thiện tri thức, rồi sau mới sáng được. Chỉ như Tiên sư, đi hành 

cước tham thiện tri thức, sau lại được đạo. Hỏi Tổ Ông là sao? 

Tự bán rồi tự mua là thế nào? Phải biết không có gì dư vậy. 

Người xưa nói: “Hết thảy là ông, nếu có một câu cho ông, kham 

làm gì? Các người có nên phá vỡ nghi tình chăng? Cũng phải 

như Tiên sư một phen mới được! Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Ông khán Mã Đại sư thấy tăng xuống thềm, liền gọi: “Đại đức!”. 

Tăng quay đầu. Đại sư nói: “Từ trẻ sanh tới già chỉ là gã ấy, 



xoay đầu chuyển não làm gì?”. Tăng ấy nghe câu nói liền được 

yếu chỉ. Lý này là sao? Từ sanh đến già chỉ là cái gã ấy, ông 

nói là cái gã nào? Khi ông mới khởi tâm muốn thấy cái gã ấy, 

thì chẳng thấy cái gã ấy, cái gã ấy khi thấy, ngàn khó muôn 

khó. Người thời nay chỉ nói là cái gã ấy, chính là ai đó, chẳng 

thể riêng có vậy.  

Trong 100 người có 99 cái hội như thế, có căn cứ gì? Nếu thế 

ấy, thì thế nào mới sáng tỏ được việc từ trẻ sanh tới già? Làm 

sao liền thấy được chỉ là cái gã ấy? Ông nếu chẳng thấy cái gã 

ấy, tứ đại, ngũ uẩn chưa biết chỗ buông rơi. Vả như chỉ nay nói 

pháp, nghe pháp là có nói nghe hay là không nói nghe? Nếu 

bảo ông đứng tôi ngồi, tôi nói ông nghe người trong thôn ba 

nhà cũng hiểu được nói thế ấy, đâu dám xưng là thiền khách? 

Nếu cho là không nói không nghe lại bảo từ trẻ sanh tới già chỉ 

là cái gã ấy, cho nên đến đây phải là cầu nhờ một người liễu 

đạt quyết trạch cho. 

 

Sơn tăng thuở trước khi chưa sáng tỏ, thảy chẳng nề hà rồi lại 

thỉnh ích Tiên sư, khi mới hỏi tới, Tiên sư chỉ bảo: “Ta không 

hội, ta không bằng ông”. Lại hỏi: “Thiền rốt ráo là dễ tham hay 

khó tham?". Tiên sư chỉ nói với tôi: “Ông cứ vô sự, hỏi khó hỏi 

dễ làm gì? Tham thiền gọi là pháp kim niệu (cứt vàng). Chưa 

hội thì tựa như vàng, hội rồi giống như cứt”. Sơn tăng chẳng 

chịu nói lời này. Như nay suy lường rồi, nói lời tuy thô, mà 



khoảng ấy chỉ thú chẳng cạn. Đây trọn là kẻ liễu đạt, phát một 

lời nửa câu đều chẳng hư dối vậy. 

 

Phàm khi vì người đều chẳng nên chỉ dạy cấu thả, cũng chẳng 

chấp nhận người cẩu thả. Thời nay, hạng tri thức các nơi, có 

khi nói được phải, có khi nói được mà không khế hợp, lý này là 

sao? Bởi vì họ chưa liễu đạt. Có khi chấp nhận người nói phải, 

có khi lại nói không phải. Nếu như thế, đâu thể sáng tỏ được từ 

sanh tới già chỉ là cái gã ấy. Chín chắn xem đi, người thời nay 

chỉ là người thời xưa, tác dụng của thời nay chỉ là tác dụng thời 

xưa, ngàn biến muôn hóa cũng chỉ là muốn ông ở trong ấy tự 

chấp nhận một phen chấp nhận mới được rõ. Ngay người thời 

nay mà chẳng thành công, chỉ là chẳng biết quyết trạch. 

 

Thế nào là chỗ chẳng biết quyết trạch? Chỉ là đem ngôn cú của 

người xưa ra mà giải hội, đem tự kỷ ra mà xoay dùi, chỉ là thế 

ấy, đến Di Lặc hạ sanh cũng chẳng hội. Vì cớ sao? Vì nói cho 

ông xoay đầu chuyển não là chẳng phải rồi vậy, hướng trong ấy 

có chỗ tỉnh lực, liền chẳng cần thế nào hay ra sao cả, ngay đó 

sáng tỏ lấy. 

 

Bọn các ông trước đem đạo lý ra gần phía trước, dùng câu lời 

của Cổ nhân tự trói, tự buộc, đều giống như một mảnh trong 

trong sạch sạch, lại cũng như đem một nắm đất ném vào mặt 

vậy. Sơn tăng trước kia nhập thất có nói: Ông như nay đến 



trong ấy, chẳng nên giống như vừa mới tới, phải là có chỗ hội 

mới được. Có người nói: “Vừa mới tới, phải là có chỗ hội mới 

được". Có người nói: “Vừa mới tới cũng chỉ thế ấy, như nay 

cũng chỉ thế ấy”. Ông trước đã đi vào trong tình thức rồi, đâu lạ 

gì ông? Người xưa ít nhiều gì cũng từ bi nói cho ông: “Đi là đi 

Phật, ngồi là ngồi Phật, tất cả pháp đều là pháp Phật, tất cả 

tiếng đều là tiếng Phật, tất cả sắc đều là sắc Phật”. Đã chẳng 

chấp chẳng nhận cho hội như thế, thì làm sao mới phải? 

 

Khi nói cho ông rằng vừa dính dáng đến triệu chứng là sớm đã 

chi ly rồi. Khi muốn đem trí chiếu soi hiển bày kia nọ, là sớm đã 

mờ tối rồi. Như nay, chỉ chớ chấp lấy miệng tôi, mỗi người các 

ông tự do làm công phu, khán xem người xưa nhân duyên cũng 

được, tĩnh toạ cũng được, tất cả chỗ quán sát cũng được, đều 

là chỗ ông làm công phu, tất cả chỗ là chỗ ông chứng nhập. 

Chỉ một chỗ tinh chuyên, ngày qua tháng lại, phải bị ông đánh 

phát đi. 

 

Chẳng thấy Hòa thượng Cổ Linh (Thần Tán) đi hành cước trở 

về, thầy của Hòa thượng hỏi: “Ông bỏ ta đi hành cước được sự 

nghiệp gì?”. Đáp: “Con gặp Bá Trượng được chỗ an lạc”. Liền 

nêu bài tụng của Bá Trượng:  

“Linh quang riêng chiếu,  

thoát khỏi căn trần,  

lộ bày chơn thường,  



chẳng nệ văn tự,  

tâm tánh không nhiễm,  

vốn tự viên thành,  

chỉ lìa vọng duyên,  

tức như như Phật”.  

Thầy của Hòa thượng ngay câu này liền có tỉnh. 

 

Lại, Hòa thượng Tuyết Phong thấy gió thổi lá khoai sọ động, 

liền chỉ cho vị tăng, tăng nói: “Con đâu có sợ”. Tuyết Phong quở 

nói: “Là việc ở trong thất ông, sợ cái gì?”. Vị tăng ấy cũng có 

tỉnh. Đã cùng lúc là việc ở trong ông vì sao chẳng hội? Bởi vì 

ông tùy theo chỗ mà lang thang, trôi nổi (lưu lãng), chẳng 

thường ở nhà, chỉ như nay khi đến đối với thiện tri thức, chớ 

bảo là mất đi, gọi là thuận lý mà hành, chính là cái biết quay về 

của mình. Lại nói: “Từ sanh đến già chỉ là gã ấy, xoay đầu 

chuyển não làm gì?”. Mỗi người tự khán lấy. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Như nay sáng tỏ được thì rõ ràng hướng phía trước, sáng tỏ 

không được là tại đâu? Như nay sáng tỏ chẳng được, đến bao 

giờ mới sáng tỏ được? Chỉ thế ấy lật úp mà thể cứu, cũng phải 

hội đi. Cho nên nói: “Hướng phía trước mà mê chính là tức nay 

ngộ, tức nay ngộ chính là hướng phía trước mà mê”. Nếu nói từ 

trước mà mê tức nay ngộ vậy. Lại nói, sáng đến thì tối lui, trí 



khởi thì mê mất. Thế ấy lại được chăng? Chỗ nào được như 

thế? Có tối để diệt, có mê để trừ. 

 

Chẳng thấy cổ nhân nói: Chẳng cái đổi người thời xưa, chỉ 
đổi chỗ tu hành thời xưa thôi. Hàng bạn thiền các ông nói có 

gì khó khăn? Mê cũng chỉ là cái gã ấy, ngộ cũng chỉ là cái 
gã ấy, chẳng thể có gì khác. Và hỏi đến y cái gì là cái gã kia, 

liền bỏ chẳng được, chẳng vậy thì nói loạn. Bởi do chưa xét kỹ 

để có thể chứng nhập, đây là bệnh vào cốt tuỷ của mọi người. 

Gã lầm liền nhận lấy một đời dừng nghỉ. Chẳng những một đời 

mà ngàn đời muôn đời cũng chỉ dừng đi. Nếu là kẻ lanh lợi, y 

phải biết thể cứu cái gì là cái gã ấy, thẳng cầu nơi vào lộ. 

 

Sư bèn hô to một tiếng: 

 

Phật pháp thời nay đạm bạc, trong chúng cũng khó được 

người. Mọi người đã học đạo ở Long Môn này, chẳng nên qua 

suông 24 giờ, đeo mang, lãnh ngộ, dòm thấy, mọi người cũng 

như chẳng tranh chi nhiều. 

Ông thấy Hòa thượng Lâm Tế nói: “Trên cục thịt đỏ có một vị 

chân nhân không ngôi thứ, thường từ nơi bọn các ông ra vào, 

người chưa chứng cứ xem”. Khi ấy vị tăng bước ra hỏi: “Thế 

nào là vô vị chân nhân?”. Lâm Tế bước xuống giường thiền, 

nắm đứng bảo: “Nói! Nói!”. Tăng lưỡng lự, Lâm Tế liền gạt ra, 



rồi nói: “Con mắt ông phóng quang, chiếu phá sơn hà". Người 

xưa ít nhiều lòng từ bi.  

 

Như người nay chẳng lấy đó làm sự việc, phải là tìm người 

quyết trạch cho. Ông chẳng thấy Nham Đầu, Tuyết Phong, 

Khâm Sơn đi tham kiến Lâm Tế.  

Trên đường gặp Thượng tọa Định, Nham Đầu hỏi: “Từ đâu 

tới?”.  

Định đáp: “Lâm Tế tới”.  

Nham Đầu nói: “Hòa thượng vạn phước”.  

Định nói: “Hòa thượng đã tịch diệt rồi”.  

Nham Đầu nói: “Chúng tôi riêng muốn đến đó lễ bái, ai ngờ 

Hòa thượng đã hóa rồi. Chẳng biết Hòa thượng có ngôn cú gì. 

Xin Thượng tọa nói cho một, hai tắc”.  

 

Định liền cử:  

Lâm Tế thượng đường bảo chúng: “Trên khối thịt đỏ có một vô 

vị chân nhân, thường từ nơi mặt các ông ra vào. Người chưa 

chứng cứ xem”.  

Khi ấy có vị tăng hỏi: “Thế nào là vô vị chân nhân?”.  

Lâm tế bước xuống giường thiền nắm đứng bảo: “Nói! Nói!”.  

Tăng lưỡng lự, Lâm Tế liền gạt ra nói: “Vô vị chân nhân là cục 

cứt khô!”, rồi trở về phương trượng.  

Nham Đầu bất giác le lưỡi.  



Khâm Sơn nói: “Sao chẳng nói trên khối thịt đỏ chẳng phải là 

vô vị chân nhân?”.  

Định liền nắm đứng bảo: “Hãy nói vô vị chân nhân và chẳng 

phải vô vị chân nhân cách nhau nhiều ít? Nói mau, nói mau!”.  

Khâm Sơn sắc mặt tái xanh.  

Nham Đầu, Tuyết Phong cùng khuyên: “Vị tân giới này xúc 

phạm đến Thượng tọa, xin ngài từ bi cho”.  

Định nói: “Nếu chẳng phải là hai vị Lão hán này sẽ giết con quỷ 

đái dầm này”. 

 

Ông xem ông ta nói chẳng phải là vô vị chân nhân, vì sao 
Thượng tọa Định chẳng chịu? Người học thời nay làm sao 
đến được miếng ruộng đất ấy? Chỉ biết nhận mảnh ruộng 
ngũ uẩn gượng làm chủ tể, chẳng thể buông xuống. 
 

Ta nay nêu ra mấy tắc để bảo các ông khán. Tuyết Phong tham 

học Đầu Tử hỏi: “Trong ấy lại có người tham chăng?”. Đầu Tử 

ném cán cuốc xuống. Tuyết Phong nói: “Thế ấy thì sẽ là chỗ 

cuốc đi". Đầu Tử nói: “Chẳng thích thùng sơn”. Ông nói “Sẽ là 

chỗ cuốc đó” cũng còn là thùng sơn thay! 

 

Lại có Nam Tế Trưởng lão tham kiến Tuyết Phong, nói bàn 

không khế hợp nhau. Tuyết Phong bảo đến Huyền Sa. Huyền 

Sa hỏi: “Người xưa nói: ‘Việc này chỉ ta biết. Trưởng lão làm 

sao hội?’”. Nam Tế nói: “Phải biết có người chẳng cần biết”. 



Huyền Sa nói: “Lão già ở núi ăn uống nhiều cay đắng để làm 

gì?". Ông nói đạo lý này là làm sao? 

 

Lại nữa, Tiên sư hồi ở trong hội của Hòa thượng Đoan ở Hải 

Hội, Hòa thượng Đoan cử: Người xưa 

nói: “Như gương đúc thành tượng, tượng thành rồi, ánh sáng 

của gương đi về đâu?”. Trong hội có Đầu Giác huynh đệ hạ 

ngữ đều chẳng khế hợp. Hòa thượng Đoàn nói: “Phải là đạo 

giả mới được”. Tiên sư khi ấy làm Nhai phường (vào chợ xin 

tiến và vật thực cho đại chúng), từ ngoài về. Hòa thượng Đoan 

cử thoại trước hỏi. Tiên sư đến gần vấn tấn: “Cũng chẳng nhiều 

đâu”. Hòa thượng Đoan vô tay cười to, ai cũng cho là vuốt ve 

ngài để ngài làm Hóa chủ, là nói gì vậy? Sơn tăng trong này chỉ 

cần học đạo như phải học đạo, thì trong 24 giờ phải là trước 

khử bỏ vô minh, nhân ngã. Vì sao? Nhân ngã là việc của kẻ 

tầm thường! Tiên sư một đời không nhân ngã. 

 

Sơn tăng hầu hạ bên ngài thấy nhiều ít, Ngài chưa từng có 

niệm phiền não. Ngài từng nói: Thuở xưa, có một thượng tọa 

làm Tri khách ở Hải Hội. Tiên sư nhân đưa tiễn một Trưởng lão 

về trụ Tứ Diện, mà rốt cuộc Tri khách lại tiễn nhau. Chẳng biết 

vì sao vị Thượng tọa ấy liền phun nước bọt vào mặt Tiên sư 

nói: “Ông là người gì mà bắt tôi tiễn ông hả?”. Mắng chửi chẳng 

thôi. Tiên sư liền dừng, chuyện này hoàn toàn không ai biết 

được. Về sau đến Thái Bình, Tiên sư thỉnh y làm Tri tạng, rồi 



làm Thủ tòa, lại tự muốn làm Giám viện cũng từ y ta. Và Tiên 

sư ở Hải Hội bèn cử y trụ Thái Bình, Tri Châu chẳng chịu, lại 

mắng chửi cho là chẳng phải là chủ trương của y. Tiên sư mới 

mở miệng nói: “Người này hai lần chửi mắng ta”. Do đây mà 

thấy ngài không nhân ngã. 

 

Người thời nay mới có nói vài tiếng liền muốn cãi lý rồi, như thế 

thì làm sao học đạo được? Có lúc thấy huynh đệ sơ cơ vào 

thất, chỉ là mong làm sao Sơn tăng thấy y rồi cũng chẳng nề 

hà, cũng giống người trong thôn cầm đòn gánh cùng thượng 

tướng quân đánh nhau. Tôi ở trong ấy bày việc tùy thân, trong 

tay là thanh long đao 80 cân của Quan Vũ,  liền cầm đòn gánh 

nhắm vào đầu mà đánh một cây, thấy người chẳng động đậy, 

lại đánh thêm vài cây nữa. Ta chẳng phải sợ y vì chẳng gặp đối 

thủ. A ha! Khuyên mọi người chẳng nên thô tâm, ngày đêm 

hành trì làm người hướng thượng đi, dẫu cho chẳng ngộ, cũng 

là người cao thượng, quyết phải dụng tâm. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Ông vừa nhận lấy cho là phải, liền bị trói buộc chân tay mà cựa 

quậy chẳng được, thì bị một cái nhận của ông nhận rồi, dẫu có 

ngàn thứ cũng chẳng phải, ông nếu chẳng nhận lấy, thì còn có 

chỗ cứu. Thí như người ta làm ra một con thuyền trong khoan 



thuyền mỗi thứ chất đầy ắp. Muốn ra ngoài ngàn dặm đến nơi 

Bảo sở, nhưng vừa động tay, ông trước đã tự đóng đinh xuống 

thuyền rồi, cột quách thuyền rồi, mà dùng sức để chèo, dù ông 

chèo đến Di Lặc hạ sanh cũng chỉ là ở tại bờ thôi.  

 

Tôi thấy thuyền chỉ lắc đông lắc tây, sẽ bảo là chuyển động, mà 

đâu thấy từng rời một bước nào? Lại giống như kẻ mài trà từ 

sớm tới tối, vo tròn xoe rồi thả lăn đi, thật là nực cười. Nếu nhục 

nhãn chẳng sáng tỏ, thấy ông nhận lấy như vậy mới nói cho 

ông biết vậy, bị người có mắt sáng dòm thấy, kiểm điểm ra, ít 

nhiều lộ then chốt. Như nay phần nhiều chỉ dùng lời nói của 

thời nay, nên lìa cái như nay chẳng được, chỉ bị thế ấy đóng 

đinh xuống, nên tham học chẳng được yếu chỉ, cùng lúc lầm 

cho là hội rồi, làm chủ tể rồi, chẳng biết Phật pháp chẳng hội 

thế ấy. 

 

Chẳng thấy Ma Cốc chống gậy đến yết kiến Chương Kỉnh, Ma 

Cốc rung cây gậy một cái rồi đứng yên. Chương Kỉnh nói: 

“Phải! Phải!”. Ma Cốc lại gặp Nam Tuyền cũng làm như thế, 

Nam Tuyền nói: “Chẳng phải! Chẳng phải!”. Ma Cốc hỏi: 

“Chương Kỉnh nói phải, Hòa thượng vì sao nói chẳng phải?”. 

Nam Tuyền nói: “Chương Kỉnh thì phải, mà ông chẳng phải, 

đây là sức do chuyển, trọn về bại hoại”. Ma Cốc mới tỉnh lỗi. 

 



Bọn các ông xem, đã lầm hội một đời đâu được chẳng nhờ 

người quyết trạch? Hồi Sơn Tăng mới đi hành cước, gặp câu 

kệ của Tiên sư, liền tin rằng: Người này giống thánh xưa, việc 

nói đến có chỗ chứng thật, liền trong mười năm tham vấn bài 

tụng của Tiên sư: 

 

Học đạo tiên tu đắc chỉ quy,  

Văn thịnh kiến sắc bất tư nghì.  

Nhược bằng ngôn ngữ luận cao hạ,  

Nhất tợ tùng tiền vị ngộ thì. 

 

Tạm dịch: 

 

Học đạo trước là biết chỉ quy, 

Nghe thinh thấy sắc chẳng nghĩ nghì.  

Nếu theo lời nói bàn cao thấp,  

Cũng giống như xưa chưa ngộ gì. 

 

Lại nói: 

 

Không môn hữu lộ nhân giai đáo,  

Đảo giả phương tri chỉ thú trường.  

Tâm địa bất sanh nhàn thảo mộc,  

Tự nhiên thân phóng bạch hào quang. 

 



Tạm dịch: 

 

Cửa không có nẻo người đều đến,  

Người đến mới hay chỉ thú lớn, 

Đất tâm chẳng mọc cỏ cây hoang,  

Tự nhiên thân phóng hào quang trắng.  

 

Khi đời hậu sanh tôi tuy hành đạo chưa được gì mà trong tâm 

đã biết câu phi thường này rồi. Chỉ như nghe thinh thấy sắc 

đều có thể nghĩ nghì được thì do đâu được chẳng nghĩ nghì? 

Cho đến luận bàn chỗ thật chứng mà bảo là cũng giống như 

xưa chưa ngộ gì? Khi chưa ngộ đều có thể nghi, làm sao thấy 

được chỗ chứng? Người này được vô sở đắc, đến chỗ rốt ráo, 

mới biết như thế. 

 

Ta hơn mười năm sau mới lãnh hội được việc này. Hễ là hành 

cước học đạo tham thiền chớ ngồi như si mà phải nhờ người 

quyết trạch. Pháp này khó liễu, gọi là cách đời (cách thế) chẳng 

hỏi đạo, nếu rõ được, liền là khác vậy. Hôm qua cũng ăn cháo 

ăn cơm, hôm nay cũng ăn cháo ăn cơm, đâu là người xưa? 

Khác cũng chẳng đồng. Triệu Châu nói cho mọi người rằng: 

“Ăn cháo chưa?”. Đáp: “Ăn cháo rồi”. Triệu Châu nói: “Rửa bát 

đi”. Liền là khác rồi. Ta đâu phải là người thường, ông nói chỗ 

nào là chỗ khác biệt? Phiền đứng lâu. 

 



(CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 32 HẾT) 

 

CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 33 

Sư nói: 

 
Sơn Tăng dạy người biết nắm lấy tự kỷ. Những Sư tăng nghe 

được liền nói: “Kẻ học đạo sơ cơ xem việc này có gì là khó 

hội?”. Ông hãy từ từ, hãy chín chắn. Ông gọi cái gì là tự kỷ? 

Chỉ như Cổ đức đối với tự kỷ nói: “Du sơn ngoạn thủy”. Ông 

nói: “Tôi hội rồi, lại là ai?”. Lại đối với tự kỷ nói: “Là tự kỷ của 

ông”. Ông nói: “Con cũng hội được, là tự kỷ của con”. Vả như, 

đối với y mà nói sơn hà đại địa, lại nói khi ăn thả cửa đó, ăn là 

tự kỷ của ông, lại làm sao hội? Trái lại bỏ đi chẳng được. Cổ 

Đức nói: “Cả đại địa là tự kỷ của ông”. Thì làm sao tiêu cho hết 

được? Mỗi khi thấy người lầm hội rồi, nên chuyển việc của 

người xưa để hỏi y. 

 

Chỉ như Cảnh Thanh hỏi Huyền Sa: “Học nhân muốn vào tòng 

lâm, xin thầy chỉ cho con đường vào?”. Huyền Sa nói: “Ông có 

nghe tiếng nước khe Yến chăng?”. Cảnh Thanh đáp: “Nghe”. 

Huyền Sa nói: “Từ trong ấy mà vào”. Cảnh Thanh từ đó được 

yếu chỉ.  

Tôi hỏi ông: Khi nghe là nghe cái gì? Mỗi người đáp: Nghe 

tiếng nước chảy”. Kiến giải như thế làm sao kham dùng? Dựa 



vào chỗ thấy nghe rõ ràng kia, một khi lãnh hội được thì lìa 

ngoài cái nghe này, không tiếng có thể được. Hết thảy từ trong 

ấy của ta hiển hiện, cái ấy là nghiệp thức. Có người đáp: 

Chẳng phải tiếng nước, mà là nghe tự kỷ. Sơn tăng hướng vào 

tự kỷ nói rồi, thì làm sao nghe tự kỷ được? Cái gọi là nhận tâm 

nhận tánh, Phật pháp là pháp môn dễ hội, có tỉnh lực mà người 

tự làm khổ mình.  

Cổ nhân thấy chẳng làm sao được, bèn hướng vào người nói: 

“Ông thử một niệm vắng lặng xem! Hay cho lời nói này! Người 

sau chẳng rõ ý của Cổ nhân lại ở trong ấy nhắm riết mi mắt, 

kiềm chế, đè ép thân tâm, ngồi chồng chất lên mà chờ ngộ. Rất 

si, rất si! Phiền đứng lâu. 

 

Sư dạy: 

 

Chẳng thấy Tổ sư nói: Gió kêu hay Linh kêu, liền dứt sạch vậy. 

Lại phiền kia nói: Chẳng phải gió linh kêu, là tâm ông kêu vậy. 

Ông liền xét tìm cái gì để tham thỉnh mà đến chỗ đó. Nói 

“chẳng phải gió phướn động, tâm nhân giả động” đó, Tổ sư ấn 

chứng như thế vì sao không hội? Chỉ vì cái năng sở, cho nên 

nói: Do năng lập sở, sở đã vọng lập mà sanh cái vọng năng 

của ông. Trong cái không đồng khác, lẫy lừng thành khác. 

Người thời nay nói quyết trạch, vả chăng quyết trạch ra sao? 

Chẳng phải là cái ấy mà là lời vào cửa. Cái ấy là lời nói sơ cơ, 



kia là lời cữu tham ư? Hoàn toàn chẳng như thế. Hóa ra, một 

lúc buông xuống chính là quyết trạch mà ở tất cả thời không có 

duyên khác. Từ sáng sớm thức dậy, mặc áo, rửa mặt, quét liêu, 

các việc, ông bị bệnh vọng tưởng xen lộn vào. Chỉ cần ông khi 

thấy sắc không năng kiến sở kiến, (trong ấy không phải) khi 

nghe tiếng là không năng nghe sở nghe, (trong tâm) khi suy 

lường không năng suy lường, và sở suy lường. 

 

Phật pháp rất dễ dàng, rất có tỉnh lực. Tự ông phí sức, tự ông 

làm vất vả. Nếu chỗ dễ mà không thấy được, hãy ngồi tham 

cứu đạo lý đi. Đã đến Long Môn tham thiền, chớ đem vọng 

tưởng sau này mà so sánh các nơi, chỉ lùi bước mà khán xem 

cho hội đi! Song có một số huynh đệ chịu sửa đổi, có số thì 

không chịu sửa đổi. Có kẻ ngu người trí, có kẻ cứu được, kẻ 

không cứu được. Vả như, kẻ không 

chịu sửa đổi, ương ngạnh đem nghiệp thức sanh tử theo dùng, 

đem hơi hám cơm cháo theo dùng, hỏi đến thì trừng mắt, tiến 

về phía trước, lùi lại phía sau, hoặc giơ tọa cụ. Ở trong đầu lâu, 

trong đẩy da, chỗ hôn mê đó mà nhận làm tình thức. Việc này 

không thể cứu vớt ông được. Ông hãy buông hết đi. Bước lùi 

xem ra mới hội. 

 

Lại có vài thượng tọa nói: “Tôi hoàn toàn không làm đạo lý, 

hoàn toàn không so sánh. Chẳng chấp thinh sắc, chẳng theo 

nhiễm tịnh phàm thánh mê ngộ gì. Một đường rỗng suốt thanh 



tịnh. Trong ánh sáng lớn (đại quang minh) đó hoàn toàn không 

có việc ấy". Đây là kẻ bị ánh sáng trí che lấp ở bên trí, cũng 

không thể cứu được. Hai loại bệnh này, bệnh trước là cuồng 

cạn, bệnh sau là cuồng sâu. Ông hãy chịu khó ném bỏ hết qua 

một bên mà lùi bước xem tự nhiên hội được đi! Việc này rất tỉnh 

lực! Người xưa nói: Rất tỉnh lực. 

 

Lại nói phí sức là sao? Có khi gặp Tăng đến khoảng này, phí 

sức cho nhiều, khổ sở làm gì? Cần gì phải cầu ngôn ngữ này? 

Hướng vào trong đãy da có dính dáng gì? Song, có một 

phương tiện chân thật rất hay. Nếu chẳng phải người tham lâu 

thì chẳng biết nghi.  

Như ngài Huyền Sa, một hôm muốn nói pháp. Đại chúng đứng 

yên chỗ lâu, thấy sư không nói lời nào, từng người giải tán đi 

ra. Huyền Sa nói: “Ông xem, hôm nay ta chân thật vì họ, cũng 

không câu được một người. Đợi tôi mở hai miếng da, nhất thời 

đến gần phía trước ông vậy”.  

Ông đến Long Môn thưa hỏi phương tiện, hỏi pháp môn, hỏi an 

lạc, Long Môn không phương tiện cho người, cũng không một 

pháp cho người, cũng không an lạc cho người. Vì sao? Nếu có 

phương tiện thì chôn vùi thượng tọa, bao phủ thượng tọa. Ngài 

Triệu Châu nói: “Ông hãy ngồi hai ba mươi năm mà tham cứu 

lý này. Nếu không hội, thì chặt đầu lão tăng đi". Cũng cần thành 

một khối. 

 



Há không thấy Nhị tổ Đại sư tùy chỗ nói pháp người nghe đều 

được chánh niệm. Chẳng lập văn tự, chẳng luận tu chứng nhân 

quả. Khi ấy có thiền sư nghe qua, khiến cao đệ đến lẻn vào 

nghe pháp rồi chẳng về. Thiền sư cả giận. Nhân lúc đại hội 

thiền sư tới đích thân nói rằng: “Ta phí rất nhiều sức để nâng 

đỡ ông, ông nhân đâu mà được hãnh diện như thế?”. Cao đệ 

đáp: “Mắt tôi vốn chánh. nhân thầy mà thành tà”. Ấy là người 

tham học vậy.  

Người sau hướng vào Tuyết Phong nói: “Con mất của con 

chánh, nhân thầy mà thành tà, khi ấy thế nào?”. Tuyết Phong 

nói: “Do mê gặp Đạt Ma”. Tăng nói: “Con mắt của con ở đâu?”. 

Phong nói: “Chẳng từ thầy mà được”. Phải là thế ấy mới được.  

Người xưa nói: “Thông thường khi gặp người, người tự đuổi 

theo vật”. Trong kinh nói: “Nếu hay chuyển được vật tức đồng 

Như Lai”. Vậy hãy nói làm sao chuyển? Lại nói: “Phàm cái gì có 

tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 

tức thấy Như Lai”. Cổ nhân nói: “Nếu thấy các tướng chẳng 

phải tướng tức chẳng thấy Như Lai". Chỉ lùi bước bặt cơ chiếu, 

chín chắn xem, chợt dòm trộm xem! Khổ nỗi là ông làm sao 

được? Phiền đứng lâu! 

Sư nói: 

 

Không mê không ngộ, đến được miếng ruộng đất này mới là an 

lạc, rất có tỉnh lực. Chỉ là cái người không mê không ngộ ấy. 



Trong 24 giờ có pháp nào làm mê hoặc Thượng tọa? Phải nên 
ở ngay trong nhà mình cắt đứt xem.  
Tam giới, 25 cõi do tâm mê nên có. Như nay làm sao thành 

không được đi? Đã là không, chưa được mê tình quyết chẳng 

biết nề hà vậy. Phải chứng lấy việc không mê không ngộ mới 

được tự tại. Người hành cước gọi việc dưới áo cà sa, việc 
nếu chưa xong (liễu) là việc họa vậy. Đây là khổ lớn.  
Tổ sư Mã Minh nói đến ba tế, sáu thô. Động tức có khổ, làm 
sao được không động đi!? Chẳng phải nói một câu, hai câu 

liền sẽ được bàn huyền bàn diệu, nói nghĩa nói lý, tọa thiền 

nhập định, sẽ được vô sự nơi nhà mình.  

Phải một mình suy tư xem, chỗ tạo tác hằng ngày, người 
khác đâu biết. Ông tự chiếu soi trở lại ấy là hợp đạo lý hay 
chẳng hợp đạo lý? Đến trong ấy, tự lấp mắt cũng chẳng 
được. Ngày giờ tốt, sao chẳng đua lấy nghiên cứu khiến 
cho thấu triệt đi. 
Tiên sư hồi còn tại thế có nói: “Tòa báu Hoa Vương này mỗi 

ngày cùng các người đồng dậy, đồng ngồi, tự là các ông đang 

đối diện mà lại tránh đi vậy". Hay thay lời nói này.  

Lại nói: Hơn mười năm vân du trên biển, tìm kiếm oán thù 

chẳng từng hội ngộ, Cho đến Long Thư, quả có thấy người ấy, 

mới khá hợp tâm bực bội. Hay thay lời này! Nói lời thế ấy, ít có 

người nói được. Sơn tăng hành cước hơn 30 năm trời, khi lão 

tăng được đạo thì các người chưa sanh ra. Những người đời 



sau tin lấy việc nói thế ấy, đuổi theo ngày tháng cho tỉnh lại đi, 

xem giáo lý cho thấu triệt đi. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Thiền môn gọi cửa đại tịch định của ngài Ca Diếp là chẳng 

động một mảy tơ, không chỗ nào chẳng thông suốt; chẳng 

động một sợi lông, không chỗ nào chẳng thấu đạt. Chẳng phải 

là chỉ chẳng động thế ấy liền dừng đâu! Các người trong 24 giờ 

chỉ là chẳng khởi tâm động niệm thôi! Một khi hội được liền 

thông suốt tất cả, gọi là người dưới cửa Ca Diếp, mới vào được 

đại tịch diệt. Còn pháp gì làm duyên làm ngại? Tuy là cho 

người tham cứu, cho người học, nhưng chỉ là chẳng cho người 

khởi tâm động niệm hội. Nếu gặp duyên gặp cảnh, hoặc một lời 

nửa câu vừa niệm động tâm khởi làm hiểu biết đều là ở tán vị 

vậy.  

Thượng tọa Minh ở trên Dữu Sơn chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ 

ác mới thấy được liền nói: “Tôi tuy ở chỗ Huỳnh Mai thật không 

biết được lời Phật", chẳng bờ kia, chẳng bờ này, chẳng giữa 

dòng. Ngài Nam Tuyền nói: “Chẳng phải Phật, chẳng phải vật”, 

chính là chỗ đeo mang ngày nay của các ông. Chỉ học như thế, 

như Tú Tài thi đậu đứng đầu bảng trở về từ đây làm quan 

nhân. Tâm phải một phen xoay lại, là Phật. Ấy mới vô ngại. Mỗi 



người tự quyết định làm việc, chớ chạy đua tranh mà thành lỗi. 

Phiền đứng lâu! 

 

Sư nói: 

 

Trên phần của mọi người, mỗi người đều có một đoạn sự việc, 

xoay đầu mới biết được. Phải là hiểu xoay đầu. Sao là xoay 

đầu? Chẳng tìm tìm, tìm chẳng tìm. Cái ấy chính là chỗ người 

khó đặt để vào. Chẳng tìm tìm là sao? Tìm chẳng tìm là sao? 

Nếu chỉ tìm đâu khác tìm tiếng đuổi sắc? Nếu một bề chẳng tìm 

thì đâu khác cây đá gạch ngói? Phải là tìm mà chẳng tìm, 

chẳng tìm mà tìm. Nếu vào được, mới hòa hội được tìm và 

chẳng tìm.  

Cho nên nói:  

Chẳng tìm, chẳng tìm, pháp thân tròn lặng, tìm tìm ứng dụng 

chẳng sai.  

Tìm chẳng tìm, chẳng tìm tìm, cảnh trí thảm hội, thể dụng nhất 

như. 

Cho nên được ở ba thân bốn trí, năm mắt, sáu thần thông từ 

đây mở sáng. Người học đạo hiểu cách hồi đầu thế ấy mà tìm 

tòi cứu xét mới được. 

 

Há chẳng thấy tăng hỏi Hòa thượng Ngưỡng Sơn: “Riêng có lối 

tẻ nào cắt đứt không, mong xin chỉ dạy?”.  



Ngưỡng Sơn nói: “Riêng có riêng không. Càng khiến ông mê 

muội. Ông là người ở đâu?”.  

Đáp “U Châu”.  

Ngưỡng Sơn nói: “Ông còn nhớ trong kia chăng?”.  

Đáp: “Thường nhớ”.  

Ngưỡng Sơn nói: “Chỗ ông suy nghĩ, nào là lầu đài, điện gác, 

chợ giếng. người, khói có rất nhiều thứ. Ông nghĩ lại xem còn 

có nhiều thứ ấy chăng?”.  

Đáp: “Không nhiều thứ".  

Ngưỡng Sơn nói: “Căn cứ vào chỗ ông thấy chỉ được một 

huyền. Được ngồi mặc áo về sau tự xem”. 

 

Đại chúng! Tăng nói chỗ nghĩ có rất nhiều thứ mà nghĩ không 

nhiều thứ, kiến giải có thiên lệch, nên khiến Ngưỡng Sơn nói 

chỉ được một huyền, đạo nhãn bất chánh. Nếu dựa vào Sơn 

tăng, chỗ nghĩ về lầu đài, điện gác có rất nhiều thứ chính là 

không nhiều thứ; nghĩ không nhiều thứ, chính là có nhiều thứ. 

Hãy kiểm điểm xem hiện nay trước mắt có nhiều thứ chính là 

không nhiều thứ. Không nhiều thứ lại là có nhiều thứ. Cũng 

như Tiên Nhân Tỷ Mục cầm tay Thiện Tài Đồng tử, Thiện Tài 

thấy vô lượng thế giới vị trần số chư Phật. Tiên nhân buông tay 

ra, lặng lẽ y như cũ. Đại chúng! Buông tay đi! Uyển nhiên như 

cũ, hãy hội ra sao? Hội lấy thì tốt. Phiền đứng lâu! 

 



Sư nói: 

 

Thánh trước nói: “Pháp pháp xưa nay pháp”, rồi Vân Môn giơ 

cây gậy lên nói: “Chẳng phải là pháp xưa nay”. Im lặng hồi lâu, 

nói: Nếu như thế là ba độc, bốn đảo, năm uẩn, sáu nhập, mười 

hai xứ, mười tám giới, hai mươi lăm hữu chẳng phải là pháp 

xưa nay. Sao chẳng thế ấy hội lấy? Ít nhiều tỉnh lực.  

Phật pháp là việc có rất nhiều tỉnh lực, đâu từng chẳng hiện 

tiền, tự là ông chẳng hội. Lại hướng vào ông nói: “Không pháp 

không phi pháp, sao ở trong một pháp, có pháp có chẳng 

chẳng pháp? Chỉ vì chạy tìm chẳng dừng thôi, hết thảy chỗ đều 

là chạy tìm, tư duy đạo lý cũng là chạy tìm, xem công án của 

người xưa cũng là chạy tìm, xem thiền sách sử cũng là chạy 

tìm. Dù cho ngồi tỉnh táo mà niệm niệm chẳng trị cũng là chạy 

tìm. Cần hội chăng? Thế thì chỗ ông chạy tìm chính là chẳng 

chạy tìm? 

Trong ấy rất khó tin vào, khó làm công phu, người chẳng an 

lạc, bởi vì bọn ông không chìm thì cũng  bởi, cho nên nói chẳng 

hội đi! Như nay sao là được chìm mà không bơi? Chính là ông 

một niệm khởi đó thì sanh diệt lưu chuyển, hay là vì nghiệp 

thức ấy? Hay là cái bất động ấy? Làm sao lộn ngược lại xem 

thì mới có chút ít đạo lý. Phiền đứng lâu! 

 



Sư nói: 

 

Tuy cùng giường, cùng chăn chiếu, mà mỗi giấc mộng lại 

không giống nhau. Bậc Tiên Thánh nói: “Cùng chung trong một 

pháp mà chẳng được việc này". Và như ở trong một pháp sanh 

tử, người vào được sanh tử mà chẳng bị sanh tử trói buộc, 

người ở trong sanh tử bị sanh tử trói buộc. Cùng chung trong 

một pháp, một người trói buộc, một người giải thoát, há chẳng 

phải là mỗi mộng khác nhau sao? Ông lúc bình thường, sanh 

tử làm một bên, không sanh tử làm một bên, suy nghĩ làm một 

bên, chẳng suy nghĩ làm một bên, có ngôn thuyết làm một bên, 

không ngôn thuyết làm một bên. Sơn Tăng ở trong ấy cũng 

không có việc của nạp tăng và việc hướng thượng. Chỉ luận về 

việc ra khỏi sanh tử, chẳng những chỉ nói một câu thế ấy rồi 

dừng thôi mà còn phải là ngay trong sanh tử thấy việc không 

sanh tử nữa!  

 

Há chẳng thấy Đại sư Vĩnh Gia gặp Lục Tổ nói: “Sanh tử việc 

lớn, vô thường mau chóng? Lục Tổ nói: “Sao chẳng thể lấy vô 

sanh đi, rõ (liễu) không mau chóng ư?”. Vĩnh Gia nói: “Thể tức 

vô sanh, rõ vốn không mau”. Lại như Tào Sơn (Bổn Tịch) lúc từ 

biệt Động Sơn (Lương Giới), Động Sơn nói: “Đi đâu?”. Tào Sơn 

nói: “Đi đến chỗ chẳng đổi khác”. Động Sơn nói: “Chỗ chẳng 

đổi khác há có đi sao?”. Tào Sơn đáp: “Đi cũng chẳng đổi 

khác". Há chẳng phải là người liễu được đó sao? Ông suy nghĩ 



làm một bên, chẳng suy nghĩ làm một bên. Ở ngoài ngôn thuyết 

làm cái không ngôn thuyết. Dù cho ông hội được cái chỗ không 

ngôn thuyết ấy rõ ràng, thì vừa có ngôn thuyết liền bị ngăn ngại 

ông ngay. Trọn ngày đi đứng ngồi nằm, chưa từng đi đứng ngồi 

nằm, sao chẳng tham cứu cái ấy đi? 

 

Có lúc các thầy tăng đến chỗ này, hạ một câu, vỗ một vỗ, 

nhưng làm sao ở trong ấy phải được kiến giải ra khỏi hai bên? 

Ông phải là gác bỏ suy nghĩ xem coi, ta rõ ràng ở trong sanh tử 

làm thế nào không sanh tử đi? Chớ bảo liền phải vậy. Ta xưa 

nay không sanh tử, chẳng do ông nói chấp một câu liền xong. 

Có người nghe nói không sanh tử, liền nói phải vậy. “Xưa nay 

không sanh tử”. Nếu hiểu thế ấy, liền khó gặp vậy. Đã chẳng 

cho người làm đạo lý, khởi hiểu biết, lại chẳng cho người nói 

quách, làm sao thành công phu? Ông chẳng thấy Cổ nhân nói: 

“Ta chỉ cầm cái tương lai của ông, chỉ cho ông chỗ vào”. Trân 

trọng. 

 

Sư nói: 

 

Xem thấy huynh đệ trong tòng lâm thời nay đều giống nhau là 

chẳng nói việc này. Chỉ như chỗ đến của thiên hạ, tri thức trong 

tòng lâm nói thiền, nói đạo, nhập thất, thăng đường, không ai 

chẳng nói việc này. Cớ sao lại bảo là chưa từng nói đến? Nói 



thì nói vậy, thì nói ấy không dính mắc. Chẳng những nói không 

dính mắc cũng chẳng biết dòm lén, chẳng biết làm công phu 

thế ấy, chỉ quản nói chánh lệnh toàn đề (triệt để hoàn toàn), 

ngồi đoạn mười phương, Phật đến cũng đánh, ma lại cũng 

đánh, một bề nói thiền mà té ra chỗ quan trọng lại chưa từng 

nói đến.  

Sơn tăng chỗ nói ở trong ấy là cái khắp nơi quơ chẳng tới, chỗ 

rảnh rang quét phân thành đống để ném cho người hỏi sau 

này, lại nói quét chẳng được! Chỉ như sớm nay vào thất hỏi 

người nào sáng? Khi thấy đài hương là đài hương chăng? Hay 

chẳng phải đài hương? Nếu nói là đài hương cùng với hạng 

người tầm thường một thứ. Nếu chẳng phải là đài hương thì đài 

hương lại phân phó cho ai? Đơn giản sau này có hỏi liền bảy 

hoa tám áo, bởi do lúc bình thường đều bỏ chỗ rảnh rỗi này 

làm công phu. 

 

Ta lại hỏi ông: Chẳng nói nhập chúng lại, khi chưa hành cước 

chưa nhập chúng, khi thấy đài hương thì gọi là gì? Đáp: “Gọi là 

đài hương?”. Lại nói: Mọi người gọi là đài hương, sao chẳng 

suy nghĩ nhân cái gì mà nói đài hương? Thiền phải là tham như 

thế! 

 

Phải sáng việc từ xưa đến nay của ông. Tu Sơn Chủ nói: 

“Chẳng thấy pháp xưa nay, chướng ngại là xưa nay. Nếu người 

có chướng ngại, điên đảo mấy ngàn vòng”. Tiên sư nói: Như 



người ngủ mê lấy một chút phân trét lên lỗ mũi, ban đầu không 

biết, cho đến lúc thức dậy, nghe mùi thúi thúi liền cởi áo quần, 

cho là áo quần thúi liền cởi áo quần bỏ đi, rồi nắm đến đồ vật, 

thì tất cả đều thúi mà chẳng biết thúi ở ngay trên lỗ mũi kia. 

Bỗng có người biết nói cho y hay là chẳng liên can gì đến vật 

khác, vậy mà quyết chẳng chịu tin. Người trí nói: Ông chỉ cần 

lấy tay đưa lên lỗ mũi chùi một chùi, mới sớm biết có chút ít so 

sánh! Liền lấy nước rửa đi, hoàn toàn không còn mùi thúi. Ngửi 

hết thảy đồ vật, té ra đều không có mùi thúi nào. Tham thiền 

cũng vậy. Chẳng chịu tự hướng vào mình dừng xem, dưới cái 

ấy tìm hội giải (hiếu biết), dưới cái kia tìm hội giải, tìm đạo lý, 

làm so sánh, đều là chẳng phải. Nếu chịu hồi quang vào chính 

mình mà tìm đó thì không có việc gì chẳng xong. Chẳng thấy 

nói: Một căn đã về nguồn, sáu dụng đều chẳng hành. Nếu 

quán như thế lại còn ngộ rõ ràng nữa. Phiền đứng lâu. 

 

Sư vừa mới ngồi, cười ha hả nói: 

 

Giống như mình chẳng hội. Rồi im lặng hồi lâu, nói tiếp: Ta nói 

với các ông như thế “giống như mình chẳng hội”. Nếu đến chỗ 

khác, liền làm sao hội? Các nơi chẳng phải đi làm thế cho ông 

hay ngồi quyết định cho ông. Ta ở trong ấy cũng không đi làm 

thế cho ông, cũng không ngồi quyết định cho ông được. Dù là 

tỉnh lực dễ hội đi nữa nhưng do đâu lại chẳng hội? Chỉ vì ông 



ngàn muôn phương tiện, khéo làm đạo lý cho nên khó hội thôi. 

Phật pháp là pháp an lạc dễ hội, tuy nhiên dễ hội, chỉ là khó 

vào khó làm công phu. Nếu là các nơi ngồi quyết định cho ông, 

liền có cái chỗ làm công phu, đi làm thế cho ông liền có cái chỗ 

nhai nghiền. Các huynh đệ đến đây nói “Chẳng dám nói thế”, 

thì ông làm sao chẳng dám nói quách là thế nào đi? Sao chẳng 

thế ấy đi xem? Chỉ sợ ông hướng vào trong ấy hội loạn xạ, biết 

lấy loạn xạ, chỉ cần bảo ông chẳng động một niệm liền sáng 

được thôi! 

 

Lại có người nói: Căn cứ vào chỗ ta thấy ngàn phải muôn phải, 

cũng chính là chỗ này, như mầm lúc nấu, như hạt giống hư, 

vĩnh viễn chẳng phát sanh. Ông đã nói đó rồi vậy liền làm sao 

cứu? Phải là phàm phu còn lúc quay trở lại. Lại có kẻ hội rồi lại 

nói chẳng được. Dù nói được cũng chẳng thành đạo lý. Chẳng 

cần vạch cỏ tìm, chín chắn thể cứu, Sơn tăng cùng ông đồng 

tham. Ta nếu lúc hội, ông cũng phải hội mới được, ông nếu 

chẳng hội, Sơn tăng cũng chẳng hội. 

 

Chẳng thấy Huyền Sa chỉ chấm trắng ở trước mặt hỏi ông tăng: 

“Thấy chăng?”. Tăng thưa: “Thấy”. Huyền Sa nói: “Ta cũng 

thấy, ông cũng thấy, vì sao chẳng hội?”. Có vị đồng tham lễ 

Thượng tọa, bái kiến Tiên sư được một năm rưỡi. Phàm vào 

thất chỉ hướng vào y hỏi: “Thượng tọa cũng phân chia trắng 

đen này chăng?”. Độ độ đi, độ độ như thế, tựa như nói thế ấy, 



làm sao giải ngộ? Làm sao làm công phu? Thời nay cũng vậy, 

không có bậc tôn túc nào như thế vì người vậy cả, cũng không 

có vị thượng tọa nào như thế để tham thỉnh cả. Nếu là người 

khác thì phiền muộn mất rồi! 

 

Một hôm nghe Tiên sư thượng đường nói: “Cùng cửa vào ra là 

oan gia đời trước”. Ở chỗ hồ đồ tâm hạ xuống tương tựa như 

rơi bình chùy. Từ kiến giải trước giống như ném hoa trong hư 

không, từ đây thấy thật. Phải là làm công phu như thế, chứng 

ngộ như thế, thiền phải là tham như thế. Hạ nay đã qua một 

tháng, đâu chẳng thấy huynh đệ có chỗ chạm biết, dù phải định 

tỉnh tinh thần. Nếu là không ai nói gì, không người chỉ dạy, lại 

càng khó làm công phu. Đã là kẻ ngu chính là làm công phu 

cho tốt, phải là phân chia trắng đen mới được. Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 

Mà nay huynh đệ hành cước có thể tin rằng có việc đốn ngộ 

vậy. Các nơi cũng có thể nói có việc đốn ngộ. Nếu không có 

việc đốn ngộ thì tại sao lại gọi là tòng lâm? Bởi vì xưa nay 

tương truyền chỉ là khán công án của cổ nhân hoặc khán một 

tắc hay hai tắc, tạm có một tri một giải. Nếu có chỗ lý hội chẳng 

được thì cũng tìm cách vá kẽ hở trên cái mài mực mà mong 

hội, đã hội được rồi, nói: “Việc này chỉ như thế thôi", liền ở 



trong tòng lâm lưu bố việc quá khứ tương lai đều chẳng nói 

dính đến việc đốn ngộ này.  

Nếu không việc đốn ngộ thì 3 giới, 25 cõi làm sao tiêu mất? 

Nghi tình làm sao tiêu rụng? Sớm nay có sư tăng đến nói: Thấy 

nghe chẳng lầm. Một bề di nhận thấy nghe là đạo, phải vậy, thì 

chẳng phải chỗ thấy sao lại chẳng lầm? Và hỏi đến việc ở thế 

giới mười phương lại chẳng biết, hỏi việc dưới căn trần lại 

chẳng biết, hỏi việc dưới căn trần lại chẳng phá, thì làm sao lại 

lấy tình lượng của phàm phu cho là đồng với việc đốn ngộ? 

 

Sơn tăng hôm nay bảo khắp đại chúng: chỉ tin lấy có việc đốn 

ngộ. Giống như anh nông phu đang cày thửa ruộng bỗng lượm 

được một thỏi vàng, sau làm cho cả nhà thăng lên; lại giống 

như hàng bạch y bái tướng vậy. Trong giáo nói phàm phu tình 

lượng kia của ta giống như đồ gốm chưa nung, chưa từng trải 

qua lò luyện trong lửa lớn, đều chẳng dùng được, phải là trải 

qua lò luyện trong lửa lớn mới được, lại tựa như được một phen 

đốn ngộ vậy. 

 

Sơn tăng từ Xuyên Trung đến, chỉ tham một người, biết người 

này nói thoại cùng cổ nhân một thứ. Từng hỏi Tiên sư rằng: 

“Nghe trong thiền môn có đốn ngộ, quả có chăng?”. Tiên sư 

nói: “Đúng vậy, nếu không ngộ thì bên trong làm sao được? 

Anh chỉ là ở chỗ hoãn hoãn mà tham”.  



Sơn tăng liền mở lòng tham cứu. Lại có thượng tọa chỗ thấy rõ 

ràng, cho nên Sơn Tăng thường đi thưa hỏi, chỉ hướng Sơn 

tăng nói: “Phải là nhà mình làm kế sống chớ đến hỏi ta”.  

Một hôm, cử tắc Triệu Châu đến bên lửa  bảo Sơn tăng: 

“Chẳng được gọi là lửa, là cái gì?". Sơn tăng càng nghi sâu 

thêm, rõ ràng là lửa sao lại không cho nói là lửa? Khán như thế 

ba năm, thường tự tư duy: “Làm sao lại dám lấy tình lượng 

phàm phu mà hỏi đến chỗ chứng của bậc thánh nhân kia?”. Lại 

từng nghe kinh Pháp Hoa nói: “Pháp ấy chẳng suy nghĩ phân 

biệt mà hiểu”, thường được một niệm này. 

 

Như nay các huynh đệ nói chính nó, cái ấy cũng là một khởi 

giải hội (hiểu biết) rồi của ông thôi, liền chẳng hội vậy. Lại Tiên 

sư từng đến nhà Lý Đề hình. Lý Đề hình thỉnh vào trong gác 

sách đốt hương xong, rồi đem cuốn Truyền Đăng Lục bạch với 

Tiên sư: “Con tuy là người tục vốn để tâm đến đạo này. Mỗi lần 

xem cuốn lục này phần nhiều có chỗ chẳng hội. Mỗi mỗi mong 

hòa thượng chỉ dạy”. Tiên sư nói: “Việc này chẳng lý hội như 

thế. Phải có tỉnh ngộ mới được. Nếu có chỗ ngộ thì không gì 

chẳng hội. Tự mình chẳng cần hỏi người. Nếu không tỉnh ngộ 

mà chỉ làm sao có chỗ hội thì chưa có lẽ đó”. Đề hình nói: 

“Thầy của con nói được vậy”. Lại việc bình sanh của Sơn Tăng 

nhân làm Tri khách ở trên hỏa lò hội được. Từ đó về sau không 

có gì chẳng hội. Huynh đệ trong chúng phải là thấy việc đốn 



ngộ mới được! Trong tòng lâm thời nay bày ra đều chẳng nói 

được vậy. Phiền đứng lâu! 

 

 Sư nói: 

 

Việc trên phần Sơn tăng không có cái chẳng phải. Nếu có chỗ 

chẳng phải một mảy tơ, đâu dám hướng vào người nói, đâu 

dám chỉ dạy người. Khi trên phần của Sơn tăng phải không có 

tâm năng phải, không có pháp sở phải. Cho nên mới dám nói 

với người. Nếu ước chừng trên phần của mọi người, rõ biết có 

chỗ chẳng phải, cho nên đến cầu người quyết trạch. Nếu đã là 

phải rồi thì bao giờ bỏ người hỏi? Song Sơn tăng trong ấy chỉ là 

chỉ chỗ phải của ông. Nếu như chẳng phải, trọn chẳng dám nói 

ông là phải. Các ông là vậy, Sơn tăng bằng lòng ông vậy, cũng 

chỉ cho thấy phải. 

 

Đại chúng! Sơn tăng không có cái chẳng biết, hoặc từng thấy 

người đến, hoặc có chỗ ngộ, hoặc không có chỗ ngộ, có không 

hội giải (hiểu biết) đều biết được y. Như thầy thuốc ở đời, một 

khi thấy liền biết bệnh, hoặc lạnh hoặc nóng có thể chữa trị 

được hay không. Nếu mỗi mỗi hỏi qua rồi mới biết, thì đây 

chính là lang băm! Như hôm trước có nêu rằng: Pháp Nhãn chỉ 

tấm rèm, có hai vị tăng đi cuốn rèm. 

 



Pháp Nhãn nói: “Một được một mất”. Việc của các ông chẳng 

được nói: “Có gì được mất”. Lại nói: “Một người hội đi cuốn rèm 

là được, một người chẳng hội đi cuốn rèm là mất”, nếu thế ấy 

thì làm sao hiểu thuốc? Như sáng nay chưa được vì là ngộ tâm 

chưa chắc, nếu không biết bệnh mà cho thuốc, thì người kia 

hội cũng đâu biết, chẳng hội cũng đâu biết, chỗ thấy có không 

đều biện biệt chẳng được thì làm sao nói cho người? Phải là 

khắc cốt thật tham cứu mới được! Nếu bỏ việc khắc cốt thật 

tham cứu, thì không ai có chỗ hội được! 

 

Chẳng thấy Cổ nhân nói: “Ông hãy ngồi tham cứu lý này hai ba 

mươi năm mà chẳng hội, hãy cắt đầu lão tăng làm bát đựng 

phân đi”. Chư tăng có khi nói phải vậy liền đạt đến việc khắc 

cốt thật tham cứu, lại chạy đi làm việc chẳng định giống như 

cách song cửa mà xem cưỡi ngựa bỗng chợt vụt qua. Dù phải 

tương tựa như sáu vạn cân sắt lôi tới trước chẳng được, đẩy ra 

sau cũng chẳng được, mới biết đó là thật. Bọn các ông vừa mới 

bị người lay chuyển liền động ngay vậy, liền bị sức đẩy xuống 

một phen rồi đẩy lên trở lại. Phải là sáng suốt rỗng không, 

chóng thấy 260 gân cốt, 84000 lỗ chân lông. Một khi khai 

trương, trong thân ngoài thế giới pháp pháp đều là pháp xưa 

nay, không có cái chẳng phải mới được. Mà nay sư tăng nương 

dựa mới có thể nói được, nếu một lúc nào đó mất đi thì không 

có chỗ khế hợp! Lại bảo qua suông rồi! Các người không qua 



được lúc này rồi ở trong ấy, nhất định tinh thần tỉnh táo, cố 

gắng tham cứu lấy. Trân trọng! 

 

Sư nói: 

 

Nếu luận bình đẳng thì không gì qua pháp Phật, chỉ có pháp 

Phật mới bình đẳng nhất thôi. Nếu nói ta hội, ông chẳng hội thì 

chẳng phải Phật pháp vậy. Ông hội, ta chẳng hội cũng chẳng 

phải là Phật pháp vậy. Trong kinh nói: “Pháp ấy bình đẳng 

không có cao thấp, gọi là vô thượng”. Chỗ thấy của Sơn tăng 

cùng mọi người đều như nhau. Chỗ thấy của mọi người cùng 

Sơn tăng đều như nhau. Lại Cổ nhân nói: Chỗ biết của mọi 

người, Lương Toại đều biết. Chỗ Lương Toại biết, mọi người 

chẳng biết. Vì sao lại chẳng biết? Bởi vì tâm nhân giả có cao 

thấp, chẳng nương trí huệ Phật, liền thấy xứ này đất, đá, cát, 

núi, xấu dơ che lấp, phải nương Phật huệ mới được vậy. Điều 

thánh nhân nói chính là pháp bình đẳng. Cũng nói: Noãn, thai, 

thấp, hóa, tứ sanh, cửu loại, ta đều diệt độ cho đó. Diệt độ 

chúng sanh vô lượng mà thật không có chúng sanh nào được 

diệt độ cả. Há chẳng là pháp bình đẳng sao? 

 

Cổ nhân nói: “Niết bàn là rộng độ. Không dư lấy một vị. Noãn, 

thai, thấp, hóa, có không và nổi chìm, Bồ tát hay hàng trụ, Bồ 

đề đạo tự tròn. Bỗng chốc hạt cải ở bờ này mãi rời xa. Vừa có 



mảy múm chẳng hết sạch chính là bờ này. Lại nói: “Sát na trôi 

chảy vào đất ý", chính là vun bồi cội sanh tử. Há có thể loạn 

mà có chỗ chứng được sao? Vọng sanh giải ngộ được sao? 

 

Xưa có vị Tôn túc hướng vào người nói: “Mỗi mỗi có tâm ban 

đầu hết”. Sơ phát tâm nhất mà đi hành cước ắt là vì sanh tử 

nên phát tâm. Hoặc có người chán khổ nên phát tâm, có người 

vì duyên sự bức bách bất đắc dĩ phát tâm, đều gọi là phát tâm. 

Vì sao? Vì khiến người xem tâm mới phát, nghĩa là một niệm 

phát đầu tiên hết không dễ, chuyển đầu lại rất có lực. Đây là 

thiền mà anh tham vậy. Nếu khi được hiện tiền chỉ là tâm ấy 

sáng sạch (minh tịnh). Trung gian cầu xin thưa hỏi bậc tông sư, 

ngày đêm suy cứu, chỉ là nuôi dưỡng tâm này. Cho đến khi ngộ 

được rồi liền thấy khi chưa phát tâm cũng chẳng mất. Tổ sư Mã 

Minh gọi đó là thỉ giác, cũng tức là bản giác, bản giác tức là bất 

giác, bổn thì chẳng hai, gọi là cứu cánh giác (giác rốt ráo tận 

cùng). Lại nói khi mới phát tâm tức thành chánh giác. Có nghĩa 

là trước chứng được cái quả thì lục độ vạn hạnh của Phật là 

việc thành thục vậy. Cho nên khiến ông chỉ suy cứu tâm mới 

phát. Vả lại, chỗ thấy của Sơn tăng cùng các vị một thứ, làm 

sao mà chẳng hội đi? Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 



Người mắt sáng chìm trong hang ổ, ông bình thường lãnh ngộ 

là người chẳng bì kịp, chỉ là mắt chẳng sáng. Mắt nếu sáng thì 

lãnh ngộ được! Cho nên nói: “Người mắt sáng khó được. Ông 

vừa nói phải, thế ấy chính là hang ổ vậy. Nếu là người mắt 

sáng, tức chẳng thế ấy. Chẳng thấy Đức Sơn dạy chúng nói: 

“Đêm nay chẳng cho đáp thoại, ai hỏi thoại bị đánh ba mươi 

hèo”. 

 

Nếu chẳng phải là người mắt sáng làm sao lãnh ngộ được? 

Vừa lãnh ngộ chẳng được liền rơi vào suy tư ý nghĩ, liền thành 

điềm báo lành. Cho nên trong chỗ bình sanh của Đức Sơn thì 

Nham Đầu là một người thấu suốt được. Cho nên nói: Phải là 

người mắt sáng mới được. Phiền đứng lâu. 

 

Sư im lặng hồi lâu rồi bảo đại chúng:  

 

“Tổ sư đúng là bậc tri âm tốt”. Rồi cười ha hả, xong, lại nói: 

Cũng chỉ nói được thế ấy thôi vậy. Nếu người sáng mắt đích 

thân được thọ dụng, liền có chỗ dẫm đạp. Nếu hợp đạo lý, hợp 

so tính, hợp lời nói thì chẳng hội, cũng chẳng đích thân được 

thọ dụng. Khi ông ở dưới hàng hiên ở phía đông đi qua phía 

tây, khi ở trong liêu xá giặt y chọn áo quần, lại thấy được tri âm 

chân thật tốt của Tổ sư chăng? Bởi vì chẳng thấy nên mới hỏi 

tới, liền chân tay loạn xạ, bệnh ở tại chỗ nào? Bệnh ở chỗ lúc 



bình thường ông chỉ là suy nghĩ so tính ở bên trong lại, nên 

chẳng được thọ dụng. Đến khi rảnh rỗi lại chẳng biết buông 

xuống. Trước mắt đều là vật ngăn ngại, đơn giản hỏi tới liền bỏ 

chẳng được! Như nay y cứ vào lý luận thật chẳng nên nói loạn. 

Ta lại hỏi ông: Khi ba ngày chẳng cho ăn cơm cháo còn cử 

động được chăng? Hay nhất định là cử động chẳng được? Hay 

vừa mới ăn được chút ít cơm cháo thì có thể cử động được. 

Nếu thế ấy thì trọn là hơi hám của cơm cháo! 

 

Đến trong ấy liền phải được người, cũng phải là thấy được việc 

“chẳng phải là hơi hám của cơm cháo” mới được. Thiền phải là 

như thế mà tham! Như thế mới là quyết trạch. Đã ăn cơm cháo 

rồi phải phò trì ông, việc này đem đến tham lấy. Một sự kiện 

như thế, ông lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, lại bỏ chỗ nhàn 

rỗi là dùng rồi vậy. Nói phải quấy, coi việc nhàn rỗi, hoặc suy 

tư, hoặc vạch kế hoạch, đều làm đáng tiếc cho, đều đem đến 

cách dụng cẩu thả rồi. Ông chẳng biết tâm mới toan nghĩ là 

sớm thành đời sau rồi vậy. Trong tích tắc trôi vào đất ý liền là 

vun trồng thêm cội gốc sanh tử vậy. Lại thân năm uẩn còn chưa 

hay biết, về sau trăm xương cốt phân tán thì tìm chỗ nào? Gần 

đây có người một bề chỉ ngồi thế ấy. Mới đầu thì tỉnh tỉnh, 

khoảng sau đó chìm vào mê mờ, mười người ngồi thì chín 

người đã rơi vào ngủ. Khổ khổ chẳng biết làm công phu. Cứ 

ngồi bừa trong ấy phải hiểu là chẳng phải lý này, làm sao thấy 

được? 



 

Đơn Hà dựng phất tử, Bàng Cư sĩ đưa chày lên. Đơn Hà ném 

phất tử xuống, Cư sĩ buông chày xuống. Lại hỏi: “Công án hôm 

qua thế nào?”. Đơn Hà buông thân nằm xuống, Cư sĩ liền đi ra. 

Đây há chẳng phải là tri âm chân thật hay sao? Đâu có dung 

cho ông nói loạn, dung cho ông hạ cước chú? Lại ngài Nham 

Đầu nói: “Phàm là bậc Sa môn mỗi mỗi từ hông ngực chính 

mình lưu xuất, trùm trời trùm đất mới được”. Tiên sư nói: “Khi 

ông ngủ, khi ngủ thì tham lấy; khi ăn cơm, thì ăn cơm tham 

lấy”. Lại Cổ nhân nói: “Khi ngồi thì có đạo lý, khi đứng thì chẳng 

thấy”. Đầu Tử hỏi Thúy Vi: “Mật chỉ Tây lai làm sao được 

nghe?”. Thúy Vi đứng lên và ngoái đầu nhìn. Đầu Tử nói: 

“Chưa hiểu lời huyền, xin sư chỉ lại”. Thúy Vi nói: “Phải bỏ 

muỗng nước dơ thứ hai vào đâu đây?”. Đầu Tử liền ngộ. Các 

người chẳng được chỗ thọ dụng, trong 24 giờ giẫm qua mới có 

chút ít việc tốt, vì thế nên ta nói Tổ sư là tri âm chân thật nhất.  

 

Im lặng hồi lâu, Sư lại bảo:  

Đạo của Phật Tổ giống như trời xanh sáng sủa, làm sao có 

người lầm đường? Phiền đứng lâu. 

 

Sư nói: 

 



Bọn các ông hội chẳng được, lỗi ở chỗ nào? Ông đô lô chẳng 

hội, căn bản là chẳng hội, liền muốn tìm chỗ hội. Người xưa 

nói: Chớ bỏ bên này chấp bên kia, vì nếu như thế càng khó hội 

vậy. Nói với ông căn bản là chẳng hội, sao chẳng thế ấy khán? 

 

Như khi ngài Pháp Nhãn (Văn Ích) đi hành cước, ngài Địa Tạng 

(Quế Sâm) hỏi: “Đi đâu?”.  

Đáp: “Đi hành cước”.  

Hỏi: “Lại biết việc hành cước chăng?”.  

Đáp: “Chẳng biết”.  

Quế Sâm nói: “Phải biết việc hành cước chẳng hội ấy là phải”.  

Pháp Nhãn từ đây tỉnh ngộ. 

 

Ta hỏi ông đã “chẳng biết” tại sao là phải? Được thì phải có 

đường vào. Mới hay chẳng phải là việc gượng hội, khéo hội 

ngàn thứ. Căn bản ông “chẳng biết”, thì kham dụng làm gì? 

Phải dùng ý tham cứu ông khán xem “chẳng biết” từ đâu đến 

được? Ông muốn biết chăng? Cái ông “chẳng biết” vốn không 

chỗ đến; đã không chỗ đến, “chẳng biết” đây là sao? Và làm 

sao sáng được cái chẳng biết không có chỗ bỏ đi. Khi khán 

được chỗ như thế, ông phải quản lấy, phải sáng được. Chỉ bị 

cái chẳng hội của ông làm người trong Phật pháp, một bề chỉ ở 

trong thế gian dụng tâm, chưa từng nhín chút thời giờ tham cứu 

việc này thì làm sao hội được? Và làm sao khi bị người hỏi tới, 

cứ nói năng loạn xạ, chẳng phải là việc thế ấy! 



 

Xưa từng nghe có một lão tăng nói: Hòa thượng Hương Lâm 

(Trừng Viễn) nói với vị tăng mới đến: “Ông nói được thì không 

gì chẳng phải ông, ông bước xuống hai ba thân cấp sớm chẳng 

thế ấy vậy. Chớ nói loạn nói tốt”. Ông xem! Cổ nhân căn thân 

cùng nhân (người) là định làm việc ra sao? Phật pháp là đạo lý 

không hư bỏ, hội lấy, hội lấy! Trân trọng. 

 

Sư nói: 

 

Đại sư Vân Môn nói: “Nếu ông thật chưa thấu suốt, hãy thuận 

theo Chu (màu son đỏ) biết lấy”. Trong tòng lâm người tham 

học cũng thuận theo lý mà tiến, chẳng dám mong có việc gì 

vượt quá. Xét cho rõ thì người học thời nay, sự làm một bên, lý 

làm một bên, cho nên khiến cho thân tâm chẳng được an lạc. 

Sao chẳng tạm dạy sự thường thuận theo lý đi? Chưa nói việc 

từ xưa đến nay, chỉ y cứ một niệm vào thai mẹ, chóng biến 

thành thân căn và khí giới, tự là xưa nay, chớ chẳng phải đều là 

sự. Mỗi thứ trả một báo thân, đâu từng có một pháp nào mà 

chẳng phải là sự? Như nay làm sao tiêu hết những sự này để 

được thuận theo lý đi? Vả lại, sự còn có nhiều hình đoạn, lý thì 

không có tướng trạng. Người xưa một phen được lý này rồi, sự 

liền như dung thông. Há chẳng thấy người xưa nghe đánh 

bảng, liền vỗ tay cười to nói: “Tôi hội rồi! Tôi hội rồi!”. Đây há 



chẳng phải là thuận lý mà học sao? Sao chẳng tạm bỏ chỗ ấy 

trong 24 giờ quán xét và nghiên cứu làm cho được những thứ 

công phu ấy. Lâu dần thành thục, tự nhiên cùng lý tương ưng. 

Tổ sư nói: “Phải tương ưng gấp”. Chỉ nói chẳng hai. Chẳng 

những nói rồi liền xong phải tương ưng mới được. Quy Sơn nói 

sự lý không hai, chân Phật như như. Phần nhiều thấy chẳng 

thể thuận theo chu đem đến một lúc điên đảo, hội lý suông ở 

trên công án lời nói của người xưa, sai biệt khó hỏi, ghi nhớ 

từng chi tiết trong môn đình mà cho là tham học. Khổ thay, khổ 

thay! Học đạo chẳng như thế. Huynh đệ hậu sanh lại là không 

biết, bụng rỗng lòng cao, năm năm mười năm bỏ qua mất thời 

giờ lại không được gì, không rõ được ta là người khách khí, đâu 

chẳng nhớ việc xuất gia sau này sẽ như thế nào? Mỗi người tự 

tham lấy. Phiền đứng lâu. 

 

Vì Lý xá nhân, Phổ thuyết, Sư nói: 

 

Thật không có một pháp làm duyên làm đối.  

Nếu có một mảy tơ liền là một mảy tơ. Bọn các ông làm sao 

thấy được đạo lý không một pháp nào làm duyên, làm đối?  

Nếu hướng vào trong ấy mà sáng được, hiện ra trước thì chỗ 

nào còn có thân tâm mà cầu?  

Nếu thật không có chỗ chứng nhập tất cả chỉ là dòng lưu chú 

của sanh tử. Như nay hỏi mọi người: Các ông hiện nay thấy đủ 

thứ niệm lự phân biệt, làm sao hiện tiền được cái không pháp 



không duyên? Ta thấy ông, ông thấy ta, làm sao nói là không 

pháp không đối? Hàng đạo nhân phải là thể cứu kỹ lưỡng mới 

được.  

 

Sơn tăng nói: Phật pháp chính là chư thượng tọa, chư thượng 

tọa chính là Phật pháp. Ấy là có đường ngôn ngữ đến để thể 

giải chăng? Hay không có đường ngôn ngữ đến để thể giải? Ấy 

là có chỗ để thú hướng hay không có chỗ để thú hướng? 

 

Từ trên cổ Phật, Tiên đức hiện tiền ở đây, cho đến đại địa, 

phàm phu, tứ sanh, lục đạo hiện tiền ở đây, hướng vào trong ấy 

lập tức ngay đó liền được, thật không có một mảy tơ nào, há là 

lấy một bên bỏ một bên sao? Há có một đoạn việc xưa nay 

sao? Còn một phần vọng tưởng thời nay thì vì chạy tìm lấy bỏ, 

nên đến nay chẳng được hiện tiền. Đã có rất nhiều pháp lưu 

chuyển, đáng chán, đáng bỏ, cho nên chư Phật ra đời, Tổ sư 

Tây lai, khiến ông tìm thầy hỏi đạo. Suy nghĩ lại xem, những 

thứ sự việc ấy ta chưa từng hội về trước, như vách sắt núi bạc; 

như nay đã hội rồi, té ra ta là vách sắt. A! Vách sắt, vách sắt.  

 

Sở dĩ nói: Tổ sư thường ở thế gian, chỉ như thế gian là thế nào 

rồi? Tiên Thánh nói: “Từ khi nhận được nẻo Tào Khê, rõ biết 

sanh tử chẳng tương can”. Phải là chính các ông dẫm đạp lên 

mới được! Mới biết cách buông tay của Phật tổ lúc bình 

thường. Phải là mỗi mỗi từ trong hông ngực của chính mình lưu 



xuất, tự nhiên sáng được phương tiện thiện xảo của chư Thánh 

ra đời. Chỉ như các ông mỗi ngày nói thoại gì, còn có phương 

tiện thiện xảo không? Cho đến chuyển động qua lại, mỗi mỗi 

động tác, có phương tiện thiện xảo hay chẳng phương tiện 

thiện xảo? 

 

Há chẳng thấy Động Sơn (Thủ Sơ) tham kiến Vân Môn, Vân 

Môn thấy đến liền hỏi: “Gần đây rời chỗ nào?”.  

Động Sơn nói: “Tra Độ”. Một câu này nói làm sao? Là biết đến 

nói như thế chăng? Hay là chẳng biết đến nói như thế? Là 

chấp nhận hoàn toàn nói như thế hay chưa chấp nhận hoàn 

toàn nói như thế?  

Vân Môn lại hỏi: “Hạ này ở đâu?”.  

Động Sơn nói: “Hồ Nam, chùa Báo Từ”.  

Vân Môn nói: “Rời núi khi nào?”.  

Đáp: “Ngày 25 tháng 8”.  

Vân Môn nói: “Tha ông ba gậy”.  

Động Sơn một đêm bất an, sáng hôm sau lên thưa hỏi: “Hôm 

qua nhờ Hòa thượng tha cho ba gậy, chẳng biết lỗi ở chỗ 

nào?”.  

Vân Môn nói: “Cái túi cơm! Giang Tây Hồ Nam liền thế ấy 

thương lượng”.  

Động Sơn ngay câu nói liền thấy Đạo. Còn có lỗi hay không lỗi, 

nếu ăn gậy hay chẳng nên ăn gậy tức còn có chỗ đặt. Ông nói 

chỗ ngộ của vị tăng ấy là như thế nào? Cổ nhân vì người ra 



sao? Nếu như trong ấy sáng được thì từ xưa đến nay thực 

không có mảy may bị hiểu biết làm ngăn ngại mới theo đó xuất 

sanh, liền rõ chỗ dụng công của chư Thánh. Chưa thể như thế 

được, chớ bảo là dụng công chư Thánh, trong 24 giờ chỗ dụng 

công ấy bao giờ mới phân minh? 

 

Chỉ vì từ xưa đến nay điên đảo, mê loạn trong sáu đường, đâu 

từng thấy trở lại? Giống như con ếch nhìn trời bằng vung thôi. 

Chẳng thấy Sư ông Đoan có bài tụng rằng: 

 

Vì thích tìm sáng dùi trên giấy,  

Đâu hay chỗ thấu khó bao nhiêu.  

Bỗng nhiên thủng được đường thời nay,  

Mới biết từ xưa bị mù mắt! 

 

Dịch: 

 

Vị ái tầm quang chỉ thượng tán,  

Bất năng thấu xứ kỷ đa nạn.  

Hốt nhiên chàng trước lai thời lộ,  

Thỉ giác tùng tiền bị nhãn man. 

 

Như nay đã ở trong cửa này, chẳng nên trên đường vấp vào 

khó khăn. Dù cho sau khi học đạo được yếu chỉ mà vật tung lên 

ở trong khuê các chẳng buông xuống, thì sáng được việc này 



lại bị việc kia lưu ngại. Chẳng thấy nói: “Khóa vàng cửa huyền 

lưu chẳng trụ, đi vào loài khác vẫn luân hồi”. Đến được ruộng 

đất ấy mới có thể làm thầy người. Như nay cách bậc Thánh 

thời xa, người nhiều giải đãi. Bình thường nói chánh pháp, 

tượng pháp, mạt pháp, Sơn Tăng nói pháp không chánh, 

tượng, mạt. Phật pháp thường ở thế gian, được thời liền là mạt 

pháp. Các người phải biện cho mau việc này rất quan trọng, là 

ra khỏi sanh tử mà vốn không có sanh tử nào có thể được. Vì 

sao? Ba đời cầu chẳng thể kịp. Phật trước nói: “Quá khứ tâm 

chẳng thể được, hiện tại tâm chẳng thể được, vị lai tâm chẳng 

thể được”. Chỉ như người nghe pháp rõ ràng sáng suốt ấy là 

gì? Là quá khứ chăng? Hiện tại chăng? Vị lai chăng? Phải biết 

là có một cái không hay biết từ xưa đến nay, khán đến như thế, 

đâu là cùng một pháp làm duyên làm đổi sao? 

 

Như nay thiền tăng trong thiên hạ đều nói chỉ là cái gã ấy, là 

quyết định có cái gã ấy hay là quyết định không? Có nói dọc 

nói ngang cũng là cái gã ấy. Cũng nói 62 kiến chấp của ngoại 

đạo đều từ trong Phật pháp ấy đến. Cho nên bần đạo trong 

khoảnh khắc lúc ở tại Long Môn Thư, thường khuyên người 

làm công phu như thế. Sau đến núi Bao Thiền cũng chẳng 

quên yếu chỉ này. Chẳng phải lúc thích hợp thì nói đông nói tây 

cho huynh đệ, gọi đó là nói phi thời. Chỗ quan trọng là ngay ở 

đương nhân. Chẳng thấy xưa kia, Hòa thượng Quy Sơn (Linh 

Hựu) làm điển tòa ở chỗ Hòa thượng Bá Trượng (Hoài Hải). 



Một hôm, Tư Mã Đầu Đà hỏi: “Điềm chồn hoang làm sao hội?” 

Quy Sơn lay cánh cửa. Tư Mã nói: “Phải thì phải, nhưng quá 

thô”. Quy Sơn nói: “Phật pháp nói gì là thô?”. Ông nói hỏi thoại 

về Dã hồ kia, kia liền rung cánh cửa, hãy nói chỗ nào là quan 

trọng? Muốn hội chăng? Đều là con sư tử lông vàng. Chớ ở 

đường giữa lại xoay vòng. Phiền đứng lâu. 
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THẤT TRUNG THÙY THỊ 

 

Sư nói: 

 

Chớ phụ con mắt bình sanh, lại biết chỗ lão Long Môn vì người 

chăng? Nếu như được trọn chẳng cô phụ nhau. Nếu chẳng 

biết, thật không có đạo lý vì người. 

 

Khi thượng tọa chưa đến đây, khoảng này không có một người. 

Sau khi thượng tọa đến nơi này, lại có một người. Thượng tọa 

chỉ là một thượng tọa, vì sao thành có thành không. Chính khi 

thế ấy, làm sao biện được? Người được lại có đủ năm ấm bốn 



đại chăng? Phật thật ở chỗ nào? Xoay nghiêng cúi ngước lại là 

người nào? Trọn mười phương thế giới là tự kỷ của ông. Cổ 

nhân nói: “Vô tình có Phật tánh”. Hữu tình đủ giác tri, có thể 

biết có Phật tánh. Vô tình không tri giác, làm sao biết có Phật 

tánh? Trước núi hôm qua, con cọp cắn con hùm to (đại trùng). 

Tiên nhân vô mục (không mắt) hay đánh giá xương cốt, đã là 

không mắt, đem lấy cái gì rõ được quý tiện? Sư từ Đông qua 

Tây, ngoái nhìn đại chúng nói: “Chẳng phải! Chẳng phải!”, rồi 

trở về chỗ đứng nói: “Vừa rồi còn ghi nhớ được”. 

 

Cử: 

 

Lỗ Tổ hễ thấy người lại, liền xoay mặt vào vách mà ngồi, chẳng 

biết sau này có người nào hội được? 

 

Sư nói:  

 

Lìa khỏi ba cõi, có thấy đài hương chăng? Hữu tình nói pháp 

dễ thấy, vô tình thuyết pháp khó nghe. Chỉ như vô tình thuyết 

pháp người nào được nghe? 

 

Sư nói: Quy Sơn tiếp Ngưỡng Sơn. Hiện nay là cái gì? Sao 

chẳng mạnh dạn hội lấy đi? Có người hỏi ông, tùy hỏi mà đáp. 

Khi không ai hỏi, ông nói thế nào? Hạt cải nhét vào núi Tu Di. 

Vậy hỏi các ông, thì nay đang ở ngoài hạt cải hay ở trong hạt 



cải? Nếu ở ngoài hạt cải sao nhét được núi Tu Di? Nếu nói ở 

trong hạt cải thì rất nhiều gỗ thân to làm sao ở trong hạt cải? 

 

Ở qua đêm thì chẳng hỏi, sớm nay việc thế nào? 

 

Sơn Tăng hỏi các ông một việc tầm thường: chỗ người thời xưa 

từng đến, bỗng nhiên suy lường đến được, mỗi mỗi ở trước 

mắt, là lấy mắt thấy hay lấy tâm thấy? Nếu lấy mắt thấy, thì chỗ 

mọi người thuở xưa đến đó, làm sao là mắt thấy? Nếu nói là 

tâm thấy, tâm há là có cái thấy sao? Hiện nay lồng đèn, trụ cột 

là tâm thấy hay là mắt thấy? Thế Tôn bảo: “Từ xưa đến nay, 

chẳng phải tâm chẳng phải mắt”. Hãy nói là cái gì? 

 

** 

 

Cử: 

 

Cổ nhân nói: “Một đống lửa có hai người ngồi, tôi là anh, 
anh là tôi”. 
 

Sư nói: 

 

Ông tự là ông hơ lửa, tôi tự là tôi hơ lửa. Vì sao lại nói tôi là 

ông, ông là tôi? 

 



Người không lưỡi giải thoát, nói thì nói xong rồi vậy? 

 

Sư liền lè lưỡi ra nói: Đâu nề hà gì một khối con.  

 

Sư nói: 

 

Sáng đến tối lặn, trí khởi mê mất. Chính khi sáng, tối đi về đâu? 

Tổ sư nói: Chỉ cái sáng ấy chính là tối, sáng tối mà có thể riêng 

thì không thể được. 

 

Khi đi trong chỗ tối, vì sao chân cao chân thấp? 

 

Cổ nhân nói: “Pháp thế gian chính là pháp xuất thế gian”. Cột 

trụ là pháp thế gian, làm sao sáng tỏ được mà biết là pháp xuất 

thế gian đi?  

 

Tất cả chúng sanh mắt thấy tai nghe. Tiên Thánh cách trong ấy 

có chỗ chỉ dạy người. Nói ngay kiến văn này chẳng phải kiến 

văn. 

 

Đương khi mọi người đang thấy nghe, làm sao thấy được 

chẳng thấy nghe? 

 

Bỗng nhiên bị người gọi tên nói tánh, khi kêu ông một tiếng, 

ông bỏ trong ấy lại vào được chăng? 



 

Sơn tăng với mọi người đều ở trong ấy, khoảng giữa đó có 

người rõ và người chẳng rõ, làm sao biện được? Cái ấy là 

người liễu, cái này là người chẳng liễu, làm sao biện? 

 

Mọi người lại hội lời nói của người xưa chăng? Cái gì là cổ 

nhân? Thế nào là lời nói? Nếu thế ấy mà chẳng sáng tỏ được 

thì lời dạy của chư Phật chư Tổ là lời nói thừa. Thế nào là lời 

nói của người xưa? 

 

Trong hai mươi bốn giờ, thế nào là câu ông tương ứng? 

 

Chẳng phải là Sơn Tăng dối ông, lại là ông dối tôi. Thế nào là 

chỗ ông dối tôi? 

 

Khoảng nửa đêm bỗng nhiên hội được đi, sớm nay thức dậy 

chỗ thấy chỗ nghe khác vậy. Thế nào là chỗ khác biệt. 

 

Việc này dễ thấy khó hiểu, bọn các ông lại thấy con chó 

chăng? Thấy khách sống thì sủa, thấy khách chín thì vẫy đuôi. 

Hãy nói là một hay là hai? Nếu nói là một người đến, sủa thì 

cắn người, vẫy đuôi thì đòi ăn. Nếu nói hai người đến, sống 

cũng là khách, chín cũng là khách. Cho nên nói: “Dễ thấy khó 

hiểu”. Phải là hướng vào chỗ chẳng một chẳng hai hội lấy. Sơn 

tăng chẳng cuồng dối ông, chín chắn kiểm điểm xem! 



 

Lúc ngọ trai, Sơn tăng thấy con bồ hóng ở trong lỗ mũi Thánh 

Tăng bay ra bay vào chẳng sợ sệt gì. Bọn các ông trong 24 giờ 

cứ ra cứ vào, là ở chỗ nào? Sư nói: 

 

Xưa nay, có một thiền khách nương nơi một lão túc, mỗi ngày 

lên đến thưa hỏi. Lão túc vừa mới thấy, liền nói: “Hãy đi, chưa 

phải”. Vài năm như thế, bỗng một hôm tỉnh được, liền lên đến. 

Lão túc vừa trông thấy, liền nói: “A, phải rồi!”. 

 

Làm sao thấy được liền biết là phải? 

 

Chẳng trọng học lâu, chớ khinh người mới học. Người học lâu 

có lỗi gì mà chẳng trọng? Người mới học có tài năng gì mà 

chẳng khinh? Chính đang đánh trúng, thì hai người này gặp 

nhau thế nào? 

 

Mọi người rất giống như mở mắt mà đái dầm, lại thấy chỗ mở 

mắt chăng? 

 

Phải được là hàng nạp tăng nói thoại, hãy nói hàng nạp tăng 

nói thoại thế nào? 

 

Khi ông lên đến đây đã là ngoài phần rồi, lại mở miệng kêu ba 

ba làm gì? 



 

Đại sư Tào Khê nói: “Phồn hưng vĩnh xứ Na Già Định” (ngay 

nơi ồn nào hằng đại định). Tổ sư ở sau lưng ông, lại thấy 

chăng? 
 

NÓI THAY 

 

Một hôm, Sư hỏi thị giả: Trong ba người, người nào chẳng ở 

trong số đó? 

 

Sư nói thay: Hòa thượng nói chẳng dính dáng. 

 

Lại nói: Con chỉ được câm miệng. 

 

Lại nói: Hổ thẹn! Lại bị hòa thượng biết. 

 

Nhân cánh tay có bệnh, Sư dạy chúng: Một cánh tay trái của 

ta, vì các ông bảo ta cử động chẳng được, vì các ông bảo ta 

chịu khổ đau vô cùng. 

 

Sư nói thay: Hòa thượng phải biện giải như thế này ra sao? 

 

Lại nói: Chẳng dám cô phụ một cánh tay trái của Hòa thượng. 

 

Lại nói: Học nhân nghe được chẳng đặng an vui. 



 

Lại nói: Đây là Hòa thượng cướp con, chỉ e là con chẳng đến 

cái ruộng đất ấy. 

 

Cử: Cổ nhân nói: Chót núi vượn bay, ông hãy xem. Còn ông thì 

sao? 

 

Sư nói thay: Thế thì chẳng đi vậy. 

 

Lại nói: Vì sao chẳng đi?  

 

Nói thay: Chỉ cái ấy chính là “chót núi vượn bay”. 

 

Hỏi: Đầu núi Dữu Lãnh giở chẳng lên, là sao?  

 

Sư nói thay: Ông lại hội được rồi. 

 

Lại nói: Ông vừa mới đến mặc áo cà sa phải không? Y cứ theo 

đó mà kết án. 

 

Lại nói: Theo dáng vẽ hồ lô. 

 

Nghe lầu sách mở cửa, Sư nói: Không gió tự động mở, đáng 

cho ăn ba mươi hèo. 

 



Cử: Mạch mối chẳng thông bị cát chặn, đạo nhãn chẳng thông 

bị cái gì chặn? Cổ nhân nói: “Bị con mắt chặn”. 

 

Hỏi tăng: Chỉ như con mắt làm sao chặn? 

 

Sư nói thay: Sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. 

 

Hỏi tăng: Nhiều khi ông ở chỗ nào để an thân lập mạng? 

 

Sư nói thay: Ít người biết. 

 

Hỏi: Nam Tuyển dắt trâu đi tuần đường là thế nào? 

 

Sư nói thay: Ông lúc bình thường đi Đông đi Tây, là có đạo lý 

Phật pháp hay không đạo lý Phật pháp? 

 

Lại nói: Lầm đi lối này. 

 

Hỏi: Tịnh Bình Cao Ly vì sao ở trong ấy? 

 

Sư nói thay: Chẳng phải chỉ ở trong ấy. 

 

Cử: Bàng cư sĩ hỏi Mã Đại Sư: Chẳng cùng muôn pháp làm 

bạn là người gì?  

 



Sư nói thay: Con đã đáp cho Hòa Thượng rồi. 

 

 

Một hôm, nghe tiếng trà bảng lại nghe tiếng dục cổ (đánh trống 

tới giờ tắm), Sư hỏi tăng: Đến chỗ nào là phải? 

 

Sư nói thay: Khi nghe tuy khắp đó, nhưng chẳng ngại chỗ ứng 

thành khắp. Chỗ ứng tuy khắp, chẳng ngại khi nghe thường 

khắp. 

 

Hỏi tăng: Như gương đúc thành tượng, thì ánh sáng của 

gương đi về đâu? 

 

Sư nói thay: Lão tăng xuất gia ba mươi năm. 

 

Hỏi: Khi đèn côi riêng chiếu thì thế nào? 

 

Sư nói thay: Cột trụ chứng minh. 

 

Hỏi: Thế nào là chỗ ông thọ thai? 

 

Sư nói thay: Chỗ nào Hòa thượng đi? 

 

Hỏi: Khi niệm niệm phan duyên, tâm tâm hằng lặng thì thế 

nào? 



 

Sư nói thay: Lại còn việc gì? 

 

Hỏi: Ta cùng lão già Thích Ca đồng tham, lão già Thích Ca đủ 

ba mươi hai tướng tốt, thế nào là nói việc đồng tham? 

 

Sư nói thay: Chớ đến làm dơ tại mắt ta. 

 

Hỏi: Từ lâu nghe tiếng của ngàn Phật, đến đây vì sao một Phật 

cũng chẳng thấy? 

 

Sư nói thay: Đã thấy ngàn Phật. 

 

Hỏi: Chỗ thức tình chẳng đến thì thế nào? 

 

Sư nói thay: Đại trùng xem thủy ma. 

 

Hỏi: Chỗ thức tình chẳng đến, lại nghe tiếng mưa chăng? 

 

Sư nói thay: Sẽ vì con rơi vào trong thức tình của người khác. 

 

Hỏi: Người đại an lạc lại thấy có xuân, hạ, thu, đông chăng? 

 

Sư nói thay: Nếu chẳng thế ấy, đâu gọi là người đại an lạc 

 



Hỏi: Hàng nạp tăng làm sao thương lượng? 

 

Sư nói thay: Lúc lạnh nói lạnh, lúc nóng nói nóng. 

 

Hỏi: Thế nào là ruộng đất của người xưa?  

 

Sư nói thay: Há có khác ư? 

 

Hỏi: Kẻ túi cơm là sao? 

 

Sư nói thay: Đương nói đó. 

 

Nhân dạo ngọn núi Bạch Liên, đến nửa chừng núi Sư dừng 

chân, có Tăng ở phía sau tới nói: Hòa thượng còn ở trong ấy? 

 

Sư nói: Ta đến đây rồi vậy. 

 

Tăng không đáp được.  

 

Sư nói thay: Cũng là chuông sau giờ trai. 

 

Lữ Thiếu Bằng vào thất hỏi: Hòa thượng có nêu lời dạy gì 

chăng? 

 

Sư nói: Nếu có lời dạy, tức là đã chôn chân rồi. 



 

Lại hỏi: Xin Hòa thượng chỉ dạy vắn tắt, thẳng thắng 

 

Sư nói: Rất quanh co. 

 

Hỏi: Có một vật, trên chống trời, dưới chở đất, đen như sơn, 

thường ở trong động dụng, trong động dụng thâu chẳng được, 

lỗi ở chỗ nào? 

 

Sư nói thay: Có lỗi gì? 

 

Sư bảo vị tăng rằng: Ta đã vì ông dốc hết sức lực. Thế nào là 

dốc sức? 

 

Sư nói thay: Sáng sớm ăn cháo, giờ trai ăn cơm. 

 

Hỏi: Người hội Phật pháp vì sao lại bệnh? 

 

Sư nói thay: Cũng biết Hòa thượng tâm tha thiết. 

 

Sư rút một que nhiều lửa ở trong lò, nói: Ý này thế nào? 

 

Sư nói thay: Trên cửa đánh mắc một mũi tên kim cang.  

 

Lại nói: Chích vào tròng mắt ông, xuyên qua tim gan ông.  



 

Lại nói: Chớ hướng trong hư không mà đóng cọc. 

 

Sư hỏi: Có một đồ nhi, trên thân thường xuất ra hương sữa xá 

lợi, ý này thế nào? 

 

Sư nói thay: E người chẳng tin. 

 

Lại hỏi: Đồ nhi khác vì sao lại không?  

 

Sư đáp thay: Y được đại xiển đề. 

 

Hỏi: Hư không lại có đổi khác không?  

 

Sư nói thay: Xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ, dài ngắn. 

 

Sư dựng phất tử, hỏi tăng: Từ chỗ nào được đây? 

 

Sư nói thay: Cũng chỉ là trong mộng của con. 

 

Tăng hỏi: Hòa thượng vì sao được ngộ? 

 

Sư nói thay: Chớ dán bít cái thấy của ta, mà vẽ thỏ cắn nhau. 

 

Sư nói: Cắn chết vậy. 



 

Lại nói: Ta cũng biết ông gần gũi. 

 

Sư dạy chúng: Người hội Phật pháp chẳng được ăn cơm Long 

Môn. Người chẳng hội Phật pháp cũng chẳng được ăn cơm 

Long Môn. Người thảy chẳng thế ấy cũng chẳng được ăn cơm 

Long Môn. Hãy nói người nào được ăn? 

 

Sư nói thay: Người không tàm quý 

 

Lại nói: Giống như cái ta được ăn. 

 

Có lần dạo núi, Sư hỏi tăng: “Trúc dày chẳng ngại nước chảy 

qua” là sao?  

 

Sư nói thay: Chẳng cho đi đêm, sáng sớm phải đến. 

 

Hỏi tăng: Con chó hỏi vì sao không đuôi? 

 

Sư nói thay: Đã bị Hòa thượng nói rồi. 

 

Lại nói: Được ngay thế ấy. 

 

Nhân Tăng hỏi bệnh, Sư nói: Thân ta ở trong ấy, vì sao tâm 

chẳng ở trong ấy.  



 

Sư nói thay: Thân ở trong ấy, ông còn nghi cái gì?  

 

Lại nói: Kịp hợp suông qua một đời 

 

Hỏi: Tăng mất rồi đi về đâu? 

 

Sư nói thay: Ông hỏi ta 

 

Lại nói: Lãnh sâu một câu hỏi của Hòa thượng. 

 

Một hôm ăn cháo xong, Sư bạch chúng: Rất nhiều người ăn 

cháo, cũng không có một người giảng được. 

 

Liền đứng dậy đi. 

 

Cử: Cổ Đức một hôm chẳng lên trai đường. Thị giả bạch rằng: 

“Thỉnh Hòa thượng lên trai đường". Cổ Đức nói: “Ta hôm nay 

đã ăn bánh dầu ở trang trại rồi”. Thị giả nói: “Hòa thượng chẳng 

từng ra vào, vì sao lại nói đã ăn bánh dầu ở trang trại rồi?”. Cổ 

Đức nói: “Ông hãy đi hỏi lấy trang chủ”. Thị giả vừa ra, trang 

chủ về tạ ơn Hòa thượng ăn bánh dầu trong trang trại.  

 

Sư nói thay: Sự thật như thế. 

 



Nghe tiếng chuột kêu, thị giả hỏi: Cổ nhân nói: “Tức vật này, 

chẳng vật khác”. Ý chỉ thế nào? 

 

Sư nói: Cái lão này chẳng biết tốt xấu, nói cho người cái gì? 

 

Lại nói: Ông lúc bình thường nói nhăng nói cuội trong liêu xá, 

lại có kiết hung chăng? 

 

Hỏi: Con của đồ tể Quảng Ngạch trong tay có con dao đồ tể 

làm sao buông xuống? 

 

Sư nói thay: Chẳng cần buông. 

 

Hỏi: Trước mặt là gì? 

 

Sư nói thay: Không vật. 

 

Hỏi: Lục Tổ chẳng biết chữ, vì sao để trên đá đeo lưng rằng: 

“Long Sóc Nhị Niên Lão Lư Ký” (Long Sóc năm thứ hai, lão Lư 

ghi)? 

 

Sư nói thay: Càng phải chín chắn. 

 

Sư hỏi thị giả: Ông cúng dường lão Tăng thế ấy, lão Tăng đem 

cái gì đền đáp cho ông? 



 

Sư nói thay: Tạ ơn Hòa thượng đền đáp. 

 

Nhân xem trăng, Sư hỏi thị giả:  Một nửa kia ở đâu? 

 

Sư đáp thay bằng cách lấy tay chỉ trăng. 

 

Hỏi: Chúng sanh trên quả đất làm sao độ được? 

 

Sư nói thay: Có chỗ độ. 

 

Tăng nói: Hòa thượng độ thế nào? 

 

Sư nói thay: Chớ quản đến y? 

 

Nhân tăng mất, Sư hỏi chúng: Sau giờ trai thiêu ông, ông làm 

sao? 

 

Sư nói thay: Việc chẳng có gì? 

 

Lại nói: Chẳng phải chỉ có con. 

 

Lại nói: Hiểu sâu câu hỏi này. 

 



Sư bảo tăng thị giả: Ta lúc bình thường nói cho ông, lại thành 

tội lỗi. 

 

Sư nói thay: Cũng biết Hòa thượng cẩn thận. 

 

Mã Thiếu Bằng đến Bao Thiền gặp Sư, Sư lúc bình thường lấy 

6 con súc sắc dạy thiền nhân, liền đem ba con bảo thị giả đưa 

cho Thiếu Bằng, nhưng truyền lời: “Đây là cái lão tăng bình 

sanh dùng chẳng hết”. 

 

Thiếu Bằng tiếp lấy rồi nhờ đáp lại lời: Tạ ơn Hòa thượng gặp, 

chỉ được một nửa.  

 

Sư lại bảo thị giả truyền lời: Một nửa để giữ cho lão tăng. 

 

** 

 

Sư một hôm đến trước tháp Bảo Công chợt nói: Pháp sư ưa 

mây sáng, đặt sừng ở trên đầu (Vân quang hảo pháp sư, an 

giác đại đầu thượng). Đã là pháp sư Vân Quang, vì sao đặt 

sừng ở trên đầu?  

 

Sư nói thay: Cách hẻm chớ cưỡi ngựa sắc vàng, quay lại đụng 

nhằm rách áo sam. 

 



Sư ngồi ở phương trượng, thấy tăng đến, Sư nói: Nhập thất 

chưa đến phiên ông đâu nhé. 

 

Sư nói thay: Thế ấy thì con cúi mong kính cẩn thối lui. 

 

Có lần nhân lúc Sư uống thuốc, hỏi tăng: Trong hông ngực vừa 

rồi như có một vật, hãy nói là vật gì? 

 

Sư nói thay: Phế khí (hơi trong buồng phổi).  

 

Lại nói: Còn có cái ấy nhé.  

 

Lại nói: Cái ấy là gì? 

 

Rồi bước đi nhanh. 

 

Sư gọi vị tăng: Mở hàng phố rồi vậy, kẻ bán người mua. 

 

Tăng nói: Trà ngon. 

 

Sư nói: Hàng rẻ tự thân. 

 

Sư hỏi tăng: Khi ông bỗng nhiên chết đi, thì thế nào?  

 

Tăng không đáp được, Sư cười to ha hả. 



 

Tăng hỏi: Thế nào là việc khi triệu chứng chưa sanh?  

 

Sư đáp: Sao ông chẳng hỏi sớm? 

 

** 

 

Một hôm Sư bảo vị tăng: Đỡ chẳng nổi, dù khiến một muôn 

người đỡ cũng chẳng nổi. 

 

Im lặng hồi lâu, Sư nói: Chỉ có một người đỡ nổi 

 

Tăng hỏi: Chưa biết là người nào?  

 

Sư đáp: Người vô lực. 

 

Sư hỏi tăng: Cái lồng đèn ở đâu đến?  

 

Sư nói thay: Nghiêm ở trước mắt. 

 

Tăng hỏi: Khi bỗng gặp hùm sói, đao kiếm thì thế nào?  

 

Sư nói thay: Là đao kiếm hùm sói. 

 

Sư hỏi tăng: Con về sau thế nào? 



 

Sư đáp thay: Cũng như hôm nay. 

 

** 

 

Sư hỏi tăng: Người từ duyên được, hằng không lui sụt. Trong 

ấy thấy được tự kỷ, cũng là oan gia, lại hội chăng? 

 

Tăng thưa: Khi tự kỷ cũng chẳng thấy thì thế nào? 

 

Sư nói: Khi ấy bảo ai nói? 

 

Tăng nói thay: Mạnh Xuân vẫn còn đông. 
 

Sư cử: Tăng hỏi Tuyết Phong: “Khi biết có việc hướng thượng 

mới có phần nói thoại là sao?”. Tuyết Phong nắm tay vị tăng 

đưa lên nói: “Là sao?”. Tăng không đáp được. 

 

Sư nói thay: Người dẫn được lão Hòa thượng đến ruộng đất 

thế ấy. 

 

Cử: Tăng hỏi Pháp Đăng: “Đầu sào trăm trượng làm sao tiến 

bước?”. Pháp Đăng đáp: “Á!”.  

 

Sư hỏi tăng: Hạ được lời gì? 



 

Sư nói thay: Đất bằng thần tiên. 

 

Cử: Dược Sơn Bảo Sa di Cao: “Ta nghe nói Trường An náo 

động”. Cao đáp: “Nước con an ổn”.  

 

Sư hỏi Tăng: Thế nào là nước con? 

 

Sư nói thay: Bốn năm trăm hoa liễu cuộn, hai ba ngàn lầu 

Quản Huyền. 

 

Ngũ Tổ lão Hòa thượng thường xòe tay hỏi người: Sao gọi là 
tay? 
 

Sư nói thay: Gạt con quá nhiều. 
 

CHỈ TÂM YẾU CHO NGƯỜI TU THIỀN 

 

Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ mé mà lập phần 

hạn, nếu lập phần hạn tức là cái rỗng không, không bờ mé bèn 

bị rơi kẹt. Vì thế người hiểu không chẳng có tướng không. Nếu 

dùng ngôn ngữ diễn tả tâm, trọn chẳng được tâm, chẳng dùng 

ngôn ngữ diễn tả tâm cũng chẳng được tâm. Vì ngôn ngữ vốn 

là tâm nên diễn tả nó vẫn chẳng được, không ngôn ngữ cũng 



vốn là tâm, diễn tả nó vẫn chẳng được. Các thứ hội đến đều 

không khế hợp với tự tâm. 

 

Thượng Tổ bảo: “Thầm khế hội mà thôi”, nếu như nơi đây mà 

chưa đạt đạo thì chỉ không vọng niệm là được. Nếu người biết 

là vọng niệm, tác ý dừng nó là vì do thấy có vọng niệm. Người 

biết có vọng niệm, tác ý liền quan sát khiến thấy chánh lý, cũng 

là do thấy có vọng niệm. Biết vọng nguyên là đạo mới không 

vọng. Cho nên người đạt đạo không sở đắc. Chỉ không cầu gì 

khác, biết không mê vọng gọi đó là thấy đạo. 

 

Chỗ tầm thường nhật dụng như khi thấy sắc là lúc chứng, khi 

nghe tiếng là lúc chứng. Khi uống nước, ăn cháo là lúc chứng, 

mỗi mỗi đều bặt năng sở. Đây chẳng phải tập lâu, chẳng nhờ 

huấn luyện mà được. 

 

Người học đạo biết rõ có việc này, vì sao không được yếu chỉ 

mà thường nghi? Chẳng biết phản chiếu như thế, bèn mê loạn 

không biết manh mối. Giữa đường đang gặp khó khăn, mỗi 

việc mà hay tự phản tỉnh, lại không có người thứ hai. Đã nói là 

việc này thì đâu lại có biết. Biết là vọng sự thì việc này cũng 

chẳng mất. 

 

Đạo chẳng bởi nói với chỉ rồi sau mới hiểu, bởi vì thế nó tự 

thường bày. Nói chỉ là phương tiện của đạo. Người dùng nó để 



tỉnh ngộ cũng là lối tẻ tạm thời thôi. Hoặc nhơn nói mà chứng, 

nhơn chỉ mà nhập, tự chạm biết để trở về, trọn đường có việc 

khác. Đến tận nguồn tâm là dừng. 

 

Có người nói: Ngộ rồi mới tu. Đây thuộc về môn đối trị. Tuy 

nhiên thiền môn cũng cho dùng chánh tri kiến để trị nó. Nếu 

luận người đương thời tức chẳng phải như thế. Phải nói Phật 

đạo dài lâu, hàng chịu siêng năng khổ nhọc mới có thể được 

thành. Dài suốt ba đời phàm thánh, nên nói: “Phật đạo dài lâu”. 

Chẳng khởi thấy khác, chưa từng trái bỏ. Nên nói hằng chịu 

siêng năng khổ nhọc. Tột cùng không có pháp khác, nên nói: 

“Mới có thể được thành". Đây là việc của đại trượng phu. 

 

Người không biết đi hỏi, liền y nơi đó mà đáp. Chẳng biết bèn 

tự hỏi thì ông muốn đáp cho ai? Người không biết đáp, liền y lời 

nói khởi kiến giải. chẳng biết bèn tự đáp thì ông có chỉ thú gì? 

Cho nên nói: “Thảy là ông, khéo xem, khéo xem”. 

 

Hoặc có người bảo: Từ trước có thánh Phật, Tổ bày ngôn giáo, 

lưu bố thế gian mỗi mỗi phân minh, cớ sao đều nói là tự mình, 

đâu không phụ lòng từ bi của Thượng Tổ, chư Thánh nhọc 

nhằn dạy bảo. 

 

Tôi thuận theo tông thú của Phật Tổ, chính ông phụ lòng từ bi 

của chư Thánh trước, chứ tôi đâu có phụ. Tại sao? Nếu có sở 



thuyết tức là chê bai Phật Tổ, ông chớ nên làm người rốt sau 

đoạn hạt giống Phật. Nếu chẳng đến nơi mình biết trở về thì 

việc làm đều thành hư ngụy. Dù ông nhớ được như hà sa, hiểu 

được như trầm mặc nơi mình nào có ích gì? Cho nên nói: Đem 

cái nghe nhớ lại Phật, sao chẳng nghe lại tánh nghe, cầu Phật 

có tướng ở bên ngoài cũng đâu có dính dáng gì? Có vị tôn túc 

bảo: “Nay ta đáp ông một câu cũng chẳng thấy khó, nếu ông 

ngay một câu mà tiến được vẫn còn đôi phần so sánh, nếu ông 

chẳng hội Lão tăng trở thành vọng rồi”. 

 

Học giả thời nay đua nhau lấy hỏi đáp làm quan yếu trong 

Thiền Tông, chẳng biết tâm là thủ xả khởi tưởng. Than ôi! Cái 

học đến lý, đến sự đều là lời nói của những người gần đây, dù 

có chút ít nhận hiểu cũng chưa được thôi dứt. Đâu chẳng nghe 

nói: Đạo Niết Bàn dứt bặt nghĩ lường. Phải biết thẳng thắn 
tự hiểu mới được. 

 

Người do mê tâm nên tìm đạo, bèn lạc đến núi rừng cầu gặp 

thiện tri thức, cho là riêng có cái Đạo có thể khiến người được 

an lạc. Họ không biết nghiên cứu trở lại, nhằm chỗ mê hạ thủ 

công phu là tối đệ nhất. Nếu không đến được chỗ mê này, dù 

vào núi rừng không trở lại cũng uổng công mà thôi. Chỗ mê 

cũng rất dễ nói mà khó vào. Cho nên Tiên Đức nói: “Khó tin 

khó hiểu”. Lại bảo: “Đây là nói Đạo của Tông đốn”. Nói phản 

chiếu vốn là lời tẩu tác, huống là chẳng như thế. Người đời sau 



bèn dùng lời trên làm bình thường vô sự một vị chân thật. Đây 

là chỗ không rõ của kẻ hậu học, ăn mặc mà chẳng xét. 

 

Từ trước đến đây có hai thứ phương tiện: 

 

1. Chân thật phương thiện nói không hở cách.  

2. Thiện xảo phương tiện: khéo ứng dụng hợp các Căn cơ. 

 

Nếu từ chân thật phương tiện được vào là chẳng nhờ suy 
nghĩ, tánh tự thầm giải, hằng không có lui sụt, hiệu dụng 
như hằng sa. Nếu từ thiện xảo phương tiện được vào thì 
được an nhiên ngồi mặc áo, về sau tự xem xét mới biết 
chỗ được chưa đủ mà cho là cứu cánh. Hai thứ phương 
tiện này đều là một pháp, không thể có mất trong chốc lát, 
người học phải khéo xét đó. 
 

Ngài Tuyết Phong chỉ dạy người: “Chớ bảo Lão tăng có một 

câu đến trên phần của ông thì kham dùng làm gì?”. Đây là cổ 

nhân bất đắc dĩ mà thôi. Người sau không hiểu ý cổ nhân bèn 

cho rằng trên phần của chính mình không có các thứ nói bàn, 

đây là hiểu lầm rồi. 

 

Người thời nay phần nhiều đem việc xem xét trước mắt cho là 

cực tắc. Sở dĩ ngài Huyền Sa nói với mọi người: “Chỗ núi đâu 

vắng bặt không người, Đạo của ông lại có chăng”. Ngộ tâm 



thấy tánh phải như Tuyết Phong, Huyền Sa; đáp trên đất thật 

phải như Nam Tuyền, Triệu Châu mới được. 

 

Học giả thời nay chỉ lấy phương tiện của cổ nhân làm thiền (tức 

tâm) làm đạo, không thể cùng cổ nhân đồng tham. Vì như 

người mạng gánh nặng 120 cân, đi qua cây cầu khỉ mà chẳng 

run, chẳng nghiêng. Do sức gì phù trì mà được như thế? Bởi 

kia tinh thần không tạp mà thôi, kẻ vì đạo cũng phải như vậy. 

Trong kinh nói: “Ví như con sư tử chụp voi cũng toàn lực, chụp 

thỏ cũng toàn lực”. Có người hỏi: “Toàn lực là gì?”. Đáp: “Toàn 

lực chẳng dối”, nếu thấy một mảy lông khác nơi tâm thì tự tán 

thân mất mạng. Cho nên người đạt Đạo không có cái gì là 

chẳng phải? Lực này rất lớn, chỉ vì vô biên ác giác xâm lấn 

khiến nên lực tác dụng có kém. Nếu không có nhiều thứ phép 

khác, trạng khác, duyên khác, niệm khác, thì tuỳ tâm chuyển 

biến, tự tại vô ngại. 

 

Đạo chẳng cần khổ cầu, cầu đó liền mất đạo. Sự không cần 

nhọc nhằn tiêu dung, tiêu dung thì sự có, chẳng cầu chẳng tiêu 

dung là đạo cùng sự hội, thì sự nào mà chẳng phải đạo. Ví như 

kẻ có mắt sáng vào trong kho báu mà không biết phương tiện 

là không có đèn đuốc soi sáng, vào trong liền bị u đầu, sẩy tay. 

Như thế gọi là hang độc chớ chẳng phải kho báu. Người trí vào 

kho cầm theo đèn đuốc soi sáng, thấy các thứ báu mặc tình 

lượm lấy, lượm báu xong di ra. 



 

Người tu trong 12 giờ phải dùng trí tuệ sáng, chớ để sáu trần 

đụng chạm đến mình. Thuở xưa Thượng toạ Vĩnh cùng Từ 

Minh đồng từ giã Phần Dương mà Vĩnh chưa tột chỗ diệu kia. 

Vĩnh theo Từ Minh 20 năm, trọn chưa được an lạc.  

 

Một hôm ngồi quanh lò lửa, đêm khuya, Từ Minh lấy đũa gắp 

than, gõ trên than gọi: Thủ tọa Vĩnh 

 

Thủ tọa Vĩnh bèn quát: Dã thồ tinh! 

 

Từ Minh: Kẻ khờ! Lại phải thế ấy đi. 

 

Vĩnh do phương tiện này được cứu cánh, song vẫn bảo theo 

nhau. Từ Minh ở đâu thường ra thưa hỏi. Những câu từ Từ 

Minh hỏi chúng không đối được, Vĩnh tới, Từ Minh liền gật đầu 

hứa khả, đây gọi là liều thuốc không bệnh. Học giả đương thời 

khó nhận được yếu chỉ kia huống là bọn tri kiến hội giải, ở đời 

sau, do đâu nhận lãnh được việc ấy? Được đó phải như Vĩnh, 

cho thuốc phải như Từ Minh thì mới nên vậy. 

 

Ở chỗ ồn ào được lặng thì chợ xóm biến thành núi rừng, phiền 

não thành bồ đề, chúng sanh thành chánh giác. Câu nói này 

người mới học đạo đều nói được, hiểu được. Đến khi thực hiện 

bình đẳng và buông xả, mà thấy phàm thánh cũng là hai như 



xưa, lặng và động cũng là dụng khác. Thế càng biết rõ là giải 

hội cần phải có chỗ an ổn mới được một vị, không nên gắng 

hội. 

 

Gần đây phần nhiều lấy vấn đáp làm gia phong thiền gia, 

chẳng rõ việc người xưa, một bề chạy theo ngọn ngành không 

biết trở lại, thật là quái lạ. 

 

Người xưa vì mê mà hỏi, chỗ hỏi cầu chứng nhập, được một lời 

nửa câu đem làm việc nghiên cứu phát minh, khiến thấu triệt, 

không có giống như người thời nay hỏi loạn, chụp lấy câu đáp 

rồi cười đùa. 

 

Kẻ đạt giả trong 12 giờ học đạo không có một khoảnh khắc 

buông xả, người nay dù chưa được vào mà mỗi niệm là tu 

hành. Tâm thường nói tu hành chẳng qua ba nghiệp, sáu căn 

thanh tịnh. 

 

Thiền môn không thể như thế, vì sao? Vì môn thiền định niệm 

niệm cùng trí ba la mật bình đẳng, tất cả chỗ tự không có lỗi 

lầm, hằng lâu bỗng có ngày tâm địa thông minh, từ trước thảy 

được đầy đủ, gọi là nhất hạnh tam muội. Người thời nay toàn là 

sức định, lại chẳng mở con mắt trí tuệ, có những cơ duyên ngữ 

cú chỉ thành tranh luận, tâm hành sanh diệt. 

 



Thiền học chẳng phải việc nhỏ bé, chưa có cái dụng siêu việt, 

siêu Phật việt Tổ được, rồi còn siêu cũng chẳng khó.  

Cao Bôn Tôn thừa vụ biên thư hỏi tôi: “Chẳng rời ý tưởng, 

chẳng ở có không, thế nào là phải?”.  

Tôi tự đáp: Nếu hỏi thế nào là chẳng phải hỏi thế nào cũng 

chẳng phải.  

Khách say khiến tĩnh thì thần châu tự săn đủ, đâu có thể dự 

tính làm rồi sau mới nhận. Người lanh lợi bậc nhất, tâm thảo 

chẳng đến một niệm mà khéo được thấy, thấy đó tức phải, 

không riêng có lối tẻ. Bọn tầm thường cho niệm trước là phải, 

lấy niệm sau soi đó, trước sau đuổi nhau, lấy tâm dụng tâm, 

tâm ắt thành cảnh. Cái nguyên tắc buổi đầu đã thành tâm cảnh 

rồi, lần lượt lại chẳng kham. 

 

Như niệm sau chẳng nhận tự không có chỗ khởi diệt, chính nơi 

đó là giải thoát. Niệm vốn chẳng sanh sao lại có ý tưởng có, 

không làm lưu ngại? Một niệm ngộ tâm liền thành chánh giác, 

chính là nơi đây vậy. Niệm niệm không sanh, niệm niệm không 

tướng cùng với hư không đồng, chạm vật gặp duyên đều là 

diệu dụng Phật, không có mảy tơ đối đãi.  

Hạt châu trong chéo áo riêng soi sáng khắp thế gian mười 

phương, việc này mục kích liền rõ, chẳng đợi dấy ý rồi sau mới 

biết, sự nghiệp đại trượng phu này không thể chẳng thành tựu. 

Nếu tâm muốn “cầu phải” liền có pháp “chẳng phải” làm 

chướng ngại, muốn cầu “đắc niệm”, là lý do trước sau đều 



“thất niệm”. Ngày đêm không tự tại cầu đạo cùng đạo hiệp, 

song không một mảy may nào để hiệp. Càng gấp càng chẳng 

hiệp, bệnh tại chỗ lấy một bỏ một, kẻ không khéo dụng tâm 

chẳng được yếu thuật, mờ mịt không hiểu, mỗi ngày cùng đạo 

càng xa. 

 

Chẳng chấp bỏ một bên đến hai bên. Phải biết rõ ràng rành rẽ, 

rõ ràng tác dụng nhận thẳng hội lấy, chuyển phàm thành thánh, 

chuyển sắt thành vàng. Cần được lối tắt, không thể chẳng như 

thế mà nghiên cứu, chỉ e người chạy theo đầu, một đã chẳng 

thành, hai lại chẳng phải, chẳng biết huyền chỉ, luống nhọc tịnh 

niệm. Nhị thừa do đoạn phiền não mà được chẳng chứng đạo 

gọi là tu Thiền Lệch, chẳng bằng ứng niệm liền hóa thành Vô 

Thượng, hiểu biết ấy rất là chóng.  

 

Người tu hành khi gặp phiền não khởi thì phải làm sao? Cổ 

nhân nói: “Chỉ dùng chánh tri kiến trị nó”. Tôi thì chẳng thế, chỉ 

dùng phiền não mà trị nó. Nhìn lại phiền não này chẳng thấy có 

phiền não? Như lửa không thể đốt lửa, nước chẳng thể ướt 

nước, vì thể tánh đồng một không thể hiện bày. Đây rõ phiền 

não vốn không, chẳng cần trừ dẹp nên khởi trí đoạn trị, đè bẹp 

lại thành dụng tâm khác, có đối đãi thì bị hai ảnh lỗi quanh, dù 

có được cũng có phần hạn, người tu hành phải đi đường thẳng 

tắt là trên hết. Cổ nhân nói: “Kiếp hỏa từng đem không hơi 
thổi, chẳng nhọc công lực liền đó chết”. Đó là ý này vậy. 



 

Có khi ngồi tĩnh tọa, tâm niệm chạy lăng xăng, hoặc lúc gặp 

việc hoàn toàn mất hết đều bởi chưa được thân chứng. Bởi rơi 

vào hai, vào ba nên sanh lầm lẫn, lần lượt mất sạch. Cổ nhân 

nói: “Động tĩnh chẳng hai, chơn vọng chẳng hai. Ngài Duy Ma 

nói “Rõ tất cả pháp đều vào môn bất nhị”. Nếu nhận lãnh yếu 

chỉ này thì muôn cái động tự tịch diệt. Như mắt không đến sắc, 

sắc không đến mắt, tiếng chẳng đến tại, tại chẳng đến tiếng, 

mỗi pháp đều như thế, nguyên là kho công đức của tự tâm, 

chẳng nên lấy bỏ. Người khế ngộ đi đến đâu mà chẳng có lợi. 

Đẩy chính là Na Già Đại Định. 

 

Người sanh ra đời liền tự nhận học Đạo là do thời trước từng 

gieo trồng căn lành. Bởi có cội gốc liền biết phát tâm, cũng biết 

khởi nghi. Đến nơi mình mà tầm cứu, lại phiền não chướng 

mỏng yếu, có nhân duyên nên người này dễ hóa độ. Nếu người 

chưa huân tập tâm này thì chánh tín chẳng sanh, dù có nghe 

cũng chẳng sanh nghi, chỉ như gió thổi qua tai, khuyên dạy lại 

tâm sân hận phỉ báng thì có duyên gì mà được hiển bày. Do đó 

nên trong ngàn người chỉ được có một, hai người thôi. Nếu 

người tự hiểu tạo kế sống, thâu thập được đầy đủ thì đời đời từ 

đây mà đi, lần lượt sáng suốt nhạy bén, lại không thối thất công 

đức, một đời hơn một đời vào khuôn vực của chư Phật. Họ 

cùng sự tương ưng, dù sinh trên trời, có người cũng chỉ như 

thế, đối đầu với ngũ dục, bát phong và tất cả cảnh giới đều 



cùng lý phù hợp. Kẻ ấy chẳng đi trong tam giới, chỉ một vị bình 

đẳng chánh tri kiến, đâu còn việc gì. 

 

Sanh tử chẳng thể chẳng sợ, phải rõ một đoạn tình ngụy sanh 

tử này mới được an lạc không gì hơn. Thân tâm là mối luỵ: thân 

giống như gông cùm, phải biết chỗ thân đi đến; tâm như khỉ 

vượn, phải biết chỗ tâm khởi diệt. Hai cái này từ chỗ nào đi 

đến? Khi khởi diệt thì thân tâm tròn sáng, trong ngoài nhất như, 

vả lại tâm là ở trong, thân ở ngoài, thân là trong thì vật là ngoài. 

Quốc sư bảo: “Thân tâm nhất như, ngoài thân không thừa”. 

Thế thì không thấy có sanh tử chống lại mình, nên gọi là giải 

thoát đại đạo. Cho nên hay khiến người nghe thấy đâu chẳng 

được thoát, do chẳng thoát ý tưởng, đâu chẳng được chẳng dứt 

vật cảnh, đâu chẳng được dung thông, lại còn nghi ngờ ư? 
 

(Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch) 

 

BA ĐIỀU TỰ TỈNH XÉT MÌNH 

 

1. Thọ mạng của thân này giống như bóng ngựa chạy nhanh 

qua trước khe cửa, rảnh đâu mà chạy theo tình bâng quơ và 

dối làm những việc tạp nhạp? Đã muốn làm hưng thịnh dòng 

họ Thích, nối dõi môn phong thì hãy xét kỹ tông chỉ của người 

xưa xem, đó là những tiêu chuẩn gì? 

 



2. Đạo nghiệp của mình chưa xong, lại cách Thánh càng xa 

nữa, nếu có thầy lành bạn tốt chỉ dạy, thì đừng nên rời bỏ, mà 

phải tự mình sanh lòng hăng hái cố gắng lên, và nghĩ đến việc 

đáp đền ơn Phật. Việc này chỉ mình biết thôi, chớ có lui sụt đại 

tâm. 

 

3. Báo duyên, tức thân này vốn hư huyễn, chẳng nên gượng 

làm. Cõi đời phù du nào có bao lâu. Nên tùy theo gia cảnh mà 

phong lưu hay tiết kiệm. Dù khổ vui, dù thuận nghịch, đạo vốn 

đã ở trong ấy rồi; dù động tịnh, dù ấm lạnh, cũng tự mình hổ 

thẹn, tự mình ăn năn lấy mà thôi! 
 

THÀNH VẤN THOẠI 

 

 

Thời đại gần đây lời hỏi đáp, phần nhiều là chê bai và phỉ báng. 

Bởi do chẳng biết rõ ý hỏi đến cái nghi mà thưa thỉnh. 

 

Đời sau nối tiếp nhau, phần nhiều lời nói dùng chúc tán thuận 

theo thời đều chẳng phải kiến lập trong tông thừa. 

 

Như người xưa nói: Làm sao ra khỏi ba cõi? Lại hỏi: Thinh sắc 

làm sao thấu qua được? Lại hỏi: Dạo này về tông thừa, Hòa 

thượng luận bàn ra sao? Đều là lời của kẻ xuất chúng nêu lên 

để quyết trạch cho. 



 

Gần đây, huynh đệ tiến được không? Bốn, năm chuyển ngữ là 

chôn vùi thiền cơ (cơ phong), hoặc có người vâng theo ở tòa 

dành cho viên quan, hoặc trang nghiêm bày sửa cho đàn việt, 

đều chẳng phải là khí vị của hàng nạp tăng. Lại đưa thân ra 

khỏi chúng mà nói được vài câu, hoặc có khi nói: “Con thì 

chẳng nói thế ấy”. Lại nói: “Hòa thượng sao chẳng nói?”. Người 

hỏi thoại đều là phô trương chỗ huyền cực, nhưng chẳng nhiều, 

người nói được hai, ba chuyển thôi. Quý là được người đời tin, 

chẳng đến nỗi hoang đàng làm cho kẻ tục chê cười vậy.  

 

(CỔ TÔN TÚC NGỮ LỤC QUYỂN 34 HẾT) 

 

PHẦN PHỤ LỤC 

 

✅ Sư thường đề ngữ trên vách nhà Diên Thọ tại Long Môn: 

 

Phật cho người có bệnh phải điều trị, cho có chỗ sắp tắt thở, 

trong thiền lâm có nhiều tên. Hoặc nói: Niết-bàn, thấy pháp 

thân thường trụ rõ pháp chẳng sanh. Hoặc nói: Tỉnh hành, biết 

duyên trái buộc này đều từ hành khổ. Hoặc nói: Diên Thọ, 

muốn được thọ mạng gìn giữ sắc thân. Kỳ thật khiến người rõ 

chỗ sanh tử. Phần nhiều thấy có chút ít bệnh liền vào nhà này. 

Nếu không chống lại lời tôi, liền có bổ ích. Đến người mắc bệnh 



lâu bèn nghĩ nhớ quê hương là không tốt, phải nghĩ lui lại để 

diệt trừ gốc bệnh. Thánh trước nói: Bệnh là thuốc hay của 

chúng sanh, nếu khéo uống đều được lành bệnh vậy. 

 

(trích trong Thiền Sư Trung Hoa tập 3 của Hòa Thượng Thích 

Thanh từ dịch) 

 

✅ Thư Gửi Chân Mục (Chân Mục Chính Hiển, pháp tự của 

ngài Phật Nhãn Thanh Viễn), Hòa thượng Phật Nhãn Viễn nói: 

 

Dáng dấp khi tới chỗ đại chúng nhất định phải nghiêm nghị như 

những ngày nhàn nhã; lời nói đối với tân khách nên trang trọng 

như lúc ở yên một mình. Người trong chốn tòng lâm khi thốt ra 

lời nào hay muốn làm việc gì, nhất cử nhất động đều phải suy 

nghĩ tính toán trước, sau đó mới làm, đừng có hấp tấp vội vàng. 

 

Nếu như tự mình không thể quyết đoán được sự việc, phải nên 

thưa thỉnh bậc lão túc và hỏi lấy ý kiến của bậc Tiên hiền để 

rộng mở thấy nghe hầu bổ sung vào chỗ chưa hay, cũng như 

soi sáng điều mình chưa hiểu tới. Chứ có đâu lại làm ra vẻ có 

khí thế và khoe khoang hành vi cống cao, ngã mạn! Ấy là tự 

mình phơi bày chân tướng xấu xa của chính mình thôi. 

 

Nếu một nết hạnh đã bị mất trước đây rồi, thì sau này dẫu có 

trăm điều hay đi chăng nữa cũng không thể che lấp được. 



 

 

 

✅ Thư Gởi Cảnh Long Học, Ngài Phật Nhãn nói: 

 

Người ta sanh ra trong vũ trụ này là do hấp thụ khí âm dương 

mà thành hình. Nếu tự mình không phải là bậc Ứng Chân (tức 

bậc A La Hán, đáng được nhận sự cúng dường của người trời) 

nương vào sức từ bi và hạnh nguyện mà xuất hiện ở đời, thì 

tâm danh lợi và lòng tham muốn tựa hồ như không thể gột bỏ 

được. Chỉ có bậc Thánh nhân mới biết danh lợi và dục vọng 

của con người không thể bỏ được nên trước hết đem đạo đức 

để uốn nắn tâm mình, sau đó lấy nhân, nghĩa, lễ, trí để giáo 

hóa và đề phòng. Cứ hết ngày tới tháng rèn luyện như thế 

khiến cho danh lợi và dục vọng kia không làm sao thắng được 

nhân, nghĩa, lễ, trí mà đạo đức được toàn vẹn vậy. 

 

 

✅ Long Gian Ký Văn, Ngài Phật Nhãn nói: 

 

Người học đạo không nên chấp chặt vào văn tự, ngôn ngữ; bởi 

vì văn tự, ngôn ngữ dựa vào sự hiểu biết của người khác nên 

làm chướng ngại cửa chứng ngộ của chính mình, và không thể 

thoát khỏi biểu tượng của ngôn ngữ, văn tự. 



Xưa kia, ngài Đạt Quán Dĩnh (ngài Kim Sơn Đàm Dĩnh, pháp tự 

của ngài Thạch Môn Thông - Cốc Ẩn Uẩn Thông), ban đầu 

tham kiến Hòa thượng Thạch Môn Thông, trong thiền thất ngài 

hay có những lời biện luận ngoài đầu lưỡi. Hòa thượng Thạch 

Môn Thông nói: “Những điều ông nói chỉ là lời lẽ trên giấy mực, 

nếu bàn đến chỗ tinh vi về phần tâm của ông, thì vẫn chưa thấy 

được áo diệu. Phải làm sao tìm vào diệu ngộ mới được!”. 

Bởi có diệu ngộ mới siêu việt hết thảy, chẳng nương vào ngôn 

ngữ, văn tự, cũng chẳng chấp trên câu văn nữa. Khi ấy, như sư 

tử vương gầm rống lên thì trăm con thú đều phải giật mình, 

hoảng sợ. Nếu ngoảnh lại xem cái học về văn tự mà so sánh 

thì làm sao có thể sánh được mười với trăm, ngàn với vạn?! 

 

 

✅ Ngài Phật Nhãn nói với ngài Cao Am (Cao Am Thiện Ngộ, 

pháp tự của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn): 

 

Thanh quy của Tổ Bá Trượng đại khái là nêu lên việc chính và 

kiểm xét điều tà, làm khuôn phép cho người và làm tề chỉnh đại 

chúng; và cũng là nhân thời cơ đó để từ chế ngự tình thức cho 

người sau. Tình người giống như nước, còn quy củ và lễ pháp 

là bờ đê. Bờ đê mà không vững chắc tất nhiên sẽ có ngày bị 

nước xói thủng, vỡ lở. Tình người mà không chế ngự thì phóng 

túng, loạn động. Cho nên muốn bỏ tình dứt vọng, cấm ác ngăn 

tà thì không thể nào trong một lúc mà bỏ quên quy củ được. 



Thế thì, quy củ và lễ pháp đâu thể ngăn ngừa hết được tình 

người. Đó chẳng qua là thềm bậc giúp cho người ta vào đạo 

thôi. Việc lập ra quy củ đã rõ ràng như mặt trời mặt trăng để 

người trông thấy không bị mê mờ; và thênh thang như con 

đường rộng lớn để người đi không bị lầm lạc vậy. Bậc Tiên 

Thánh tuy lập ra quy củ có khác nhau nhưng mục đích về 

nguồn thì không khác. 

 

✅ Đông Hồ Tập: 

 

Trong chốn tòng lâm thời gần đây có người hết lòng noi theo 

quy củ, có người giữ chặt quy củ cho đến chết, cũng có người 

coi thường quy củ. Những người đó đều làm trái đạo, mất lễ và 

chỉ là do buông theo tình, đuổi theo ác mà dẫn đến như thế. Họ 

đâu nghĩ rằng, bậc Tiên thánh vì cứu vớt cái tệ ở đời mạt pháp 

mà cấm chỉ cái tâm tình phóng dật, bít lấp đầu mối của lòng 

tham muốn và dứt bỏ con đường tà vạy, nên mới dựng lập ra 

quy củ vậy. 

 

 

 

✅ Chân Mục Tập, Ngài Phật Nhãn nói với ngài Cao Am: 

 

Những người tuy thấy được vật rất nhỏ như lông con thú mùa 

Thu mà không thấy được lông mi mắt của chính mình. Những 



người tuy có thể nhấc được vật nặng nghìn quân (30 kg = 1 

quân) nhưng không tự nhắc nổi thân mình. Cũng như người 

học đạo chỉ sáng suốt ở việc trách người mà lại mờ mịt ở phần 

suy xét mình, thật không khác chút nào vậy.  

 

✅ Thư Gởi Cảnh Long Học, Ngài Phật Giám nói: 
 

Đệ tử của ngài Phật Nhãn chỉ có ngài Cao Am (Thiện Ngộ) là 

người cương trực, thẳng thắn, chẳng gần gũi nhân tình. Làm 

người thì không ham thích gì, làm việc lại không lôi kéo bè 

đảng; và có đức thanh tịnh, trang nghiêm kính cẩn, trước sau 

đều lấy danh tiết để tự lập, có phong cách cổ nhân. Hàng nạp 

tăng thời gần đây ít ai sánh kịp. 

 

Ngài Cao Am là người đoan trang, chính trực từ trong tâm 

cũng như biểu hiện ra hình tướng bên ngoài, phong cách oai 

nghiêm, đi đứng đều không quên lễ nghi và pháp độ. Ngày còn 

ở trong chúng. ngài thường thấy có điều gì xâm hại, cũng 

không màng để ý tới. Trọn đời ngài lấy việc giản ước để xử sự 

cho mình. Trong thiền thất, ngài không bao giờ hứa khả cho 

một ai không có lý do chính đáng. Nếu ai hơi có điều gì không 

khế hợp căn cơ, ngài nghiêm sắc mặt nói thẳng để ngăn cản 

ngay, cho nên hàng nạp tăng ai nấy đều tín phục. 

 



Ngài thường nói: “Tôi học đạo không hơn người, nhưng bình 

sanh làm việc gì cũng không để hổ thẹn với lương tâm mình”. 
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